

“GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH”

CHUYÊN ĐỀ
GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH 
LẬP PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.
[bookmark: _Toc519261962][bookmark: _Toc519320640][bookmark: _Toc519326920][bookmark: _Toc519326971][bookmark: _Toc520363395]A.KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình gồm có 3 bước:
· Bước 1: Lập phương trình (hoặc hệ phương trình) của bài toán:
· Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.
· Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.
· Lập phương trình (hệ phương trình) biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.
· Bước 2: Giải phương trình (hoặc hệ phương trình)
· Bước 3: Trả lời: 
Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không thỏa, rồi kết luận. 
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[bookmark: _Toc520363397][bookmark: _Toc519326973][bookmark: _Toc519326922][bookmark: _Toc519320642]DẠNG 1: TOÁN VỀ QUAN HỆ GIỮA CÁC SỐ.
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1.Số có hai chữ số 

Số có hai chữ số được ký hiệu là 

Bài toán chỉ cho 

Giá trị của số: = 10a + b; (Đk: 1 a  9 và 0 b  9, a,b N)


Bài cho hai số tự nhiên và hai số tự nhiên viết theo thứ tự ngược lại là 



Giá trị của số  và  (Điều kiện là )
2. Số có ba chữ số

Số có ba chữ số được ký hiệu là 

Giá trị của số = 100a +10b + c, (Đk: 1  a  9 và 0  b, c  9; a, b, c  N)
3. Phép chia có dư :    a = b.q + r

4. Tổng hai số x; y là: 

5. Tổng bình phương hai số x, y là: 

6. Bình phương của tổng hai số x, y là: 

7.Tổng nghịch đảo hai số x, y là: .
……………………………………………
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Bài tập 1: Cho số tự nhiên có hai chữ số, tổng của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 14. Nếu đổi chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị cho nhau thì được số mới lớn hơn số đã cho 18 đơn vị. Tìm số đã cho.
Hướng dẫn giải
Gọi chữ số hàng chục của số cần tìm là x ( điều kiện x  N;  0 < x ≤ 9)
Gọi chữ số hàng đơn vị của số cần tìm là y (điều kiện y  N ; 0 < y ≤ 9)

Tổng chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 14 nên có phương trình: 

Đổi chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị cho nhau thì được số mới lớn hơn số đã cho 18 đơn vị nên có phương trình: 
Giải hệ phương trình: 


     Giải hpt ta được          (thoả mãn điều kiện)
Số cần tìm là 68.
Bài tập 2: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số. Biết rằng chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 5 đơn vị và khi viết chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số của số đó thì ta được số mới lớn hơn số đó là 280 đơn vị.
Hướng dẫn giải

Gọi chữ số hàng chục là a ( )

Gọi chữ số hàng đơn vị là b ( )

Số cần tìm là 
Ta có chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 5 đơn vị nên ta có phương trình: 


 hay  (1)
Lại có: khi viết chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số của số đó thì ta được số mới là 

     (2)


Do số mới lớn hơn số đó là 280 đơn vị nên ta có phương trình :  (2). Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

Suy ra 

Giải hpt ta được  
Vậy số cần tìm là 38.
Bài tập 3. Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 2021 và hiệu của số lớn và số bé bằng 15.
Lời giải




Gọi số lớn là , số bé là .


Tổng của hai số là 2021 nên ta có phương trình:   


Hiệu của số lớn và số bé bằng 15 nên ta có phương trình:  



Từ , ta có hệ phương trình: 

Giải hpt ta được  
Vậy số lớn là 1018, số bé là 1003.
Bài tập 4. Tổng các chữ số của một số có hai chữ số là 9. Nếu thêm vào số đó 63 đơn vị thì số thu được cũng viết bằng hai chữ số đó nhưng theo thứ tự ngược lại. Hãy tìm số đó?
Lời giải


Gọi chữ số hàng chục là  ( )


Gọi chữ số hàng đơn vị là  ( )


Vì tổng hai chữ số là 9 nên:   

Số cần tìm là: 

Số viết theo thứ tự ngược lại là  

Theo bài ta có pt:  

 Hay  

 Suy ra  (2)


Từ  và  ta có hpt:


     Giải hpt ta được                            

Vậy số cần tìm là 
BÀI TẬP RÈN LUYỆN CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI
1. Tìm hai số biết rằng 4 lần số thứ hai cộng với 5 lần số thứ nhất bằng 18040, và 3 lần số thứ nhất hơn 2 lần số thứ hai là 2002.
Lời giải

- gọi số thứ nhất là x, số thứ hai là y 

- theo bài ra, ta có : 

 Giiar hpt ta được 
1. Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, tổng các chữ số của nó bằng 11, nếu đổi chỗ hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị cho nhau thì số đó tăng thêm 27 đơn vị.
Lời giải

Gọi số có hai chữ số là: 

Theo bài ta có hpt 

Giải hpt ta được 

Vậy số tự nhiên cần tìm là 


1. Tìm hai số tự nhiên hơn kém nhau 12 đơn vị biết tích của chúng bằng 20 lần số lớn cộng với 6 lần số bé.
Lời giải
Cách 1: giải bằng cách lập hệ phương trình

Gọi số lớn là 


Gọi số bé là (

Ta có hệ phương trình 

Giải hpt ta được
Cách 2: giải bằng cách lập phương trình

Gọi số bé là 

Khi đó số lớn là 
Vì tích của chúng bằng 20 lần số lớn cộng với 6 lần số bé nên ta có phương trình:


Giải hpt ta được x = 24
Vậy số bé là 24; số lớn là 24 + 12 = 36.
1. Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 4 lần tổng các chữ số của nó. Nếu viết hai chữ số của nó theo thứ tự ngược lại thì đc số mới lớn hơn số ban đầu 36 đơn vị. 
Lời giải

gọi số tự nhiên cần tìm có dạng: 

theo bài ra, ta có: 

Giải hpt ta được    
Vậy số tự nhiên có hai chữ số cần tìm là 48
1. Tìm một số có hai chữ số. Biết rằng nếu viết thêm số 1 vào bên phải số này thì được một số có ba chữ số hơn số phải tìm 577 và số phải tìm hơn số đó nhưng viết theo thứ tự ngược lại là 18 đơn vị.
Lời giải

gọi số tự nhiên cần tìm có dạng: 

theo bài ra, ta có:  

Giải hpt ta được        
Vậy số có hai chữ số cần tìm là 64
1. Cho một số có hai chữ số. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được số mới lớn hơn số đã cho là 63. Tổng của số đã cho và số mới tạo thành bằng 99. Tìm số đã cho.
Lời giải

Gọi số có hai chữ số là: 

Số ngược lại là: 

Theo bài ta có hpt: 

Giải hpt ta được 

Vậy số cần tìm là 
1. Đem một số có hai chữ số nhân với tổng các chữ số của nó thì được 405. Nếu lấy số được viết bởi hai chữ số ấy nhưng theo thứ tự ngược lại nhân với tổng các chữ số của nó thì được 486. Hãy tìm số có hai chữ số đó.
Lời giải



Gọi chữ số hàng chục là , chữ số hàng đơn vị là ()

Theo bài ta có hpt 

Giải hpt ta được 

Vậy số cần tìm là 
1. Tìm một số tự nhiên có ba chữ số, tổng các chữ số bằng 17, chữ số hàng chục là 4, nếu đổi chỗ các chữ số hàng trăm và hàng đơn vị cho nhau thì số đó giảm 99 đơn vị.
Lời giải

Gọi số cần tìm là: 

Theo bài ta có hpt 

Giải hpt ta được 

Vậy số tự nhiên cần tìm là 
1. Tìm tất cả các số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn chữ số hàng chục là 2 và tích của hai chữ số đó của nó luôn lớn hơn tổng hai chữ số của nó là 34.
Lời giải

Gọi chữ số phải tìm là: 

Theo bài ta có hpt 

Giải hpt ta được 
Vậy số cần tìm là 86.
1. Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng các bình phương của nó bằng 85
Lời giải


Gọi số bé là . 


Gọi số lớn là 

Theo bài ra ta có hpt  

Giải hpt ta được 


Vậy hai số tự nhiên cần tìm là  và 
1. Tìm một số có hai chữ số, biết rằng tổng hai chữ số của nó nhỏ hơn số đó 6 lần và thêm 25 vào tích của hai chữ số đó sẽ được số viết theo thứ tự ngược lại với số phải tìm.
Lời giải

gọi số tự nhiên cần tìm có dạng: 

theo bài ra, ta có hpt 
Giải hpt ta được 

           Vậy số cần tìm là : 54
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Bài A.01:  Một số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 1 đơn vị thì được một phân số mới bằng  phân số đã cho. Tìm phân số đó?  

(Đ/S : Phân số cần tìm là ).
Bài A.02:  Tổng các chữ số của 1 số có hai chữ số là 9. Nếu thêm vào số đó 63 đơn vị thì số thu được cũng viết bằng hai chữ số đó nhưng theo thứ tự ngược lại. Hãy tìm số đó?
(Đ/S: Số cần tìm là 18).
Bài A.03: Đem một số nhân với 3 rồi trừ đi 7 thì được 50. Hỏi số đó là bao nhiêu?
(Đ/S: Số cần tìm là 19).


Bài A.04: Tổng hai số bằng 51. Tìm hai số đó biết rằng  số thứ nhất thì bằng  số thứ hai.							(Đ/S: Số cần tìm là 15 và 36).
Bài A.05: Tìm một số tựnhiên có hai chữ số, biết tổng các chữ số của nó là 7. Nếu đổi chỗ hai chữ số hàng đơn vị và hàng chụccho nhau thì số đó giảm đi 45 đơn vị.
(Đ/S: Số cần tìm là 61).
Bài A.06:  Tìm hai số hơn kém nhau 5 đơn vị và tích của chúng bằng 150.
(Đ/S: Số cần tìm là 10 và 15 hoặc -10 và -15).
Bài A.07: Tìm một số tự nhiên có ba chữ số sao cho tổng các chữ số bằng 17, chữ số hàng chục là 4, nếu đổi chỗ các chữ số hàng trăm và hàng đơn vị cho nhau thì số đó giảm đi 99 đơn vị.
(Đ/S: Số cần tìm là 746).
Bài A.08: Tìm một số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho 11, biết rằng khi chia số đó cho 11 thì được thương bằng tổng các chữ số của số bị chia.
(Đ/S: Số cần tìm là 198).
Bài A.09: Tìm hai số biết rằng tổng của hai số đó bằng 17 đơn vị. Nếu số thứ nhất tăng thêm 3 đơn vị, số thứ hai tăng thêm 2 đơn vị thì tích của chúng bằng 105 đơn vị.
 (Đ/S: Hai số cần tìm là 12 và 5 hoặc 4 và 13).
Bài A.10: Tìm một số có hai chữ số nếu chia số đó cho tổng hai chữ số thì ta được thương là 6. Nếu cộng tích hai chữ số với 25 ta được số nghịch đảo.
 (Đ/S: Số cần tìm là 54).
Bài A.11: Tìm số có hai chữ số biết rằng phân số có tử số là số đó, mẫu số là tích của hai chữ số của nó có phân số tối giản là [image: ] và hiệu của số cần tìm với số có cùng các chữ số với nó nhưng viết theo thứ tự ngược lại bằng 27.
(Đ/S: Số cần tìm là 96).
Bài A.12: Tìm hai số tự nhiên có hai chữ số, biết tổng các chữ số của nó bằng 11, nếu đổi chỗ hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị cho nhau thì nó tăng thêm 27 đơn vị.
(Đ/S: Số cần tìm là 47).
Bài A.13: Tìm một số có hai chữ số biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 5 và nếu đem số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 7 và dư 6.
(Đ/S: Số cần tìm là 83).
Bài A.14: Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu bớt tử số đi 7 đơn vị và tăng mẫu số lên 4 đơn vị thì sẽ được phân số mới là nghịch đảo của phân số đã cho. Tìm phân số đó	

(Đ/S: Số cần tìm là ).

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI MỘT SỐ TẬP TỰ LUYỆN
Bài từ A.01 đến A.09 tự giải
Bài A.10: 

Gọi chữ số hàng chục là x chữ số hàng đơn vị là y (đk : )
Nếu chia số đó cho tổng 2 chữ số ta có phương trình :[image: ]

nếu cộng tích hai chữ số với 25ta được số nghịch đảo, ta có phương trình:

Theo bài ra ta có HPT : [image: ]
Giải ra ta được số đó là 54.

Bài A.11: 
Gọi số cần tìm là [image: ](với [image: ]).

Theo giả thiết ta có hpt:
  Giải hệ ta có [image: ] (loại). Suy ra [image: ].
Vâỵ số cần tìm là 96.
Bài A.12: 


Gọi số tự nhiên có hai chữ số là [image: ] (.

Theo bài ta có hpt 

Giải hpt ta được 
Vậy số cần tìm là 47.
Bài A.13: 


Gọi số cần tìm có 2 chữ số là [image: ], với (.
Theo giả thiết ta có hệ phương trình:


Giải hpt ta được 

 (thoả mãn điều kiện). Vậy số cần Tìm là: 83
Bài A.14: 
Gọi tử số của phân số của phân số cần tìm là x thì mẫu số của phân số cần là x+11

(đk: )
Phân số cần tìm là [image: ]

Khi bớt tử số đi 7 đơn vị và tăng mẫu số 4 đơn vị ta được phân số [image: ]   (x -15)
Theo bài ra ta có PT [image: ]	


Giải PT tìm  vậy phân số cần tìm là  .
DẠNG 2: TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
I.  KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Có 3 đại lượng là quãng đường (s), vận tốc (v) và thời gian (t) liên hệ bởi công thức: 
+ Vận tốc tỷ lệ nghịch với thời gian và tỷ lệ thuận với quãng đường đi được:
+ Nếu hai xe đi ngược chiều nhau cùng xuất phát khi gặp nhau lần đầu: Thời gian hai xe đi được là như nhau, tổng quãng đường 2 xe đi được bằng đúng quãng đường cần đi của 2 xe.
+ Nếu hai phương tiện chuyển động cùng chiều từ hai địa điểm khác nhau là A và B, xe  từ A chuyển động nhanh hơn xe từ B thì khi xe từ A đuổi kịp xe từ B ta luôn có hiệu quãng đường đi được của xe từ A với quãng đường đi được của xe từ  B bằng quãng đường AB
2. Chuyển động trên dòng nước chảy (với ca nô, tàu xuồng, thuyền):
· Vận tốc khi nước đứng yên = vận tốc riêng.
               -Vận tốc xuôi dòng = vận tốc riêng + vận tốc dòng nước
               -Vận tốc ngược dòng = vận tốc riêng – vận tốc dòng nước
Vận tốc của dòng nước là vận tốc của một vật trôi tự nhiên theo dòng nước 
(Vận tốc riêng của vật đó bằng 0).
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
DẠNG 1: CHUYỂN ĐỘNG CÙNG CHIỀU, NGƯỢC CHIỀU
Chọn hai đại lượng cần tìm là hai ẩn
- Tìm vận tốc
+) Tính quãng đường vật A, vật B 
=> Tìm mối quan hệ về quãng đường đi của vật A và vật B để lập phương trình
+) Tìm mối liên hệ vận tốc của vật A và vật B để lập phương trình
- Tìm thời gian
+) Tính quãng đường vật A, vật B 
=> Tìm mối quan hệ về quãng đường đi của vật A và vật B để lập phương trình
+) Tìm mối liên hệ thời gian của vật A và vật B để lập phương trình
- Lập bảng tóm tắt
	
	S (km)
	v (km/h)
	t (h)

	Vật A
	mx
	x
	m

	Vật B
	ny
	y
	n


Điều kiện x > 0; y > 0
Ví dụ minh họa: 
VD1. Một khách du lịch đi trên ôtô trong 4h, sau đó đi trên tàu hỏa trong 7h được quãng đường 640km. Tính vận tốc tàu hỏa và ôtô, biết rằng mỗi giờ tàu hỏa đi nhanh hơn ôtô 5km.
- Phân tích tìm cách giải
- Biết tổng quãng đường tàu và ôtô đi được 640km
- Biết vận tốc tàu nhanh hơn vận tốc của ôtô là 5km/h
=> Tìm vận tốc tàu và vận tốc của ôtô
- Bảng tóm tắt cách giải
Cách 1: Lập hệ phương trình
	
	S (km)
	v (km/h)
	t (h)

	Tàu hỏa
	7x
	x
	7

	Ôtô
	4y
	y
	4


Điều kiện x > 0; y > 0
Ta có hệ phương trình


 Giải hpt ta được 
Cách 2: Lập phương trình
	
	S (km)
	v (km/h)
	t (h)

	Tàu hỏa
	7x
	x
	7

	Ôtô
	4(x – 5)
	x - 5
	4


Điều kiện: x > 5
Ta có phương trình 7x + 4(x – 5) = 640
Giải pt ta được  x = 60 (thỏa mãn điều kiện)








VD2. Trên quãng đường  dài  m , tại cùng một thời điểm một xe máy khởi hành từ  đến  và một ôt ô khởi hành từ  đi về . Sau khi gặp nhau  xe máy đi tiếp 4 giờ nữa thì đến  và ô tô đi tiếp 2 giờ 15 phút nữa thì đến . Biết rằng vận tốc ô tô và xe máy không thay đổi trong suốt chặng đường. Tính vận tốc của xe máy và ô tô.
Lời giải


Gọi vận tốc xe máy  là  (km/h) Điều kiện .


Gọi vận tốc ô tô là  (km/h). Điều kiện .






Thời gian xe máy dự định đi từ  đến  là:  giờ. Thời gian ô tô dự định đi từ  đến  là:  giờ. 


Quãng đường xe máy  đi được kể từ khi gặp ô tô cho đến khi đến  là :  (km).


Quãng đường ô tô  đi được kể từ khi gặp xe máy cho đến khi đến  là :  (km). 
Theo giả thiết ta có hệ phương trình:

 



Giải hpt ta được: , .

Vậy vận tốc xe máy là  km/h. Vận tốc ô tô là 40 km/h.
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP RÈN LUYỆN


Bài 1. Một ô tô và một xe máy ở hai địa điểm  và  cách nhau 180km, khởi hành cùng một lúc đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 2 giờ. Biết vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là 10km/h. Tính vận tốc của mỗi xe?
Lời giải


Gọi vận tốc của ô tô là  ()


Gọi vận tốc của xe máy là  ()

Ta có phương trình: 

Sau 2 giờ ô tô đi được: 

Sau 2 giờ ô tô đi được:  

Theo đầu bài ta có phương trình 

Từ (1)(2) ta được .




Bài 2. Một ô tô đi quãng đường  với vận tốc 50km/h rồi đi tiếp quãng đường  với vận tốc 45km/h. Biết quãng đường tổng cộng dài 165km và thời gian ô tô đi trên quãng đường  ít hơn thời gian đi trên quãng đường  là 30 phút. Tính thời gian ô tô đi trên môi quãng đường?
Lời giải


Gọi thời gian ô tô đi trên quãng đường  là 


Gọi thời gian ô tô đi trên quãng đường  là 
Ta có hpt













Bài 3. Quãng đường  gồm một đoạn lên dốc dài  và một đoạn xuống dốc dài . Một người đi xe đạp từ  đến  hết  giờ  phút và đi từ  về  hết  giờ  phút (vận tốc lên dốc, xuống dốc lúc đi và về như nhau). Tính vận tốc lúc lên dốc, lúc xuống dốc của người đi xe đạp.
Lời giải






Đổi  giờ  phút ,  giờ  phút .



Gọi vận tốc lên dốc và xuống dốc của người đó lần lượt là  và  với 


Lúc đi: Thời gian lên dốc là , xuống dốc là 



Tổng thời gian đi hết  giờ  phút nên ta có phương trình:  (1)



Lúc về: Thời gian lên dốc là , xuống dốc là 



Tổng thời gian đi hết  giờ  phút nên ta có phương trình:  (2)

Từ (1) và (2), ta lập hệ phương trình: 




Đặt  và  với , , ta được:

 (Nhận)

Từ đây ta suy ra  (Nhận)


Vậy vận tốc lúc lên dốc là  và vận tốc xuống dốc là .
Bài 4. Một xe máy đi từ A đến B trong thời gian dự định. Nếu vận tốc tằng 20km/h thì đến sớm 1 giờ, nếu vận tốc giảm đi 10km/h thì đến muộn 1 giờ. Tính quãng đường AB.
Lời giải
Để tính quãng đường AB ta tính đại lượng là vận tốc dự định và thời gian dự định.



Gọi vận tốc dự định là  giờ, thời gian dự định là  km/h ).

 Quãng đường AB dài là  (km)
Nếu vận tốc tăng thêm 20km/h thì đến sớm 1 giờ, quãng đường được tính bằng công thức:

  (km)

Nếu giảm vận tốc đi 10km/h thì đến muộn 1 giờ, quãng đường đi được tính bằng công thức   (km)

Ta có hệ: 

  Giải hpt, ta được 

So sánh với điều kiện ta thấy giá trị  thỏa mãn
Vậy vận tốc dự định là 40km/h, thời gian dự định là 3 giờ. 

Quãng đường AB dài là: km.
Bài 5. Hằng ngày, Nam đạp xe đi học với vận tốc không đổi trên quãng đường dài 10km. Nam tính toán và thấy rằng nếu đạp xe với vận tốc lớn nhất thì thời gian đi học sẽ rút ngắn 10 phút so với đạp xe với vận tốc hằng ngày. Tuy nhiên, thực tế sang nay lại khác dự kiến. Nam chỉ đạp xe với vận tốc lớn nhất trên nửa quãng đường (dài 5km), nửa quãng đường còn lại đường phố đông đúc nên Nam đã đạp xe với vận tốc hằng ngày. Vì vậy, thời gian đạp xe đi học sáng nay của Nam là 35 phút. Hãy tính vận tốc đạp xe hằng ngày và vận tốc xe đạp lớn nhất của Nam (lấy đơn vị vận tốc là km/h).
Lời giải

Gọi vận tốc đạp xe hằng ngày của Nam là 

Vận tốc xe đạp lớn nhất của Nam là 

Thời gian Nam đi học khi đạp xe với vận tốc hằng ngày là 

Thời gian Nam đi học nếu đạp xe với vận tốc lớn nhất là 




Thời gian đạp xe đến trường theo dự kiến ít hơn thời gian đạp xe đến trường hằng ngày là 10 phút  nên ta có:  -  = 


Thời gian đạp xe thực tế hôm nay là 35 phút  nên ta có: 

Ta có hệ phương trình: 
Vậy vận tốc đạp xe hằng ngày là 15 (km/h)
Vận tốc đạp xe lớn nhất là 20 (km/h)
Bài 6. Một ô tô và một mô tô cùng đi từ A đến B dài 120km. Xe ô tô đến sớm hơn xe mô tô là 1 giờ. Lúc trở về xe mô tô tăng vận tốc thêm 5km/h mỗi giờ, xe ô tô vẫn giữ nguyên vận tốc nhưng dừng lại nghỉ ở một địa điểm trên đường hết 40 phút, sau đó về đến A cùng một lúc với xe mô tô. Tính vận tốc ban đầu của mỗi xe, biết khi đi hay về hai xe đều xuất phát cùng một lúc
Lời giải



Gọi vận tốc xe ô tô và mô tô lần lượt là  và  ()

Ta có pt       

                   

Từ (1)(2) ta có 
DẠNG 2: CHUYỂN ĐỘNG CÓ THỜI GIAN, VẬN TỐC DỰ ĐỊNH
1. Lập hệ phương trình
* Cách giải
-  Nếu thời gian dự định là x (h)
a) Đến trước, đến sớm, đi nhanh,.. so với dự định a (h)
Suy ra  x – a (h)
b) Đến sau, đến muộn, đi chậm,.. so với dự định b (h)
Suy ra  x + b (h)
- Chọn vận tốc và thời gian làm ẩn
-  Chú ý quãng đường không đổi
 Lập phương trình
-  Lập bảng tóm tắt cách giải bằng cách lập hpt

	
	S (km)
	v (km/h)
	t (h)

	Dự định
	xy
	x
	y

	Thực tế
	Lúc đầu
	
	
	

	
	Lúc sau
	
	
	


Ví dụ minh họa: 
VD 1. Một người dự định đi từ A đến B với thời gian đã định. Nếu tăng vận tốc thêm 10km/h thì đến B sớm hơn dự định 1h. Nếu giảm vận tốc đi 10km/h thì đến B muộn hơn dự định 2h. Tính vận tốc, thời gian dự định và quãng đường AB
- Phân tích bài tìm cách giải
Bài yêu cầu tìm s, v, t dự định
Biết: V tăng 10km/h thì t sớm hơn dự định 1h
        V giảm 10km/h thì t đến muộn hơn dự định 2h
- Bảng tóm tắt cách giải
	
	S (km)
	v (km/h)
	t (h)

	Dự định
	xy
	x
	y

	Thực tế
	Lúc đầu
	(x + 10)(y – 1)
	x + 10
	y - 1

	
	Lúc sau
	(x – 10)(y + 2)
	x - 10
	y + 2


Điều kiện x > 10; y > 1
Ta có hệ phương trình 	

Giải hệ phương trình được 
VD 2. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc dự định trong một thời gian dự định. Nếu ô tô tăng vận tốc thêm 3 km/h thì thời gian rút ngắn được 2 giờ so với dự định. Nếu ô tô giảm vận tốc đi 3 km/h thì thời gian đi tăng hơn 3 giờ so với dự định. tính độ dài quãng đường AB.
Lời giải





Gọi vận tốc dự định của ô tô là  (km/h, ) và thời gian dự định đi từ A đến B là  (giờ, ). Khi đó quãng đường từ A đến B dài  (km).


Nếu ô tô tăng vận tốc thêm 3 km/h thì vận tốc lúc đó là  (km/h). khi đó thời gian đi sẽ là:  (giờ).

Ta có phương trình:    (1)

Tương tự nếu ô tô giảm vận tốc đi 3 km/h thì thời gian tăng 3 giờ nên ta có phương trình:    (2)


Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 

Giải hệ ta được . Đối chiếu với điều kiện ta thấy thỏa mãn.

Vậy quãng đường AB dài là:  (km).





VD 3. Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc từ hai tỉnh cách nhau , đi ngược chiều và gặp nhau sau  giờ. Tìm vận tốc của ô tô và xe máy, biết rằng nếu vận tốc của ô tô tăng thêm  và vận tốc của xe máy giảm đi  thì vận tốc của ô tô bằng  lần vận tốc của xe máy.
Lời giải


Gọi vận tốc của ô tô và vận tốc của xe máy lần lượt là  (ĐK: )


Sau  giờ ô tô đi được quãng đường là: 


Sau  giờ xe máy đi được quãng đường là: 



Vì hai xe khởi hành cùng một lúc từ hai tỉnh cách nhau , đi ngược chiều và gặp nhau sau  giờ nên ta có phương trình:


Nếu vận tốc của ô tô tăng thêm  thì vận tốc mới của ô tô là: 


Nếu vận tốc của xe máy giảm đi  thì vận tốc mới của xe máy là: 




Vì vận tốc của ô tô tăng thêm  và vận tốc của xe máy giảm đi  thì vận tốc của ô tô bằng  lần vận tốc của xe máy nên ta có phương trình:



Từ  và  ta có hệ phương trình: 
Giải hệ phương trình ta được: x = 60 và y = 40 (thỏa mãn)


Vậy vận tốc của ô tô là  và vận tốc của xe máy là .








VD 4. Trên quãng đường  dài  m , tại cùng một thời điểm một xe máy khởi hành từ  đến  và một ôt ô khởi hành từ  đi về . Sau khi gặp nhau  xe máy đi tiếp 4 giờ nữa thì đến  và ô tô đi tiếp 2 giờ 15 phút nữa thì đến . Biết rằng vận tốc ô tô và xe máy không thay đổi trong suốt chặng đường. Tính vận tốc của xe máy và ô tô.
Lời giải


Gọi vận tốc xe máy  là  (km/h) Điều kiện .


Gọi vận tốc ô tô là  (k,/h). Điều kiện .



Thời gian xe máy dự định đi từ  đến  là:  giờ. 



Thời gian ô tô dự định đi từ  đến  là:  giờ. 


Quãng đường xe máy  đi được kể từ khi gặp ô tô cho đến khi đến  là :  (km).


Quãng đường ô tô  đi được kể từ khi gặp xe máy cho đến khi đến  là :  (km). 
Theo giả thiết ta có hệ phương trình:

   
Giải hệ phương trình ta được:

, .

Vậy vận tốc xe máy là  km/h. Vận tốc ô tô là 40 km/h.
BÀI TẬP RÈN LUYỆN


Bài 1. Một ô tô và một xe máy ở hai địa điểm  và  cách nhau 180km, khởi hành cùng một lúc đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 2 giờ. Biết vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là 10km/h. Tính vận tốc của mỗi xe?
Lời giải


Gọi vận tốc của ô tô là  ()


Gọi vận tốc của xe máy là  ()

Ta có phương trình: 

Sau 2 giờ ô tô đi được: 

Sau 2 giờ ô tô đi được:  

Theo đầu bài ta có phương trình 

Từ (1)(2) ta được .




Bài 2. Một ô tô đi quãng đường  với vận tốc 50km/h rồi đi tiếp quãng đường  với vận tốc 45km/h. Biết quãng đường tổng cộng dài 165km và thời gian ô tô đi trên quãng đường  ít hơn thời gian đi trên quãng đường  là 30 phút. Tính thời gian ô tô đi trên môi quãng đường?
Lời giải

Gọi thời gian ô tô đi trên quãng đường  là 

Gọi thời gian ô tô đi trên quãng đường  là 

	Giải hệ phương trình ta được 












Bài 3. Quãng đường  gồm một đoạn lên dốc dài  và một đoạn xuống dốc dài . Một người đi xe đạp từ  đến  hết  giờ  phút và đi từ  về  hết  giờ  phút (vận tốc lên dốc, xuống dốc lúc đi và về như nhau). Tính vận tốc lúc lên dốc, lúc xuống dốc của người đi xe đạp.
Lời giải






Đổi  giờ  phút ,  giờ  phút .


Gọi vận tốc lên dốc và xuống dốc của người đó lần lượt là  và 

 với 



Lúc đi: Thời gian lên dốc là , xuống dốc là 



Tổng thời gian đi hết  giờ  phút nên ta có phương trình:  (1)



Lúc về: Thời gian lên dốc là , xuống dốc là 



Tổng thời gian đi hết  giờ  phút nên ta có phương trình:  (2)

Từ (1) và (2), ta lập hệ phương trình: 
Giải hệ phương trình ta được 
 (Nhận)


Vậy vận tốc lúc lên dốc là  và vận tốc xuống dốc là .
Bài 4. Một xe máy đi từ A đến B trong thời gian dự định. Nếu vận tốc tằng 20km/h thì đến sớm 1 giờ, nếu vận tốc giảm đi 10km/h thì đến muộn 1 giờ. Tính quãng đường AB.
Lời giải
Để tính quãng đường AB ta tính đại lượng là vận tốc dự định và thời gian dự định.



Gọi vận tốc dự định là  giờ, thời gian dự định là  km/h ).

 Quãng đường AB dài là  (km)
Nếu vận tốc tăng thêm 20km/h thì đến sớm 1 giờ, quãng đường được tính bằng công thức:

  (km)

Nếu giảm vận tốc đi 10km/h thì đến muộn 1 giờ, quãng đường đi được tính bằng công thức   (km)
Ta có hệ: 
Giải hệ phương trình ta được 

So sánh với điều kiện ta thấy giá trị  thỏa mãn
Vậy vận tốc dự định là 40km/h, thời gian dự định là 3 giờ. 

Quãng đường AB dài là: km.
Bài 5. Hằng ngày, Nam đạp xe đi học với vận tốc không đổi trên quãng đường dài 10km. Nam tính toán và thấy rằng nếu đạp xe với vận tốc lớn nhất thì thời gian đi học sẽ rút ngắn 10 phút so với đạp xe với vận tốc hằng ngày. Tuy nhiên, thực tế sang nay lại khác dự kiến. Nam chỉ đạp xe với vận tốc lớn nhất trên nửa quãng đường (dài 5km), nửa quãng đường còn lại đường phố đông đúc nên Nam đã đạp xe với vận tốc hằng ngày. Vì vậy, thời gian đạp xe đi học sáng nay của Nam là 35 phút. Hãy tính vận tốc đạp xe hằng ngày và vận tốc xe đạp lớn nhất của Nam (lấy đơn vị vận tốc là km/h).
Lời giải

Gọi vận tốc đạp xe hằng ngày của Nam là 

Vận tốc xe đạp lớn nhất của Nam là 

Thời gian Nam đi học khi đạp xe với vận tốc hằng ngày là 

Thời gian Nam đi học nếu đạp xe với vận tốc lớn nhất là 
Thời gian đạp xe đến trường theo dự kiến ít hơn thời gian đạp xe đến trường hằng ngày là 




10 phút  nên ta có:  -  = 


Thời gian đạp xe thực tế hôm nay là 35 phút  nên ta có: 
Ta có hệ phương trình: 
Giải hệ phương trình ta được x = 15 và y = 20

Vậy vận tốc đạp xe hằng ngày là 15 (km/h)
Vận tốc đạp xe lớn nhất là 20 (km/h)
Bài 6. Một ô tô và một mô tô cùng đi từ A đến B dài 120km. Xe ô tô đến sớm hơn xe mô tô là 1 giờ. Lúc trở về xe mô tô tăng vận tốc thêm 5km/h mỗi giờ, xe ô tô vẫn giữ nguyên vận tốc nhưng dừng lại nghỉ ở một địa điểm trên đường hết 40 phút, sau đó về đến A cùng một lúc với xe mô tô. Tính vận tốc ban đầu của mỗi xe, biết khi đi hay về hai xe đều xuất phát cùng một lúc
Lời giải



Gọi vận tốc xe ô tô và mô tô lần lượt là  và  ()


Lại có tiếp: 

Từ (1)(2) ta có 
2. Phương trình bậc hai
2.1. Cách giải bài toán cho biết quãng đường yêu cầu tìm vận tốc, thời gian
+ Chọn vận tốc của đối tượng A làm ẩn x thì
- Đối tượng B có vận tốc lớn hơn, nhanh hơn, nhiều hơn a (km/h)
Suy ra: Vận tốc của đối tượng B là x + a (km)
- Đối tượng B có vận tốc nhỏ hơn, ít hơn, đi chậm hơn b (km/h)
Suy ra, vận tốc của đối tượng B là x – b (km/h)
+ Tính thời gian của từng đối tượng tham gia
+ Căn cứ thời gian đối tượng A và B
- Thời gian đối tượng A: Đến trước, đi nhanh hơn, nhiều hơn thời gian B là m(h)
Suy ra,  tA – m = tB
- Thời gian đối tượng A: Đến sau, đi châm hơn, ít hơn thời gian B là n(h)
    Suy ra,  tA + n = tB


+ Sơ đồ tóm tắt
	
	S (km)
	v (km/h)
	t (h)

	Đối tượng A
	

	

	


	Đối tượng B
	

	

	



* Ví dụ minh họa: Hai ôtô đi từ A đến B cách nhau 200km. Biết vận tốc ôtô thứ nhất nhanh hơn xe thứ hai là 10km/h nên xe thứ nhất đến B trước xe thứ hai là 1 giờ. Tính vận tốc của mỗi xe.
+ Phân tích tìm lời giải
- Bài cho quãng đường AB bằng 200km
- Vận tốc ôtô thứ nhất lớn hơn vận tốc của ôtô thứ hai là 10km/h
- Thời gian ôtô thứ nhất đến B trước ôtô thứ hai là 1 giờ
+ Sơ đồ tóm tắt cách giải
	
	S (km)
	v (km/h)
	t (h)

	Ôtô 1
	200
	

	


	Ôtô 2
	200
	

	



Điều kiện x > 10

Ta có phương trình 

 (Sử dụng máy tính đưa về phươg trình tích)
x = 50 (thỏa mãn) hoặc x = - 40 (loại)
2.2. Cách giải bài toán chuyển động có thời gian, vận tốc dự định
+ Sơ đồ tóm tắt lời giải
	
	S (km)
	v (km/h)
	t (h)

	Dự định
	
	
	

	Thực tế
	Đi lúc đầu
	
	
	

	
	Nghỉ
	
	
	

	
	Đi lúc sau
	
	
	


+ Chú ý
- Đến đúng hẹn thì thời gian dự định bằng tổng thời gian trên thực tế
- Thực tế đến chậm, đến muộn m(h)
 tdđ  = ttt - m
- Thực tế đến sớm, đến trước n (h)
 tdđ  = ttt + n
* Ví dụ minh họa: Một người dự định đi từ A đến B cách nhau 36km trong thời gian nhất định. Sau khi đi được nửa đường người đó nghỉ 18 phút. Do đó để đến B đúng hẹn người đó tăng vận tốc thêm 2km/h trên quãng đường còn lại. Tính vận tốc lúc đi
+ Phân tích tìm lời giải
Biết quãng đường AB bằng 36km
Quãng đường nửa đầu là 18km
Quãng đường nửa sau là 18km
Thời gian nghỉ là 18 phút 
Vận tốc nửa sau tăng thêm 2km
Suy ra, Tìm vận tốc lúc đi (dự định)
+ Bảng tóm tắt
	
	S (km)
	v (km/h)
	t (h)

	Dự định
	36
	x
	


	Thực tế
	Đi nửa đầu
	18
	x
	


	
	Nghỉ
	0
	0
	


	
	Đi nửa sau
	18
	x + 2
	



+ Hướng dẫn giải.
Điều kiện x > 0
Theo bài người đó đến B đúng hẹn, ta có phương trình

                                                    

 180(x + 2) = 180x + 3x(x + 2)
 3x2 + 6x – 360 = 0
 (x - 10)(x + 12) = 0 (Sử dụng máy tính đưa về phương trình tích)
 x = 10 (thỏa mãn) hoặc x = - 12 (loại)
2.3 Cách giải bài toán chuyển động có dòng nước
* Lập hệ phương trình
+ Tính vận tốc xuôi dòng, ngược dòng
Vxuôi = Vthật + Vnước
Vngược = Vthật - Vnước
Gọi vận tốc của tàu (ca nô) là x (km/h), vận tốc của dòng nước là y (km/h)
Khi đó: Vận tốc xuôi dòng là x + y (km/h)
   Vận tốc ngược dòng là x – y (km/h)
Điều kiện x > y > 0
+ Sơ đồ tóm tắt cách giải
	
	S (km)
	v (km/h)
	t (h)

	Lúc đầu
	Xuôi dòng
	a
	

	


	
	Ngược dòng
	b
	

	


	Phương trình
	


	Lúc sau
	Xuôi dòng
	c
	

	


	
	Ngược dòng
	d
	

	


	Phương trình
	



Ví dụ minh họa:Trên một khúc sông một canô xuôi dòng 80km, sau đó chạy ngược dòng 80km hết tất cả 9h. Cũng khúc sông ấy canô xuôi dòng 100km sau đó ngược dòng 64km cũng hết tất cả 9h. Tính vận tốc riêng của canô và vận tốc của dòng nước
+ Phân tích tìm lời giải
Bài cho biết
Lúc đầu
- Quãng đường xuôi 80km, quãng đường ngược là 80km
- Tổng thời gian xuôi và ngược là 9h
Lúc sau: 
- Quãng đường xuôi 100km, quãng đường ngược là 64km
- Tổng thời gian xuôi và ngược là 9h
=> Tìm vận tốc của ca nô và vận tốc dòng nước
- Sơ đồ tóm tắt cách giải
	
	S (km)
	v (km/h)
	t (h)

	Lúc đầu
	Xuôi dòng
	80
	

	


	
	Ngược dòng
	80
	

	


	
Phương trình 

	Lúc sau
	Xuôi dòng
	100
	

	


	
	Ngược dòng
	64
	

	


	
Phương trình  


Lời giải vắn tắt
Gọi vận tốc của canô là x (km/h)
Vận tốc của dòng nước là y (km/h)
Điều kiện x > y > 0
Vận tốc xuôi dòng là x + y (km/h)
Vận tốc ngược dòng là x – y (km/h)
Ta có hệ phương trình 

Giải hệ phương trình ta được x = 20 và y = 4
* Lập phương trình bậc hai
- Dạng bài cho biết 
+) Quãng đường và vận tốc dòng nước
+) Quãng đường và vận tốc của tàu hoặc canô
- Tính thời gian đi xuôi và thời gian đi ngược
- So sánh thời gian đi xuôi và thời gian đi ngược để lập phương trình
+  Sơ đồ tóm tắt cách giải
	
	S (km)
	v (km/h)
	t (h)

	Xuôi dòng
	a
	

	


	Ngược dòng
	a
	

	



Điều kiện x > m
Ví dụ minh họa: Một canô chạy trên dòng sông dài 30km. Thời gian canô xuôi dòng ít hơn thời gian canô ngược dòng là 1 giờ 30 phút. Tìm vận tốc của canô biết vận tốc dòng nước chảy là 5km/h
+ Phân tích đề bài 
Biết quãng đường 30km
Vận tốc dòng nước là 5km/h
Biết thời gian xuôi ít hơn thời gian ngược là 1 giờ 30 phút
Suy ra  Tìm vận tốc của ca nô
+ Sơ đồ tóm tắt cách giải
	
	S (km)
	v (km/h)
	t (h)

	Xuôi dòng
	30
	

	


	Ngược dòng
	30
	

	



Gọi vận tốc của canô là x (km/h)
           Điều kiện x > 5
Vận tốc canô xuôi dòng là x + 5 (km/h)
Vận tốc canô ngược dòng là x – 5 (km/h)

Theo bài thời gian canô xuôi dòng ít hơn thời gian canô ngược dòng là 

Ta có phương trình
60(x – 5) +3(x +5)(x – 5) = 60(x + 5)
 60x – 3000 + 3x2 – 75 = 60x + 3000
 x2 – 2025 = 0
 (x – 45)(x + 45) = 0 (Sử máy tính)
 x = 45 (thỏa mãn) hoặc x = - 45 (loại)
Vậy vận tốc của canô là 45km/h
III. BÀI TẬP MINH HOẠ
Bài tập 1: Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 36 km. Khi đi từ B trở về A, người đó tăng vận tốc thêm 3 km/h, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 36 phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ A đến B.
Hướng dẫn giải

Gọi vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ A đến B là x(km/h), (). 

Thời gian của người đi xe đạp khi đi từ A đến B là  (giờ)
Vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ B đến A là  x+3 (km/h)

Thời gian của người đi xe đạp khi đi từ B đến A là  (giờ)

Ta có phương trình:   
Giải phương trình này ra hai nghiệm x = 12 hoặc x = -15 (loại)  
Vậy vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ A đến B là 12 km/h
Bài tập 2: Một canô đi xuôi dòng sông từ bến A đến bến B hết 6 giờ, đi ngược dòng sông từ bến B về bến A hết 8 giờ. (Vận tốc dòng nước không thay đổi)
a) Hỏi vận tốc của canô khi nước yên lặng gấp mấy lần vận tốc dòng nước chảy ?
b) Nếu thả trôi một bè nứa từ bến A đến bến B thì hết bao nhiêu thời gian ?
Hướng dẫn giải
+ Gọi  x, y lần lượt là vận tốc thật của canô và vận tốc dòng nước chảy, từ giả thiết ta có phương trình:                               


+ Vậy vận tốc của canô khi nước yên lặng  gấp 7 lần vận tốc dòng nước.
+ Gọi khoảng cách giữa hai bến A, B là S, ta có: 

+ Vậy thả trôi một bè núa xuôi từ A đến B hết số thời gian là [image: ] (giờ).
IV. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài tập B.01:  Hai người đi xe đạp cùng xuất phát từ A để đến B với vận tốc bằng nhau.Đi được  quãng đường, người thứ nhất bị hỏng xe nên dừng lại 20 phút và đón ô tô quay về A, còn người thứ hai không dừng lại mà tiếp tục đi với vận tốc cũ để tới  B.Biết rằng khoảng cách từ A đến B là 60 km, vận tốc ô tô hơn vận tốc xe đạp là 48 km/h và khi người thứ hai tới B thì người thứ nhất đã về A trước đó 40 phút.Tính vận tốc của xe đạp
(Đ/S: vận tốc của xe đạp là: 12 km/h)
Bài tập B.02:  Hai xe ô tô cùng đi từ Nam Định đến Hà Nội, xe thứ hai đến sớm hơn xe thứ nhất là 1 giờ. Lúc trở về xe thứ nhất tăng vận tốc thêm 5 km mỗi giờ, xe thứ hai vẫn giữ nguyên vận tốc nhưng dừng lại nghỉ ở một điểm trên đường hết 40 phút, sau đó về đến Nam Định cùng lúc với xe thứ nhất. Tìm vận tốc ban đầu của mỗi xe, biết chiều dài quãng đường từ Nam Định đến Hà Nội là 120 km và khi đi hay về hai xe đều xuất phát cùng một lúc.
(Đ/S: 40 km/h, 60 km/h)
Bài tập B.03:  Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 48 km. Một canô đi từ bến A đến bến B, rồi quay lại bến A. Thời gian cả đi và về là 5 giờ (không tính thời gian nghỉ). Tính vận tốc của canô trong nước yên lặng, biết rằng vận tốc của dòng nước là 4 km/h.										(Đ/S:20 km/h)
Bài tập B.04:  Một xe ô tô đi từ A đến B cách nhau 180km. Sau khi đi được 2 giờ, ô tô dừng lại để đổ xăng và nghỉ ngơi mất 15 phút rồi tiếp tục đi với vận tốc tăng thêm 20 km/h và đến B đúng giờ đã định. Tìm vận tốc ban đầu của xe ô tô.
(Đ/S:60 km/h)
Bài tập B.05:  Trên một vùng biển được xem như bằng phẳng và không có chướng ngại vật. Vào lúc 6 giờ có một tàu cá đi thẳng qua tọa độ X theo hướng Từ Nam đến Bắc với vận tốc không đổi. Đến 7 giờ một tàu du lịch cũng đi thẳng qua tọa độ X theo hướng từ Đông sang Tây với vận tốc lớn hơn vận tốc tàu cá 12 km/h. Đến 8 giờ khoảng cách giũa hai tầu là 60 km. Tính vận tốc của mỗi tàu.
(Đ/S: 24 km/h và 36 km/h)
Bài tập B.06:  Hai tỉnh A, B cách nhau 60 km. Có một xe đạp đi từ A đến B. Khi xe đạp bắt đầu khởi hành thì có một xe máy cách A 40 km đi đến A rồi trở về B ngay. Tìm vận tốc của mỗi xe biết xe gắn máy về B trớc xe đạp 40 phút và vận tốc xe gắn máy hơn vận tốc xe đạp là 15km/h.
(Đ/S: 15 km/h và 30 km/h)
Bài tập B.07:  Một ca nô xuôi dòng từ bến sông A đến bến sông B cách nhau 24 km ; cùng lúc đó, cũng từ A về B một bè nứa trôi với vận tốc dòng nước là 4 km/h. Khi đến B ca nô quay lại ngay và gặp bè nứa tại địa điểm C cách A là 8 km. Tính vận tốc thực của ca nô. 
(Đ/S: 20 km/h)
Bài tập B.08:  Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30 km. Một canô đi xuôi dòng từ A đến B, rồi đi ngược dòng trở về A ngay. Thời gian kể từ lúc đi cho đến lúc về là 5 giờ 20 phút. Tính vận tốc của dòng nước, biết vận tốc thực của canô là 12 km/h
(Đ/S: 3 km/h)
Bài tập B.09:  Một người đi xe máy và một người đi xe đạp cùng khởi hành lúc 7 giờ sáng từ địa điểm A đi đến B. Vận tốc của xe máy lớn hơn vận tốc của xe đạp là 36 km/h. Người đi xe máy đến B nghỉ tại đó nửa giờ rồi quay về A thì gặp người đi xe đạp tại C là điểm chính giữa quãng đường AB. Người đi xe đạp nghỉ tại C nửa giờ rồi đi tiếp đến B lúc 11 giờ 30 phút. Tính chiều dài quãng đường AB và vận tốc của mỗi người.
(Đ/S: S=48km, vận tốc 12 km/h và 48 km/h)
Bài tập B.10:  Hai xe máy khởi hành cùng một lúc từ A đến B . Xe máy thứ nhất có vận tốc trung bình  lớn vận tốc trung bình của xe máy thứ hai 10km/h, nên đến trước xe máy thứ hai 1h. Tính vận tốc trung bình của mỗi xe máy, biết rằng quãng đường AB dài 120 km
(Đ/S: 40 km/h và 30 km/h)
Bài tập B.11:  Hai ô tô cùng lúc  khởi hành tứ thành phố A đến thành phố B cách nhau 100km với vận tốc không đổi.Vận tốc ô tô thứ hai lớn hơn vận tốc ô tô thứ nhất 10km/h nên ô tô thứ hai đến B trước ô tô thứ nhất 30 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô trên.								(Đ/S: 40 km/h và 50 km/h)
Bài tập B.12:  Đường bộ từ A đến B là 240 km. Hai người đi cùng lúc từ A đến B, một người đi xe máy, một người đi ô tô. Người đi ô tô đến B sớm hơn người đi xe máy là 2 giờ. Biết mỗi giờ, ô tô đi nhanh hơn xe máy là 20 km. Tìm vận tốc xe máy và vận tốc ô tô.
(Đ/S: 40 km/h và 60 km/h)
Bài tập B.13:  Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 20km. Khi đi từ B về A người đó tăng vận tốc thêm 2km, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 20 phút. Tính vận tốc của người đó lúc đi từ A đến B.
(Đ/S: 10 km/h)
Bài tập B.14:  Một ca nô chuyển động xuôi dòng từ bến A đến bến B sau đó chuyển động ngược dòng từ B về A hết tổng thời gian là 5 giờ . Biết quãng đường sông từ A đến B dài 60 Km và vận tốc dòng nước là 5 Km/h . Tính vận tốc thực của ca nô (Vận tốc của ca nô khi nước đứng yên )
(Đ/S: 25 km/h)
Bài tập B.15:  Một ôtô khách và một ôtô tải cùng xuất phát từ địa điểm A đi đến địa điểm B đường dài 180 km do vận tốc của ôtô khách lớn hơn  ôtô tải 10 km/h nên ôtô khách đến B trước ôtô tải 36 phút.Tính vận tốc của mỗi ôtô. Biết rằng trong quá trình đi từ A đến B vận tốc của mỗi ôtô không đổi.
(Đ/S: 60 km/h và 50 km/h)

Bài tập B.16:   Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 36 km. Khi đi từ B trở về A, người đó tăng vận tốc thêm 3 km/h, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 36 phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ A đến B.
(Đ/S: 12 km/h)
Bài tập B.17:  Hai xe cùng xuất phát từ A đến B, xe thứ nhất chạy nhanh xe thứ hai10km/h nên đến B sớm hơn xe thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc của hai xe biết quãng đường AB dài là 300km.						(Đ/S: 60 km/h và 50 km/h)
Bài tập B.18:  Một xe máy đi từ A đến B. Sau đó 1 giờ, một ô tô cũng đi từ A đến B với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe máy là 10 km/h. Biết rằng ô tô và xe máy đến B cùng một lúc. Tính vận tốc của mỗi xe, với giả thiết quãng đường AB dài 200km
(Đ/S: 40 km/h và 50 km/h)
Bài tập B.19:  Một ôtô đi trên quãng đường dài 400km. Khi đi được 180 km, ôtô tăng vận tốc thêm 10 km/h đi trên quãng đường còn lại.Tính vận tốc ban đầu của ôtô. Biết thời gian đi hết quãng đường là 8 giờ. (Giả thiết ô tô có vẫn tốc không đổi trên mỗi đoạn đường.								(Đ/S: 45 km/h)
Bài tập B.20: Quãng đường từ A đến B dài 90 km. Một người đi xe máy từ A đến B. Khi đến B, người đó nghỉ 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 9 km/h. Thời gian kể từ lúc bắt đầu đi từ A đến lúc trở về đến A là 5 giờ. Tính vận tốc xe máy lúc đi từ A đến B.
(Đ/S: 36 km/h)
Bài tập B.21: Một tàu hoả đi từ A đến B với quãng đường 40 km. Khi đi đến B, tàu dừng lại 20 phút rồi đi tiếp 30 km nữa để đến C với vận tốc lớn hơn vận tốc khi đi từ A đến B là 5 km/h. Tính vận tốc của tàu hoả khi đi trên quãng đường AB, biết thời gian kể từ khi tàu hoả xuất phát từ A đến khi tới C hết tất cả 2 giờ.
(Đ/S: 40 km/h)

Bài tập B.22:  Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 120 km với vận tốc và thời gian dự định trước. Sau khi đi được  quãng đường AB, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/giờ trên quãng đường còn lại nên đến B sớm hơn dự định 24 phút. Tìm vận tốc dự định và thời gian dự định đi từ A đến B lúc đầu.
(Đ/S: 40 km/h và 3h)
Bài tập B.23:  Trên quãng đường AB, một xe máy đi từ A đến B cùng lúc đó một xe ôtô đi từ B đến A, sau 4 giờ hai xe gặp nhau và tiếp tục đi thì xe ôto đến A sớm hơn xe máy đến B là 6 giờ. Tính thời gian mỗi xe đi hết quãng đường AB.
(Đ/S: 12h và 6h)
Bài tập B.24: Hàng ngày, Nam đạp xe đi học với vận tốc không đổi trên quãng đường dài 10 km. Nam tính toán và thấy rằng đạp xe với vận tốc lớn nhất thì thời gian đi học sẽ rút ngắn 10 phút so với đạp xe với vận tốc hằng ngày. Tuy nhiên, thực tế sáng nay lại khác dự kiến. Nam chỉ đạp xe với vận tốc lớn nhất trên nửa đầu quãng đường (dài 5km), nửa quãng đường còn lại đường phố đông đúc nên Nam đã đạp xe với vận tốc hàng ngày. Vì vậy thời gian đạp xe đi học sáng nay của Nam là 35 phút. Hãy tính vận tốc đạp xe hàng ngày và vận tốc đạp xe lớn nhất của Nam (lấy đơn vị vận tốc là km/h)

(Đ/S: 12h và   =20h)







Bài tập B.25: Một ca nô xuôi dòng một quãng sông dài rồi ngược dòng quãng sông đó mất giờ phút. Nếu cũng quãng đường sông ấy, ca nô xuôi dòng  rồi ngược dòng  thì hết giờ phút. Biết rằng vận tốc riêng của ca nô và vận tốc riêng của dòng nước là không đổi, tính cận tốc riêng của ca nô và vận tốc riêng của dòng nước.
(Đ/S: 10 km/h và 2h)
Bài tập B.26: Một ca nô chạy xuôi dòng sông từ A đến B rồi chạy ngược dòng từ B về A hết tất cả 7 giờ 30 phút. Tính vận tốc thực của ca nô biết quãng đường sông AB dài 54 km và vận tốc dòng nước là 3 km/h.
(Đ/S: 15 km/)
Bài tập B.27:Cho quãng đường từ địa điểm A tới địa điểm B dài 90 km. Lúc 6 giờ một xe máy đi từ A để tới B Lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, một ô tô cũng đi từ A để tới B với vận tốc lớn hơn vận tốc xe máy 15 km/h (Hai xe chạy trên cùng một con đường đã cho). Hai xe nói trên đều đến B cùng lúc. Tính vận tốc mỗi xe.
(Đ/S: 45 km/h và 60km/h)
Bài tập B.28:Một bè gỗ được thả trôi trên sông từ cầu Đăk Bla. Sau khi thả bè gỗ trôi được 3 giờ 20 phút, một người chèo thuyền độc mộc cũng xuất phát từ cầu Đăk Bla đuổi theo và đi được 10km thì gặp bè gỗ. Tính vận tốc của bè gỗ biết rằng vận tốc của người chèo thuyền độc mộc lớn hơn vận tốc của bè gỗ là 4km/h.
(Đ/S: 2 km/h)
Bài tập B.29:Hai ô tô khởi hành cùng một lúc trên quãng đường từ A đến B dài 120 km. Mỗi giờ ô tô  thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai là 10 km nên đến B trước ô tô thứ hai là 0,4 giờ. Tính vận tốc của mỗi ô tô.
(Đ/S: 60 km/h và 50km/h)

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài tập B.01:  

Gọi x (km/h) là vận tốc của xe đạp,(Điều kiện: )
 thì vận tốc của ô tô là x+48(km/h). 
[image: ]

Hai người cùng đi xe đạp một đoạn đường 

Đoạn đường còn lại người thứ hai đi xe đạp để đến B là: 

Thời gian người thứ nhất đi ô tô từ C đến A là: (giờ) 

và người thứ hai đi từ C đến B là:  (giờ)
Theo giả thiết, ta có phương trình: 

Giải phương trình trên:


hay 


Giải phương trình ta được hai nghiệm:  (loại) và 
Vậy vận tốc của xe đạp là: 12 km/h
Bài tập B.02:  

Gọi vận tốc ban đầu của xe thứ nhất là x (km/h), xe thứ hai là y (km/h).( ĐK: ) Thời gian xe thứ nhất đi từ Nam Định đến Hà Nội là [image: ].
Thời gian xe thứ hai đi từ Nam Định đến Hà Nội là [image: ].
Vì xe thứ hai đến sớm hơn xe thứ nhất là 1 giờ nên ta có phương trình: [image: ]
Vận tốc lúc về của xe thứ nhất là x+ 5 (km/h).
Thời gian xe thứ nhất từ Hà Nội về Nam Định là [image: ].
Thời gian xe thứ hai từ Hà Nội về Nam Định là [image: ].
Vì xe thứ hai dừng lại nghỉ hết [image: ], sau đó về đến Nam Định cùng lúc với xe thứ nhất nên ta có phương trình: [image: ].
Từ (1) và (2) ta có hpt:[image: ]
Giải hệ phương trình ta được: x =40 và y =60 (thỏa mãn)

Vậy vận tốc ban đầu của xe thứ nhất là 40 km/h, xe thứ hai là 60 km/h.
Bài tập B.03:  

Gọi vận tốc canô trong nước yên lặng là 

Vận tốc canô khi nước xuôi dòng là (km/h)

và thời gian canô chạy khi nước xuôi dòng là .(h)

Vận tốc canô khi nước ngược dòng là  (km/h)

và thời gian canô chạy khi nước ngược dòng là .(h)

Theo giả thiết ta có phương trình 




Giải phương trình ta được  (loại),  (thỏa mãn)
Vậy vận tốc canô trong nước yên lặng là 20 km/h
Bài tập B.04:  
Gọi x(km/h) là vận tốc ban đầu của xe ô tô ( điều kiện: x > 0)
Thì vận tốc lúc sau của ô tô là x + 20 (km/h)
Quãng đường đi được sau 2 giờ là: 2x (km)
Quãng đường đi sau khi nghỉ ngơi là: 180 – 2x (km)
Viết được phương trình: [image: ]
Hay  x2 + 180x – 14400 = 0
Tìm được x = 60; x = -240 (loại)
Vậy vận tốc ban dầu của xe là 60km/h.
Bài tập B.05:  (hình vẽ)
Gọi vận tốc của tàu cá là: x (km/h), (điều kiện:  x > 0)
[image: ]Vận tốc của tàu du lịch là: x + 12 (km/h )

Đến 8 giờ thì hai tàu cách nhau khoảng AB = 60 (km)
lúc đó, thời gian tàu cá đã đi là: 8 – 6 = 2 (giờ)
thời gian tàu du lịch đã đi là: 8 – 7 = 1 (giờ)
Giả sử tàu cá đến điểm A, tàu du lịch đến điểm B
Tàu cá đã đi đoạn XA = 2x (km)
Tàu du lịch đã đi đoạn  (km)

Vì XA  XB (do hai phương Bắc – Nam và Đông –Tây vuông góc nhau)
Nên theo định lý Pytago, ta có: 
Hay 

Vậy vận tốc của tàu cá và tàu du lịch lần lượt là: 24 km/h và 36 km/h
Bài tập B.06:  
Gọi vận tốc của người đi xe đạp là x(km/h) (điều kiện: x>0)
Vận tốc người đi xe gắn máy là: x + 15 (km/h)
Thời gan người đi xe đạp đã đi là:  [image: ](h)
 Thời gan người đi xe máy đã đi là: [image: ](h)



Do xe máy đến B trước 40' = [image: ](h) nên ta có pt:  -  = 
x2 + 75x - 1350 = 0
x1 = 15 (t/m)      ; x2 = - 90 (loại)
Vận tốc xe đạp là 15 km/h. Vận tốc người đi xe máy là 15 + 15 = 30 km/h.



Bài tập B.07:  
Do ca nô xuất phát từ A cùng với bè nứa nên thời gian của ca nô bằng thời gian bè nứa: [image: ] (h)
Gọi vận tốc của ca nô là x (km/h) (x>4)
Theo bài ta có: 
Giải pt ta được x = 0 (L) hoặc x = 20 (TM)
Vậy vận tốc thực của ca nô là 20 km/h
Bài tập B.08:  
Gọi x (km/h) là vận tốc dòng nước (ĐK: 0 < x < 12)

Theo đề bài, ta có phương trình: 
Giải phương trình trên được: x = - 3 (loại) hoặc x = 3 nhận
Vậy vận tốc của dòng nước là 3 (km/h)
Bài tập B.09:  
Gọi chiều dài đoạn đường AB là x (đơn vị: km; đk: x > 0), 
vận tốc người đi xe đạp là y (đơn vị: km/h; đk:  y > 0) 
khi đó vận tốc của người đi xe máy là (y + 36) km/h.

Khi 2 xe gặp nhau tại C, ta có phương trình:   (1)

Vì xe đạp đến B lúc 11 giờ 30 phút nên ta có pt:   (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình
Giải hệ phương trình tìm được y =12, x = 48 (t/m đk).
Vậy quãng đường AB dài 48km và vận tốc của người đi xe đạp là 12km/h, vận tốc của người đi  xe máy là 48km/h.
Bài tập B.10:  
Gọi vận tốc trung bình của xe máy thứ hai là x (km/h), x> 0.  
Suy ra vận tốc trung bình của xe máy thứ nhất là  x + 10 (km/h)

Thời  gian xe máy thứ hai đi hết quãng đường AB là   (h)

Thời  gian xe máy thứ nhất đi hết quãng đường AB là(h)


Theo bài ra ta có phương trình:  -  = 1 
x2 + 10 x - 1200  =  0    (x> 0)
Giải phương trình tìm được x = -40(L) hoặc x = 30 (TM)
Vậy vận tốc trung bình của xe máy thứ nhất là 40 km/h
        vận tốc trung bình của xe máy thứ hai   là 30 km/h

Bài tập B.11:  
Gọi x (km/h) là vận tốc của ôtô thứ nhất  (đk x>0)
Vận tốc của ô tô thứ 2 là : x + 10 ( km / h)

Thời gian ôtô thứ nhất đi từ A đến B là:  (h)

Thời gian ôtô thứ hai đi từ A đến B là:  (h)
Vì ôtô thứ 2 đến B trước ôtô thứ nhất 30 phút nên ta có phương trình:




Pt có 2 nghiệm x1 = 40 (nhận)  x2 = - 50  (loại)
Vậy vận tốc của ôtô thứ nhất là 40 km/ h và vận tốc của ôtô thứ 2 là 50km/h.
Bài tập B.12: 
Gọi vận tốc của xe máy là x (km/h) với x > 0
thì vận tốc của ô tô là x + 20 (km/h)

Thời gian xe máy đi hết quãng đường AB:   (h)


Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB:   (h)


Ta có PT:  -  = 2 


Giải từng bước tìm được 
Trả lời: vận tốc của xe máy là 40 km/h, vận tốc của ô tô là 40 + 20 = 60 km/h
Bài tập B.13:  
Gọi vân tốc của người đó lúc đi từ A đến B là x ( km/h; x >0 ) 
Vận tốc của người đó lúc đi từ B về A là  x + 2 ( km/h)      

Thời gian của người đó lúc đi từ A đến B là (h)

Thời gian của người đó lúc đi từ B về A là 



Vì thời gian về ít hơn thời gian đi 20 phút nên ta có phương trình : - = 
 Suy ra :  x(x+2) = 60(x+2) – 60x
x2 + 2x – 120  = 0
x2 + 12x -10x – 12 = 0  
x(x+12) – 10(x+12) = 0
(x+12)(x-10) =0

*) (loại)                                  

*)  (thoả mãn x>0)                                       
Vậy vận tốc của người đó lúc đi từ A đến B là 10 ( km/h)        


Bài tập B.14:  
Gọi vận tốc thực của ca nô là x ( km/h) ( x>5)
Vận tốc xuôi dòng của ca nô  là x + 5 (km/h)
Vận tốc ngược dòng của ca nô  là x - 5 (km/h)
Thời gian ca nô đi xuôi dòng là : [image: ] ( giờ)
Thời gian ca nô đi xuôi dòng là : [image: ] ( giờ)
Theo bài ra ta có PT: [image: ]+[image: ] = 5



 . 
Giải phương trình ta được:  x1 = -1 ( không TMĐK);  x2 = 25 ( TMĐK)
Vậy vận tốc thực của ca nô là 25 km/h.
Bài tập B.15:  

Đổi 36 phút =   h
Gọi vận tốc của ô tô khách là x (x >10; km/h)
Vận tốc của ôtô tải là x - 10 (km/h)

Thời gian xe khách đi hết quãng đường AB là:  (h)

Thời gian xe tải đi hết quãng đường AB là: (h) (h)
Vì ôtô khách đến B trước ôtô tải 36 phút nên ta có PT:



(TMĐK)

(không TMĐK)
Vậy vận tốc của xe khách là 60km/h, vận tốc xe tải là 60 - 10 = 50km/h
Bài tập B.16:  
Gọi vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ A đến B là x (km/h; x > 0) 
Thì vận tốc khi người đó đi từ B về A là :  x + 3 (km/h) 

Thời gian người đó đi từ A đến B là:  (h) 

Thời gian người đó đi từ B về  A là:  (h) 
Vì thời gian về ít hơn thời gian đi nên ta có phương trình : 



 -  = 
x2 + 3x - 180 = 0
Giải được: x1  = 12 (thoả mãn điều kiện của ẩn)
                  x2  = -15 (không thoả mãn điều kiện của ẩn)
Vậy vận tốc của người đó đi từ A đến B là 12 km/h.
Bài tập B.17:  
Gọi vận tốc của xe thứ nhất là x (km/h) (x>10)

Vận tốc của xe thứ hai là  (km/h)

Thời gian xe thứ hai đi hết quãng đường là:  (h)

Thời gian xe thứ hai đi hết quãng đường là:  (h)

Theo bài ra ta có phương trình: 


Giải phương trình trên ta có nghiệm:  (không thỏa mãn)  (thỏa mãn)
Vậy vận tốc xe thứ nhất là:60km/h, xe thứ hai là 50 km/h.
Bài tập B.18:  
Gọi vận tốc của xe máy và ô tô lần lượt là x và y (km/h) (x,y > 0)
Vận tốc ô tô lớn hơn xe máy 10km/h suy ra y – x = 10 (1)

Thời gian xe máy đi từ A đến B là 

Thời gian ô tô đi từ A đến B là 
Vì ô tô xuất phát sau xe máy 1h mà 2 xe đến nơi cùng lúc, do đó thời gian đi của ô tô ít hơn xe máy là 1h ta có:

Từ (1) suy ra y = x + 10
Thay vào (2) ta được:



 x = 40 (thỏa mãn) hoặc x = –50 (loại)
y = x + 10 = 40 + 10 = 50.
Vậy vận tốc của xe máy và ô tô lần lượt là 40km/h và 50km/h.
Bài tập B.19:  
1. Theo bài ra ta có:
[image: ]
AC = 180 km, CB = 400 – 180 = 220 km.
Gọi vận tốc ban đầu của ô tô là x (km/h) (x > 0)
Vận tốc của ô tô trên quãng đường CB là x + 10 (km/h)

Thời gian ô tô đi từ A đến C là:  

Thời gian ô tô đi từ C đến B là: 
Theo giả thiết ta có phương trình: 


Giải phương trình này ta được x1 = 45 (thỏa mãn), x2 = -5 (loại) 
Vậy vận tốc ban đầu của ô tô là 45 km/h.
Bài tập B.20: 
Đặt x (km/h) là vận tốc đi từ A đến B, vậy vận tốc đi từ B đến A là x  9 (km/h)
Do giả thiết ta có:


Bài tập B.21: 
Gọi vận tốc tàu hoả khi đi trên quãng đường AB là x (km/h; x>0)

Thời gian tàu hoả đi hết quãng đường AB là (giờ)

Thời gian tàu hoả đi hết quãng đường BC là (giờ)

Theo bài ta có phương trình 

Biến đổi pt ta được 
x = 40 (TM) hoặc x = -3 (L)
Vận tốc của tàu hoả khi đi trên quãng đường AB là 40 km/h.
Bài tập B.22:  
Gọi vận tốc dự định là x (km/giờ) (điều kiện x > 0), 

Thời gian dự định đi từ A đến B là:  (giờ); 
Một phần ba quãng đường AB là 40km,

Thời gian đi quãng đường này với vận tốc dự định là:   (giờ); 
Hai phần ba quãng đường AB còn lại là 80km, 

Thời gian đi quãng đường này với vận tốc (x+10)  km/giờ là:   (giờ). 

Theo đầu bài ta có phương trình:
     (1) 
Giải phương trình (1) với điều kiện x>0, ta được nghiệm x = 40
Vậy: Vận tốc dự định ban đầu là 40 km/giờ;  

         Thời gian dự định đi từ A đến B là 3 giờ
Bài tập B.23:  
Gọi x(h) là thời gian xe máy đi hết quãng đường AB (đk: x>4)
Gọi y(h) là thời gian ôtô đi hết quãng đường AB (đk: y>4 )

Trong 1 giờ xe máy đi được:  (quãng đường)

Trong 1 giờ xe ô tô đi được:  (quãng đường)

Trong 1 giờ hai xe đi được: 
Mà thời gian xe ô tô về đến A sớm hơn xe máy về đến B là 6 giờ nên: x – y = 6 (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

Giải hệ phương trình trên được: x = 12 (thỏa mãn) hoặc x = 2 (loại)
Với x = 12, tìm được y = 6. Do đó, nghiệm của hệ là (12;6)
Vậy thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là 12 giờ, ôtô đi hết quãng đường AB là 
6 giờ.
Bài tập B.24: 
Gọi vận tốc đạp xe hằng ngày của Nam là x (km/h, x > 0)
Vận tốc đạp xe lớn nhất của Nam là y (km/h, y > x)

Thời gian đi hàng ngày của Nam từ nhà đến trường là (h)

Thời gian đi của Nam từ nhà đến trường với vận tốc lớn nhất là  (h)


Theo bài ra Nam tính toán và thấy rằng nếu đạp xe với vận tốc lớn nhất thì thời gian đi học sẽ rút ngắn 10 phút ()  nên ta có pt: 

Thời gian đi học thực tế của Nam trong 5 km đầu là 

Thời gian đi học thực tế của Nam trong 5 km cuối là 

Theo bài ra vì thời gian đạp xe đi học sáng nay của Nam là 35 phút ()

nên ta có phương trình 
Ta có hệ pt:  
Vậy vận tốc đạp xe hàng ngày của Nam là 15 (km/h)
Vận tốc đạp xe lớn nhất của Nam là 20 (km/h)
Bài tập B.25: 

Gọi vận tốc riêng của ca nô và vận tốc riêng của dòng nước lần lượt là  (km/h); 

                                                                                                                        ( ).

Vận tốc ca nô xuôi dòng là: (km/h).

Vận tốc ca nô ngược dòng là:  (km/h).






Đổi: giờ phút giờ;   giờ phút  giờ.

Vì ca nô xuôi dòng một quãng sông dài rồi ngược dòng quãng sông đó mất 



giờ phút nên ta có phương trình:    (1).





Vì ca nô xuôi dòng  rồi ngược dòng  thì hết giờ phút nên ta có phương trình:    (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình  .
Giải hệ phương trình ta được
   (thỏa mãn điều kiện).


Vậy vận tốc riêng của ca nô là km/h và vận tốc riêng của dòng nước là km/h
Bài tập B.26: 

Đổi 7 giờ 30 phút=(h)
Gọi vận tốc thực của ca nô là x (km/h), x > 3
vận tốc của ca nô khi xuôi dòng sông từ A đến B là: x + 3 (km/h)
Vận tốc của ca nô khi nược dòng sông từ B về A là: x – 3 (km/h)

thời gian của ca nô khi xuôi dòng sông từ A đến B là: (h)

Thời gian của ca nô khi ngược dòng sông từ B về A là: (h)



Do ca nô chạy xuôi dòng sông từ A đến B rồi chạy ngược dòng từ B về A hết tất cả 7 giờ 30 phút nên ta có phương trình: +=
Ta có:


 (L)
Vậy vận tốc thực của ca nô là 15 (km/h)
Bài tập B.27:

Xe máy đi trước ô tô thời gian là: 6 giờ 30 phút - 6 giờ = 30 phút = .
Gọi vận tốc của xe máy là x (km/h ) ( x > 0 )
Vì vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy 15 km/h nên  vận tốc của ô tô là x + 15 (km/h)

Thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là : 

Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là : 


Do xe máy đi trước ô tô  giờ và hai xe đều tới B cùng một lúc nên ta có phương trình : 



 ( không thỏa mãn điều kiện )

 ( thỏa mãn điều kiện )
Vậy vận tốc của xe máy là 45 ( km/h ) , vận tốc của ô tô là 45 + 15 = 60 ( km/h)

Bài tập B.28:

3giờ 20 phút = giờ
Gọi x là vận tốc của bè gỗ (x > 0) (km/h)
vận tốc của người chèo thuyền độc mộc : x + 4 (km/h)

Thời gian người chèo thuyền độc mộc đi được khi gặp bè gỗ:(h)

Thời gian bè gỗ trôi được 10 km: (h)

Theo đề bài ta có PT: 
Giải phương trình được x = 2 (TM) hoặc x = -6 (L)
Vậy vận tốc của bè gỗ là 2 km/h
Bài tập B.29:
Gọi vận tốc của ô tô thứ nhất là x (km/h). 
Suy ra vận tốc của ô tô thứ hai là: x – 10  (km/h) (Đk: x > 10). 

Thời gian để ô tô thứ nhất và ô tô thứ hai chạy từ A đến B lần lượt là (h) và 

(h). 

Theo bài ra ta có phương trình: 
Giải ra ta được x = 60 (thỏa mãn).
Vậy vận tốc của ô tô thứ nhất là 60 km/h và ô tô thứ hai là 50 km/h.


[bookmark: _GoBack]DẠNG 3. TOÁN VỀ NĂNG SUẤT – THỜI GIAN – KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC, PHẦN TRĂM
I.  KIẾN THỨC CƠ BẢN
+) Có 3 đại lượng:
· Khối lượng công việc. (KLCV)
· Phần việc làm (chảy) trong một đơn vị thời gian (năng suất) (N)
· Thời gian (T)

Được liên hệ bởi công thức: 
II.  MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
+) Khi công việc không được đo bằng số lượng cụ thể, ta xem toàn bộ công việc là 1.

- Nếu đội nào làm xong công việc trong x (ngày) thì trong 1 ngày đội đó làm được  (công việc).

- Nếu vòi nào chảy riêng một mình đầy bể trong x (giờ) thì trong 1 giờ vòi đó chảy được  (bể).

Ví dụ: Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì trong 5 giờ sẽ đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ và vòi thứ 2 chảy trong 4 giờ thì được bể nước. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì trong bao lâu mới đầy bể.
· Hướng dẫn giải
Gọi thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể là x (giờ),  (x > 5)
thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là y (giờ). ( y > 5)

Trong 1 giờ: vòi thứ nhất chảy được  (bể); 

                     vòi thứ hai chảy được (bể)

Trong 1 giờ cả hai vòi chảy được (bể)



Vì hai vòi nước cùng chảy vào bể không có nước thì trong 5 giờ sẽ đầy bể nên ta có phương trình: += (1)



Nếu vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ và vòi thứ 2 chảy trong 4 giờ thì được bể nên ta có phương trình:  +(2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
Giải  hệ phương trình trên ta đươc x = 7,5 (thỏa mãn điều kiện) 
                                                        y = 15 (thỏa mãn điều kiện) 
Vậy thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể là 7,5 giờ, thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là 15 giờ.

                                              DẠNG 3.1. TOÁN NĂNG SUẤT
1. Một số lưu ý khi giải bài toán năng suất
1.1) Khối lượng công việc là A
Năng suất (trên ngày, giờ) là n (Cũng coi là: Số xe, số người, số cây, ...)
Thời gian hoàn thành là t

Ta có 
1.2) Bài toán tìm khối lượng công việc 
=> Dùng hệ phương trình hoặc phương trình
1.3) Bài toán cho biết khối lượng công việc
=> Phương trình bậc hai
1.4) Bảng tóm tắt
	
	A
	n
	t

	Dự định
	
	
	

	Thực tế
	
	
	


2. Một số dạng bài tập
2.1: Phương trình bậc nhất – hệ phương trình
Ví dụ: Một đội máy kéo dự định mỗi ngày cày 40ha. Khi thực hiện mỗi ngày đội cày được 52ha, vì vậy đội không những cày xong trước thời hạn 2 ngày mà còn cày thêm được 4ha nữa. Tính diện tích đội phải cày?
a) Phân tích tìm cách giải
Bài cho biết: Dự định 40ha/ngày
Thực tế 52ha/ngày và làm thêm được 4ha
Thời gian thực tế xong trước 2 ngày
=> Tính diện tích phải cày
b) Bảng tóm tắt cách giải


Dùng phương trình

	
	A
	n
	t

	Dự định
	x
	40
	


	Thực tế
	x + 4
	52
	



Điều kiện x > 0

Phương trình     ..............Giải HPT ta được  x = 360 (TMĐK)
Dùng hệ phương trình
	
	A
	n
	t

	Dự định
	x
	40
	


	Thực tế
	y
	52
	



Điều kiện x > 0; y > 0
Hệ phương trình  (Tmđk)
Nhận xét: 
Với dạng bài cho biết khối lượng công việc thì chọn lập phương trình 
2.2: Phương trình bậc hai
Dạng bài tính: Số xe, số công nhân, số người
- Tính thời gian hoàn thành công việc
- Chú ý: Thời gian dự định (kế hoạch) là x
Khi đó: Thực tế xong trước, nhanh hơn, sớm hơn, ít hơn m (h, ngày)=> x + m
Thực tế xong sau, chậm hơn, lâu hơn n (h, ngày)=> x - n
Ví dụ: Một đội công nhân xây dựng hoàn thành căn nhà với 480 ngày công. Khi thực hiện đội tăng cường thêm 3 công nhân nên thời gian hoàn thành công việc sớm hơn 8 ngày. Tính số công nhân ban đầu của đội 
· Bài giải
- Phân tích tìm cách giải
- Khối lượng công việc là 480 ngày công
- Thực tế số công nhân tăng thêm 3
- Thời gian hoàn thành công việc giảm 8 ngày
=> Tính số công nhân lúc đầu
- Bảng tóm tắt cách giải
	
	Khối lượng công việc
	Số công nhân
	Thời gian

	Dự định
	480
	x
	


	Thực tế
	480
	x + 3
	




Điều kiện 

Ta có phương trình 
Giải PT ta được  x = 12(thỏa mãn) hoặc x = -15 (loại)
Kết luận
Dạng bài tính năng suất, số sản phẩm trên ngày, giờ
Ví dụ: Một tổ sản xuất có kế hoạch làm 200 sản phẩm với năng xuất dự định. Thực tế mỗi ngày họ làm tăng thêm 10 sản phẩm nên tổ đã hoàn thành kế hoạch sớm 1 ngày.  Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày đội làm bao nhiêu sản phẩm
- Phân tích tìm cách giải
- Số sản phẩm là 200
- Thực tế mỗi ngày làm tăng 10 sản phẩm
- Thời gian hoàn thành sớm 1 ngày
=> Tính số sản phẩm làm trên ngày
- Bảng tóm tắt
	
	Khối lượng công việc
	Năng suất trên ngày
	Thời gian

	Dự định
	200
	x
	


	Thực tế
	200
	x + 10
	




Điều kiện 

Ta có phương trình 
Giải PT ta được   x = 40 (thỏa mãn) hoặc x = -50 (loại)
Kết luận
Dạng bài tính thời gian hoàn thành công việc
- Tính năng suất làm trên ngày, giờ 
- Chú ý: Năng suất trên ngày (giờ) theo kế hoạch là x. Khi đó: 
Thực tế làm tăng, làm nhanh hơn, làm nhiều hơn, làm vượt m (sản phẩm, ...)
=> Năng suất trên thực tế là x + m
Thực tế làm giảm, làm chậm hơn, làm ít hơn n (h, ngày)
=> Năng suất trên thực tế là x - n
Ví dụ: Một đội công nhân dự định bốc dỡ 400 tấn hàng trong thời gian dự định. Do mỗi ngày làm tăng thêm 20 tấn nên đã xong sớm 1 ngày. Tính thời gian dự định bốc dỡ hàng
- Phân tích tìm cách giải
Bài cho biết: Khối lượng công việc là 400 tấn
- Mỗi ngày làm tăng thêm 20 tấn
- Thời gian thực tế xong trước 1 ngày
=> Tính thời gian dự định bốc dỡ hàng
- Bảng tóm tắt cách giải

	
	Khối lượng công việc
	Năng suất trên ngày
	Thời gian

	Dự định
	400
	

	x

	Thực tế
	400
	

	x - 1


Điều kiện x > 1

Ta có phương trình 
Giải PT ta được   x = 5 (thỏa mãn) hoặc x = - 4 (loại)
Kết luận
DẠNG 3.2. DẠNG TOÁN VỀ PHẦN TRĂM
1. Một số lưu ý khi giải bài toán phần trăm
1.1) Kế hoạch có x
Thực tế
- Tăng, vượt m% khi đó có: x + m%x = (100 + m)%x
- Giảm n% khi đó có: x – n%x = (100 – n)%x
1.2) Làm được, đạt m% khi đó bằng: m%x
1.3) Chú ý: 
m%x + n%y = a  hay  mx + ny = 100.a
1.4) Sơ đồ tóm tắt
	
	Tổng số công việc
	Đối tượng A
	Đối tượng B

	Dự định
	
	
	

	Thực tế
	
	
	


2. Ví dụ minh họa:
Theo kế hoạch 2 ôtô chở tất cả 360 tấn hàng. Xe 1 chở vượt mức 12%, xe 2 chở vượt mức 10% do đó hai xe chở được 400 tấn. Hỏi theo kế hoạch mỗi xe chở bao nhiêu tấn.
- Phân tích tìm cách giải
Kế hoạch: Tổng số hàng 2 ôtô chở là 360 tấn
Thực tế: Xe 1 vượt 12%
     Xe 2 vượt 10%
Tổng số hàng 2 xe chở là 400 tấn
Suy ra Tìm số hàng mỗi xe chở theo kế hoạch
- Bảng tóm tắt cách giải
Cách 1: Dùng phương trình
	
	Tổng số hàng
	Số hàng xe 1 chở
	Số hàng xe 2 chở

	Dự định
	360
	x
	360 -x

	Thực tế
	400
	x + 12%x
	360 – x + 10%(360 – x)


Điều kiện x > 0

Ta có phương trình: 
         Giải HPT ta được   x = 200 (thỏa mãn)
Kết luận
Cách 2: Dùng hệ phương trình
	
	Tổng số hàng 2 xe chở
	Số hàng xe 1 chở
	Số hàng xe 2 chở

	Dự định
	360
	x
	y

	Thực tế
	400
	x + 12%x
	y + 10%y


Điều kiện x > 0; y > 0
Ta có hệ phương trình 

                 Giải HPT ta được  
Kết luận:

Bài 1: Nhóm 1 và nhóm 2 dự định cùng nhau hợp tác sản xuất 155 bộ bàn ghế. Nhưng do cải tiến kĩ thuật, nhóm 1 sản xuất vượt mức 10%, nhóm 2 sản xuất vượt mức 8% nên thực tế hai nhóm đã sản xuất được 169 bộ bàn ghế. Tính số bộ bàn ghế mà nhóm 1 và nhóm 2 dự định sản xuất ?
HD giải:
Gọi x; y lần lượt là số bộ bàn ghế mà nhóm 1 và nhóm 2 dự định sản xuất (bộ, đk: x, y nguyên dương, x, y < 155)
Do tổng số bộ bàn ghế của hai nhóm là 155 bộ nên ta có phương trình:
x + y = 155     (1)
Số bộ bàn ghế nhóm 1 sản xuất sau khi vượt mức 10% là: 
 x + 10%x = x + 0,1x =1,1x (bộ)
Số bộ bàn ghế nhóm 2 sản xuất sau khi vượt mức 8% là:  
y +8%y = y + 0,08y = 1,08y (bộ) 
Vì tổng số bộ bàn ghế lúc này là 169 bộ nên ta có phương trình: 
1,1x + 1,08y = 169     (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
 
Giải hệ phương trình, được  x = 80; y = 75 (thỏa mãn), KL.
Bài 2: Nhân dịp 20 tháng 10. Một cửa hàng quần áo có giảm giá một số mặt hàng. Cô Hoa mua 1 áo phông và 1 áo sơ mi hết tất cả 590 nghìn đồng, áo phông đã được giảm giá 20% vả áo sơ mi dã được giảm giá 30%. Nếu không giảm giá, cô Hoa phải trả 800 nghìn đồng. Hỏi giá ban đầu khi chưa giảm của mỗi loại áo là bao nhiêu ?
HD giải:
Gọi giá ban đầu khi chưa giảm của một áo phông và và một áo sơ mi lần lượt là x; y (nghìn đồng, đk: 0 < x < 800; 0 < y < 800 )
Nếu không giảm giá, cô Hoa phải trả 800 nghìn đồng nên ta có phương trình:
x + y = 800     (1)
Giá một áo phông sau khi được giảm giá 20% là: 
 x - 20%x = x - 0,2x = 0,8x (nghìn đồng)
Giá một áo sơ mi sau khi được giảm giá 30% là: 
 y - 30%y = y - 0,3y = 0,7y (nghìn đồng)
Vì sau khi giảm giá, cô Hoa mua một áo phông và một áo sơ mi hết tất cả 590 nghìn đồng nên ta có phương trình: 
0,8x + 0,7y = 590    (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
 
Giải hệ phương trình, được  x = 300 ; y = 500  (thỏa mãn), KL.  
Bài 3: Nhân dịp tết nguyên đán, siêu thị điện máy đã giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Giá niêm yết cùa một chiếc tivi và một chiếc máy giặt có tổng số tiền là 28,5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong đợt này giá một chiếc tivi được giảm 20% so với giá niêm yết và giá một chiếc máy giặt được giảm 25% so với giá niêm yết. Vì thế bác Hà đến siêu thị điện máy mua một chiếc tivi và một chiếc máy giặt trên với tồng số tiền là 22 triệu đồng. Hỏi giá niêm yết cùa mỗi mặt hàng trên là bao nhiêu?
HD giải:
Gọi giá niêm yết cùa một chiếc tivi và một chiếc máy giặt lần lượt là x; y (triệu đồng, đk: 0 < x < 800; 0 < y <  ) 
Giá niêm yết cùa một chiếc tivi và một chiếc máy giặt có tổng số tiền là 28,5 triệu đồng nên ta có phương trình: 
x + y = 28,5     (1)
Giá một chiếc tivi sau khi được giảm giá 20% là: 
 x - 20%x = x - 0,2x = 0,8x (triệu đồng)
Giá một chiếc máy giặt sau khi được giảm giá 25% là: 
 y - 25%y = y - 0,25y = 0,75y (triệu đồng)
Bác Hà đến siêu thị điện máy mua một chiếc tivi và một chiếc máy giặt trên với tồng số tiền là 22 triệu đồng nên ta có phương trình: 
0,8x + 0,75y = 22    (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
  
Giải hệ phương trình, được  x = 12,5 ; y = 16 (thỏa mãn), KL. 
Bài 4: Nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, một siêu thị điện máy đã giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Giá niêm yết của một chiếc tủ lạnh và một chiếc máy giặt có tổng số tiền là 25,4 triệu đồng. Tuy nhiên, trong dịp này tủ lạnh giảm 40% giá niêm yết và máy giặt giảm 25% giá niêm yết. Vì thế, cô Liên đã mua hai mặt hàng trên với tổng số tiền là 16,77 triệu đồng. Hỏi giá niêm yết của mỗi mặt hàng trên là bao nhiêu?
HD giải:
Gọi giá niêm yết cùa một chiếc tủ lạnh và một chiếc máy giặt lần lượt là x; y (triệu đồng, đk: 0 < x < 25,4; 0 < y < 25,4  )  
Giá niêm yết của một chiếc tủ lạnh và một chiếc máy giặt có tổng số tiền là 25,4 triệu đồng nên ta có phương trình:  
x + y = 25,4 (1) 
Giá một chiếc tủ lạnh sau khi được giảm giá 40% là: 
 x - 40%x = x - 0,4x = 0,6x (triệu đồng)
Giá một chiếc máy giặt sau khi được giảm giá 25% là: 
 y - 25%y = y - 0,25y = 0,75y (triệu đồng)
Cô Liên đã mua hai mặt hàng trên với tổng số tiền là 16,77 triệu đồng nên ta có phương trình:  
0,8x + 0,75y = 16,77     (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
   
Giải hệ phương trình, được  x = 15,2 ; y = 10,2  (thỏa mãn), KL. 
Bài 5: Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 350 dụng cụ. Nhờ sắp xếp hợp lí dây chuyền sản xuất nên xí nghiệp I đã vượt mức 20% kế hoạch, xí nghiệp II đã vượt mức 10% kế hoạch, do đó cả hai xí nghiệp đà làm được 400 dụng cụ. Tìm số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm theo kể hoạch.
HD giải: 
Gọi số dụng cụ của xí nghiệp I, xí nghiệp II lần lượt là x; y (dụng cụ, đk: x, y nguyên dương, x, y < 350)   
Giá niêm yết của một chiếc tủ lạnh và một chiếc máy giặt có tổng số tiền là 25,4 triệu đồng nên ta có phương trình:  
x + y = 350 (1) 
Số dụng cụ của xí nghiệp I sau khi vượt mức 20% kế hoạch là: 
 x + 20%x = x + 0,2x = 1,2x (dụng cụ)
Số dụng cụ của xí nghiệp II sau khi vượt mức 10% kế hoạch là: 
 x + 10%x = x + 0,1x = 1,1x (dụng cụ)
Do đó cả hai xí nghiệp đà làm được 400 dụng cụ nên ta có phương trình: 
1,2x + 1,1x = 400   (2) 
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
    
Giải hệ phương trình, được  x = 150 ; y = 200  (thỏa mãn), KL. 
Bài 6: Lớp 9A, 9B tham gia gói quà Trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Cả hai lớp dự định gói 160 phần quà. Nhưng do vận động được thêm một số bạn ngoài lớp tham gia nên số phần quà gói được của lớp 9A tăng 15%, còn số phần quà gói được của lớp 9B tăng 10% nên cả hai lớp gói được 179 phần quà. Số quà dự định gói của lớp 9A và 9B lần lượt là
HD giải: 
Gọi x; y lần lượt là số phần quà lớp 9A, 9B dự định gói ( gói, đk: x, y nguyên dương, x, y < 160)   
Vì tổng số phần quà dự định gói là 160 nên ta có phương trình  x + y = 160     (1)
Số phần quà lớp 9A thực tế gói được là:  x + 15%x = x + 0,15x = 1,15x
Số phần quà lớp 9B thực tế gói được là:  y + 10%y = y + 0,1y = 1,1y
Thực tế, hai lớp gói được 179 phần quà nên ta có phương trình  1,15x + 1,1y = 179     (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

Giải hệ phương trình, được: x = 60; y = 100 t/m). KL.
Bài 7: Tổng số sách giáo khoa và sách bài tập trên một kệ sách của thư viện là 145 quyển. Do nhập thêm sách, nên số sách giáo khoa đã tăng thêm 15%, sách bài tập tăng thêm 20%. Do đó tổng số sách trên kệ là 171 quyển. Số sách giáo khoa, sách bài tập lúc chưa nhập thêm lần lượt là bao nhiêu quyển?
HD giải: 
Gọi số sách giáo khoa, sách bài tập lúc ban đầu lần lượt  là: x; y (quyển, đk: x, y nguyên dương, x, y < 145)   
Tổng số sách lúc đầu là  x + y = 145     (1)
Số quyển sách giáo khoa sau khi tăng thêm 15% là:  
x +15%x = x + 0,15x = 1,15x (quyển)
Số quyển sách bài tập sau khi tăng thêm 20% là: 
 y +20%y = y + 0,2y = 1,2y (quyển)
Tổng số sách sau khi nhập thêm là  1,15x + 1,2y = 171     (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:  

Giải hệ phương trình ta có  x = 60; y = 85 (thỏa mãn) 
Bài 8: Mai mua 1 bộ quần áo kiểu với giá 320 nghìn đồng. Lúc Tâm gặp Mai thấy bộ quần áo đẹp nên đã hỏi tìm chỗ mua với giá bán hiện tại là 354 nghìn đồng. Được biết sự chênh lệnh giá là do dịp gần Tết khan hiếm hàng nên một chiếc quần đã tăng giá 11%, một chiếc áo tăng giá 10%. Giá một chiếc quần và một chiếc áo lúc chưa tăng giá là bao nhiêu ?
HD giải:  
Gọi số tiền mua một chiếc quần và một chiếc áo lần lượt là x; y (nghìn đồng, đk: 0 < x < 320; 0 < y < 320 )   
Số tiền mua một bộ đồ lúc đầu là 320 nghìn đồng, ta có phương trình:  x + y = 320     (1)
Một chiếc quần tăng giá 11% nên giá Mai mua một chiếc quần lúc hiện tại là: 
 x + 11%x = x + 0,11x = 1,11x (nghìn đồng)
Một chiếc áo tăng giá 10% nên giá Mai mua một chiếc áo lúc hiện tại là: 
y + 10%y = y + 0,1y = 1,1y (nghìn đồng)
Số tiền mua một bộ đồ sau khi tăng giá là 354 nghìn đồng, nên ta có phương trình:  1,11x + 1,1y = 354     (2) 
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:


Giải hệ phương trình ta có x = 200; y = 120 (thỏa mãn). KL
2.3. Dạng toán phần trăm lớp 9 liên quan đến lãi suất
Bài 9: Năm ngoái, Ngọc và Bích cùng gửi tiết kiệm với lãi suất 8%/năm. Sau 1 năm, tổng số tiền mà hai bạn nhận được là 15,66 triệu đồng. Năm nay, Ngọc không gửi tiết kiệm nữa, còn Bích vẫn gửi số tiền giống như năm ngoái nhưng lãi suất đợt này đã tăng thành 8,2%/năm. Khi hết kì hạn gửi tiết kiệm Bích nhận lại được số tiền là 8,656 triệu đồng. Số tiền mà hai bạn Ngọc và Bích đã gửi lần lượt là bao nhiêu?
HD giải: 
Gọi x; y (triệu đồng) lần lượt là số tiền hai bạn Ngọc, Bích gửi tiết kiệm (triệu đồng, đk: x > 0; y > 0) 
Số tiền gửi và tiền lãi của Ngọc tính trong năm ngoái là: 
x +8%x = x + 0,08x = 1,08x (triệu đồng)
Số tiền gửi và tiền lãi của Bích tính trong năm ngoái là 
 y + 8%y = y + 0,08y = 1,08y (triệu đồng) 
Tổng số tiền đã thu về trong năm ngoái là:  1,08x + 1,08y = 15,66     (1)
Số tiền gửi và tiền lãi của Bích tính trong năm nay là:
 y + 8,2%y = y + 0,082y = 1,082y 
Ta có phương trình: 1,082y = 8,656     (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

Giải hệ phương trình ta có x = 6,5; y = 8 (thỏa mãn)
Bài 10: Trong tháng đầu hai tổ sản xuất được 800 chi tiết máy, sang tháng thứ 2 tổ 1 vượt mức 15% tổ 2 vượt mức 20% do đó cuối tháng hai tổ sản xuất được 945 chi tiết máy. Hỏi trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy ?
Gọi số chi tiết máy tháng 1 tổ 1 sản xuất được là x (chi tiết, x, y nguyên dương, x, y < 800)
Số chi tiết máy tháng 1 tổ 1 sản xuất được là x (chi tiết) 
Trong tháng đầu hai tổ sản xuất được 800 chi tiết máy, ta có phương trình:
 x + y = 800 (1) 
Sang tháng thứ 2 tổ 1 vượt mức 15% tổ 2 vượt mức 20% do đó cuối tháng hai tổ SX được 945 chi tiết ta có phương trình: 1,15x + 1,2y = 945 (2) 
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

Giải ra ta được x = 300, y = 500 (t/m). KL
Bài 11:  Hai trường A và B của một thị trấn có 210 học sinh thi đỗ vào cấp 3, đạt tỉ lệ trúng tuyển là 84%. Biết số học sinh không đỗ của trường A chiếm 20%, của trường B chiếm 10%. Tính xem mỗi trường có bao nhiêu học sinh lớp 9 dự thi ?                                 HD giải:
Vì đề bài cho biết số học sinh thi đỗ nên cần biết tỉ lệ học sinh thi đỗ của mỗi trường
Số học sinh không đỗ của trường A là 20% nên số học sinh thi đỗ chiếm 80%, 
Số học sinh không đỗ của trường B là 10% nên số học sinh thi đỗ chiếm 90%,
Gọi số học sinh dự thi vào lớp 10 của hai trường lần lượt là x, y (học sinh)
 (Điều kiện x, y  nguyên dương )
Lập luận ta có hệ phương trình: [image: ]
Giải HPT được: x = 150; y = 100 (TMĐK)
Bài 12: Hai xí nghiệp tổng cộng phải làm 360 dụng cụ. Trên thực tế xí nghiệp I vượt mức 12%, xí nghiệp II vượt mức 10% nên tổng dụng cụ làm được là 400 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm so với dự định.
HD giải:
Gọi số dụng cụ xí nghiệp I phải làm là x (dụng cụ) ( x>0; x∈ℕ* )
Gọi số dụng cụ xí nghiệp II phải làm là y (dụng cụ) ( y>0; y∈ℕ*)
Vì ban đầu cả hai xí nghiệp phải làm 360 dụng cụ nên ta có phương trình:
      x + y = 360 (1)
Vì xí nghiệp I vượt mức 12% nên số dụng cụ thực tế xí nghiệp I làm được là: 
(100 + 12)%x = 112%x = 1,12x
Vì  xí nghiệp II vượt mức 10% nên số dụng cụ thực tế xí nghiệp II làm được  là: (100 + 10)%y = 110%y = 1,1y
 Thực tế cả hai xí nghiệp đã làm được 400 dụng cụ nên ta có phương trình:
   1,12x + 1,1y = 400 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:  

Giải hệ PT, ta được: 
Vậy số dụng cụ xí nghiệp I cần làm theo kế hoạch là 200 dụng cụ; số dụng cụ xí nghiệp II cần làm theo kế hoạch là 160 dụng cụ.
Bài 13: Hai trường có tất cả 300 học sinh tham gia một cuộc thi. Biết trường     thứ nhất có 75% học sinh đạt, trường thứ hai có 60% học sinh đạt nên cả hai trường có 207 học sinh đạt.Tính số học sinh dự thi của trường thứ nhất và trường thứ hai?
HD giải:
Gọi số học sinh của trường thứ nhất dự thi là x (học sinh) (x ∈ N*, x < 300)
Số học sinh của trường thứ hai dự thi là y (học sinh) (y ∈ N*; y < 300)
Hai trường có tất cả 300 học sinh tham gia cuộc thi nên ta có phương trình: 
           x + y = 300  (1)

 Trường thứ nhất có 75% học sinh đạt, trường thứ hai có 60% học sinh đạt nên cả 2 trường có 207 học sinh đạt, ta có PT:  (2)

 Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:  

Giải hệ PT, ta được: 
Vậy số học sinh của trường thứ nhất dự thi là 180 học sinh.
 Số học sinh của trường thứ hai dự thi là 120 học sinh.

DẠNG 3.3. TÍNH THỜI GIAN HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC
- Tính năng suất làm trên ngày, giờ 
- Chú ý: Năng suất trên ngày (giờ) theo kế hoạch là x. Khi đó: 
Thực tế làm tăng, làm nhanh hơn, làm nhiều hơn, làm vượt m (sản phẩm, ...)
=> Năng suất trên thực tế là x + m
Thực tế làm giảm, làm chậm hơn, làm ít hơn n (h, ngày)
=> Năng suất trên thực tế là x - n

Ví dụ: Một đội công nhân dự định bốc dỡ 400 tấn hàng trong thời gian dự định.
 Do mỗi ngày làm tăng thêm 20 tấn nên đã xong sớm 1 ngày. Tính thời gian dự định bốc dỡ hàng
- Phân tích tìm cách giải
Bài cho biết: Khối lượng công việc là 400 tấn
- Mỗi ngày làm tăng thêm 20 tấn
- Thời gian thực tế xong trước 1 ngày
=> Tính thời gian dự định bốc dỡ hàng
- Bảng tóm tắt cách giải
	
	Khối lượng công việc
	Năng suất trên ngày
	Thời gian

	Dự định
	400
	

	x

	Thực tế
	400
	

	x - 1


Điều kiện x > 1

Ta có phương trình 
            Giải PT ta được   x = 5 (thỏa mãn) hoặc x = - 4 (loại)
Kết luận
                    DẠNG 3.4.  TÍNH SỐ XE, SỐ CÔNG NHÂN, SỐ NGƯỜI
- Tính thời gian hoàn thành công việc
- Chú ý: Thời gian dự định (kế hoạch) là x
Khi đó: Thực tế xong trước, nhanh hơn, sớm hơn, ít hơn m (h, ngày)
Suy ra x + m
Thực tế xong sau, chậm hơn, lâu hơn n (h, ngày)
Suy ra  x - n
Ví dụ: Một đội công nhân xây dựng hoàn thành căn nhà với 480 ngày công. Khi thực hiện đội tăng cường thêm 3 công nhân nên thời gian hoàn thành công việc sớm hơn 8 ngày. Tính số công nhân ban đầu của đội 
Bài giải
- Phân tích tìm cách giải
- Khối lượng công việc là 480 ngày công
- Thực tế số công nhân tăng thêm 3
- Thời gian hoàn thành công việc giảm 8 ngày
=> Tính số công nhân lúc đầu
- Bảng tóm tắt cách giải
	
	Khối lượng công việc
	Số công nhân
	Thời gian

	Dự định
	480
	x
	


	Thực tế
	480
	x + 3
	




Điều kiện 

Ta có phương trình 
       Giải PT ta được   x = 12(thỏa mãn) hoặc x = -15 (loại)
Kết luận
        DẠNG 3.5.  TÍNH NĂNG SUẤT, SỐ SẢN PHẨM TRÊN NGÀY, TRÊN GIỜ    
Ví dụ: Một tổ sản xuất có kế hoạch làm 200 sản phẩm với năng xuất dự định. Thực tế mỗi ngày họ làm tăng thêm 10 sản phẩm nên tổ đã hoàn thành kế hoạch sớm 1 ngày.  Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày đội làm bao nhiêu sản phẩm
- Phân tích tìm cách giải
- Số sản phẩm là 200
- Thực tế mỗi ngày làm tăng 10 sản phẩm
- Thời gian hoàn thành sớm 1 ngày
=> Tính số sản phẩm làm trên ngày
- Bảng tóm tắt
	
	Khối lượng công việc
	Năng suất trên ngày
	Thời gian

	Dự định
	200
	x
	


	Thực tế
	200
	x + 10
	




Điều kiện 

Ta có phương trình 
       Giải PT ta được   x = 40 (thỏa mãn) hoặc x = -50 (loại)
Kết luận
II. BÀI TẬP MINH HOẠ
Bài tập 1: Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do áp dụng kĩ thuật mới nên tổ I đã vượt mức 18% và tổ II đã vượt mức 21%. Vì vậy trong thời gian quy định họ đã hoàn thành vượt mức 120 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm được giao của mỗi tổ theo kế hoạch ?.
Hướng dẫn giải
Gọi x,y là số sản phẩm của tổ I, II theo kế hoạch .
ĐK: x, y nguyên dương và x < 600; y < 600.

Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 600 sản phẩm nên ta có phương trình:   (1)

Số sản phẩm tăng của tổ I là:  (sp), 

Số sản phẩm tăng của tổ II là:  (sp).
Do số sản phẩm của hai tổ vượt mức 120(sp) nên ta có phương trình: 

 (2)

 Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
Giải hệ ta được x = 200(thỏa mãn điều kiện) , y = 400 (thỏa mãn điều kiện)
Vậy số sản phẩm được giao theo kế hoạch của tổ I là 200, của tổ II là 400.	
Bài tập 2:Một đoàn xe vận tải nhận chuyên chở 30 tấn hàng. Khi sắp khởi hành thì được bổ sung thêm 2 xe nên mỗi xe chở ít hơn 0,5 tấn hàng. Hỏi lúc đầu đoàn xe có bao nhiêu chiếc xe?
Hướng dẫn giải


Gọi số xe trong đoàn xe lúc đầu là  (chiếc) .

Số xe trong đoàn xe khi bổ sung thêm là  (chiếc).

Lúc đầu, lượng hàng mỗi xe phải chở là  (tấn)

Lúc thêm 2 xe, lượng hàng mỗi xe phải chở là  (tấn)

Do bổ sung thêm 2 xe thì mỗi xe chở ít hơn  tấn hàng nên ta có phương trình :




Giải PT ta được   (nhận) ;  (loại).
Vậy lúc đầu đoàn xe có 10 chiếc.

Bài tập 3:Một tổ công nhân dự định làm xong 240 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Nhưng khi thực hiện, nhờ cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày tổ đã làm tăng thêm 10 sản phẩm so với dự định. Do đó tổ đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định 2 ngày. Hỏi khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã làm được bao nhiêu sản phẩm?
Hướng dẫn giải
Gọi số sản phẩm tổ đã thực hiện trong mỗi ngày là x (sản phẩm). (ĐK: x>10; x Z)Do đó:
Số sản phẩm tổ dự định làm trong mỗi ngày là: x 10 (sản phẩm).
Thời gian tổ hoàn thành công việc trong thực tế là: [image: ] (ngày)
Thời gian tổ hoàn thành công việc theo dự định là: [image: ] ngày
Vì tổ đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định 2 ngày, do đó ta có phương trình:


Giải pt ta được


Vậy số sản phẩm tổ đã thực hiện trong mỗi ngày là 40 sản phẩm.
Bài tập 5: Lớp 9A và lớp 9B cùng lao động tổng vệ sinh sân trường thì sau 6 giờ sẽ hoàn thành xong công việc. Nếu làm riêng thì lớp 9A mất nhiều thời gian hơn lớp 9B là 5 giờ mới hoàn thành xong công việc. Hỏi nếu làm riêng, mỗi lớp cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành xong công việc ?
Hướng dẫn giải

Gọi thời gian lớp 9A, 9B hoàn thành xong công việc là  (giờ)

1 giờ, lớp 9A làm được : ( công việc )

1 giờ, lớp 9B làm được : ( công việc )


1 giờ, cả 2 lớp làm được : ( công việc ).Ta có phương trình: 

Nếu làm riêng thì lớp 9A mất nhiều thời gian hơn lớp 9B là 5 giờ mới hoàn thành xong công việc. Ta có phương trình: 
Từ (1), (2) , ta có hệ phương trình:


Giải hpt ta được


Vậy, thời gian để lớp 9Ahoàn thành 1 mình xong công việc là 15 giờ, lớp 9B hoàn thành 1 mình xong công việc là 10 giờ. 
III. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài tập C.01: Hai người cùng làm chung một công việc trong [image: ] giờ thì xong. Nếu mỗi người làm một mình thì thời gian để người thứ nhất hoàn thành công việc ít hơn người thứ hai là 2 giờ. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu giờ để xong công việc?
(Đ/S: 4h và 6h)
Bài tập C.02: Hai công nhân cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 3 giờ, người thứ hai làm trong 6 giờ thì họ làm được [image: ] công việc. Hỏi mỗi công nhân làm một mình thì trong bao lâu làm xong công việc.
(Đ/S: 24h và 48h)
Bài tập C.03: Một công ty vận tải điều một số xe tải đến kho hàng để chở 21 tấn hàng. Khi đến kho hàng thì có 1 xe bị hỏng nên để chở hết lượng hàng đó, mỗi xe phải chở thêm 0,5 tấn so với dự định ban đầu.Hỏi lúc đầu công ty đã điều đến kho hàng bao nhiêu xe.Biết rằng khối lượng hàng chở ở mỗi xe là như nhau.
(Đ/S: 7 xe)
Bài tập C.04: Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 12 giờ đầy bể. Sau khi hai vòi cùng chảy 8 giờ thì người ta khóa vòi thứ nhất, còn vòi thứ hai tiếp tục chảy. Do tăng công suất vòi thứ hai lên gấp đôi nên vòi thứ hai đã chảy đầy phần còn lại của bể trong 3 giờ rưỡi. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình với công suất bình thường thì sau bao lâu đầy bể.
(Đ/S: 28h và 21h)
Bài tập C.05: Một đội xe cần chở 36 tấn hàng. Trước khi làm việc, đội được bổ sung thêm 3 xe nữa nên mỗi xe chở ít hơn 1 tấn hàng so với dự định. Hỏi lúc đầu đội có bao nhiêu xe, biết khối lượng hàng chở trên mỗi xe  như nhau.	(Đ/S: 9 xe)




Bài tập C.06: Theo kế hoạch hai tổ sản xuất được giao làm sản phẩm. Nhờ tăng năng suất lao động tổ 1 làm vượt mứcvà tổ hai làm vượt mức so với kế hoạch của mỗi tổ, nên cả hai tổ làm được sản phẩm. Tính số sản phẩm mỗi tổ làm theo kế hoạch.					(Đ/S: 350 sp và 250 sp )
Bài tập C.07: Một công ty vận tải dự định điều một số xe tải để vận chuyển 24 tấn hàng. Thực tế khi đến nơi thì công ty bổ sung thên 2 xe nữa nên mỗi xe chở ít đi 2 tấn so với dự định. Hỏi số xe dự định được điều động là bao nhiêu? Biết số lượng hàng chở ở mỗi xe như nhau và mỗi xe chở một lượt.					(Đ/S: 4 xe)
Bài tập C.08: Tháng đầu, hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy. Tháng thứ hai, do cải tiến kỹ thuật nên tổ I vượt mức 10% vả tổ II vượt mức 12% so với tháng đầu, vì vậy, hai tổ đã sản xuất được 1000 chi tiết máy. Hỏi trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy ?					(Đ/S: 400 và 500)
Bài tập C.09: Trong tháng thanh niên Đoàn trường phát động và giao chỉ tiêu mỗi chi đoàn thu gom 10kg giấy vụn làm kế hoạch nhỏ. Để nâng cao tinh thần thi đua bí thư chi đoàn 10A chia các đoàn viên trong lớp thành hai tổ thi đua thu gom giấy vụn. Cả hai tổ đều rất tích cực. Tổ 1 thu gom vượt chỉ tiêu 30%, tổ hai gom vượt chỉ tiêu 20% nên tổng số giấy chi đoàn 10A thu được là 12,5 kg. Hỏi mỗi tổ được bí thư chi đoàn giao chỉ tiêu thu gom bao nhiêu kg giấy vụn? (Đ/S: 5kg và 5kg)
Bài tập C.10: Hai công nhân cùng làm chung một công việc trong 6 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 3 giờ 20 phút và người thứ hai làm trong 10 giờ thì xong công việc. Tính thời gian mỗi công nhân khi làm riêng xong công việc.
(Đ/S: 10 và 15)

Bài tập C.11: Hai máy ủi cùng làm việc trong vòng 12 giờ thì san lấp được  khu đất. Nếu máy ủi thứ nhất làm một mình trong 42 giờ rồi nghỉ và sau đó máy ủi thứ hai làm một mình trong 22 giờ thì cả hai máy ủi san lấp được 25% khu đất đó. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi máy ủi san lấp xong khu đất đã cho trong bao lâu ?
(Đ/S: 300 và 200)
Bài tập C.12: Một đoàn xe vận tải nhận chuyên chở 15 tấn hàng. Khi sắp khởi hành thì 1 xe phải điều đi làm công việc khác, nên mỗi xe còn lại phải chở nhiều hơn 0,5 tấn hàng so với dự định. Hỏi thực tế có bao nhiêu xe tham gia vận chuyển. (biết khối lượng hàng mỗi xe chở như nhau)
(Đ/S: 5 xe)
Bài tập C.13: Hai tổ sản suất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1310 chiếc áo. Biết rằng trong mỗi ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai 10 chiếc áo. Hỏi mỗi tổ may trong một ngày được bao nhiêu chiếc áo?
(Đ/S: 170 và 160)
Bài tập C.14: 
Hưởng ứng phong trào  “Vì biển đảo Trường Sa” một đội tàu dự định chở 280 tấn hàng ra đảo. Nhưng khi chuẩn bị khởi hành thì số hàng hóa dẫ tăng thêm 6 tấn so với dự định. Vì vậy đội tàu phải bổ sung thêm 1 tàu và mối tàu chở ít hơn dự định 2 tấn hàng. Hỏi khi dự định đội tàu có bao nhiêu chiếc tàu, biết các tàu chở số tấn hàng bằng nhau?							(Đ/S: 10 chiếc)
Bài tập C.15: Một đội xe cần phải chuyên chở 150 tấn hàng. Hôm làm việc  có 5 xe được điều  đi làm nhiệm vụ khác  nên mỗi xe còn lại phải chở thêm 5 tấn. Hỏi đội xe ban đầu có bao nhiêu chiếc?
(Đ/S: 15 chiếc)

Bài tập C.16: Một đội xe dự định chở 120 tấn hàng. Để tăng sự an toàn nên đến khi thực hiện, đội xe được bổ sung thêm 4 chiếc xe, lúc này số tấn hàng của mỗi xe chở ít hơn số tấn hàng của mỗi xe dự định chở là 1 tấn. Tính số tấn hàng của mỗi xe dự định chở, biết số tấn hàng của mỗi xe chở khi dự định là bằng nhau, khi thực hiện là bằng nhau.
(Đ/S: 6 tấn)
Bài tập C.17: Một đội xe nhận vận chuyển 72 tấn hàng nhưng khi sắp khởi hành thì có 3 xe bị hỏng, do đó mỗi xe phải chở nhiều hơn 2 tấn so với dự định. Hỏi lúc đầu đội xe có bao nhiêu chiếc, biết khối lượng hàng mỗi xe phải chở là như nhau.

(Đ/S: 12 chiếc)
Bài tập C.18:  Hai người thợ cùng làm một công việc trong 6 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 6 giờ thì họ làm được một phần tư công việc. Hỏi mỗi người thợ làm một mình thì trong bao nhiêu giờ mới xong công việc đó.
(Đ/S: 24h và 48h)
Bài tập C.19: Một xưởng phải sản xuất xong 3000 cái thùng đựng dầu trong một thời gian quy định.Để hoàn thành sớm kế hoạch, mỗi ngày xưởng đã sản xuất nhiều hơn 6 thùng so với kế hoạch. Vì thế khi 5 ngày trước thời hạn xưởng đã sản xuất được 2650 cái thùng. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày xưởng phải sản xuất bao nhiêu cái thùng?
(Đ/S: 100 thùng)

Bài tập C.20:  Để chuẩn bị cho một chuyến đi đánh bắt cá ở Hoàng Sa, hai ngư dân đảo Lý Sơn cần chuyển một số lương thực, thực phẩm lên tàu. Nếu người thứ nhất chuyển xong một nửa số lương thực, thực phẩm; sau đó người thứ hai chuyển hết số còn lại lên tàu thì thời gian người thứ hai hoàn thành lâu hơn người thứ nhất là 3 giờ. Nếu cả hai cùng làm chung thì thời gian chuyển hết số lương thực, thực phẩm lên tàu là  giờ. Hỏi nếu làm riêng một mình thì mỗi người chuyển hết số lương thực, thực phẩm đó lên tàu trong thời gian bao lâu?
(Đ/S: 4h và 10h)
Bài tập C.21: Một đoàn xe vận tải nhận chuyên chở 120 tấn hàng. Hôm làm việc do có 5 xe được điều đi làm nhiệm vụ khác nên mỗi xe còn lại phải chở thêm 0,8 tấn hàng so với dự định ban đầu. Biết khối lượng hàng mỗi xe chuyên chở như nhau, hỏi đoàn xe ban đầu có bao nhiêu chiếc?						(Đ/S: 30 chiếc)
Bài tập C.22: Một công ty vận tải dự định dùng loại xe lớn để chở 20 tấn rau theo một hợp đồng. Nhưng khi vào việc, công ty không còn xe lớn nên phải thay bằng những xe có trọng tải nhỏ hơn 1 tấn. Để đảm bảo thời gian đã hợp đồng, công ty phải dùng một số lượng xe nhiều hơn số xe dự định là 1 xe. Hỏi trọng tải của mỗi xe nhỏ là bao nhiêu tấn?
(Đ/S: 4 tấn)
Bài tập C.23: Hai đội công nhân cùng làm chung một công việc thì hoàn thành sau 12 giờ, nếu làm riêng thì thời gian hoàn thành công việc của đội thứ hai ít hơn đội thứ nhất là 7 giờ. Hỏi nếu làm riêng thì thời gian để mỗi đội hoàn thành công việc là bao nhiêu?
(Đ/S: 28h và 21h)
Bài tập C.24: Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 600 tấn thóc. Năm nay, đơn vị thứ nhất làm vượt mức 10%, đơn vị thứ hai làm vượt mức 20% so với năm ngoái. Do đó cả hai đơn vị thu hoạch được 685 tấn thóc. Hỏi năm ngoái, mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?
(Đ/S: 250 và 350 tấn)
Bài tập C.25: Một xe lửa cần vận chuyển một lượng hàng. Người lái xe tính rằng nếu xếp mỗi toa 15 tấn hàng thì còn thừa lại 5 tấn, còn nếu xếp mỗi toa 16 tấn thì có thể chở thêm 3 tấn nữa. Hỏi xe lửa có mấy toa và phải chở bao nhiêu tấn hàng.
(Đ/S: 8 toa, 125 tấn)
Bài tập C.26: Một đội xe nhận vận chuyển 96 tấn hàng. Nhưng khi sắp khởi hành có thêm 3 xe nữa, nên mỗixe chở ít hơn lúc đầu 1,6 tấn hàng. Hỏi lúc đầu đội xe có bao nhiêu chiếc.
(Đ/S: 12 chiếc)
Bài tập C.27: Tháng giêng hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy; tháng hai do cải tiến kỹ thuật tổ I vượt mức 15% và tổ II vượt mức 10% so với tháng giêng, vì vậy hai tổ đã sản xuất được 1010 chi tiết máy. Hỏi tháng giêng mỗi tổ  sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?
(Đ/S: 400 và 500 chi tiết máy)
IV. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài tập C.01: 

Gọi số giờ người thứ nhất hoàn thành công việc một mình là x (giờ ), (ĐK:) 
Số giờ người thứ hai hoàn thành công việc một mình là x + 2 (giờ)

Trong 1 giờ : Người thứ nhất làm được : (công việc)

                     Người thứ 2 làm được : (công việc )
Ta có phương trình : [image: ]. Giải pt ta được : x = 4 (thỏa mãn điều kiện )
Vậy người thứ nhất làm xong công việc trong 4 giờ và người thứ hai làm xong công việc trong 6 giờ
Bài tập C.02: 
Gọi x (giờ), y(giờ) lần lượt là thời gian một mình công nhân I và một mình công nhân II làm xong công việc. (ĐK: x, y > 16).
Trong 1 giờ: + Công nhân I làm được: [image: ](công việc)
                     + Công nhân II làm được: [image: ](công việc)
                     + Cả hai công nhân làm được: [image: ](công việc)
Ta có phương trình: [image: ]		(1)
Trong 3 giờ công nhân I làm được: 3.[image: ](công việc)
Trong 6 giờ công nhân II làm được: 6.[image: ](công việc)
Ta có phương trình: 3.[image: ] + 6.[image: ] = [image: ]	(2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: [image: ]
 Giải HPT ta được y= 48 ( tmđk) :  x= 24 ( tmđk)
Vậy: + Một mình công nhân I làm xong công việc hết: 24 giờ
         + Một mình công nhân II làm xong công việc hết: 48 giờ
Bài tập C.03: 
Gọi số xe đã điều đến kho hàng lúc đầu là x ( xe ), (x [image: ], x > 1)
Nên số xe thực tế chở hàng là x – 1 (xe )
Dự định mỗi xe chở [image: ](tấn hàng)
Thực tế mỗi xe chở [image: ]tấn hàng
Thực tế, mỗi xe phải chở thêm 0,5 tấn so với dự định ban đầu nên ta có phương trình: [image: ]- [image: ] = 0,5
Giải HPT ta được  x1 = 7 ( thoả mãn x [image: ], x > 1)
                                             x2 = - 6 ( loại )
Vậy lúc đầu công ty đã điều đến kho hàng  7 xe.
Bài tập C.04: 
Đổi: 3 giờ rưỡi = 3,5 giờ
Gọi thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể là x (giờ) (x > 12)
Gọi thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là y (giờ) (y > 12)
Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được: [image: ](bể)
Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được: [image: ](bể)
Trong 1 giờ cả 2 vòi chảy được: [image: ] (bể)

Theo bài ra ta có phương trình:     (1) 
Trong 8 giờ cả hai vòi cùng chảy được: [image: ] bể
Vậy sau khi hai vòi cùng chảy trong 8 giờ thì phần bể chưa có nước là: [image: ] (bể)
Công suất vòi thứ hai chảy một mình sau khi chảy chung với vòi thứ nhất là: [image: ]
 Trong 3,5 giờ vòi thứ hai chảy được: [image: ] (bể). Ta có phương trình: [image: ](2)
Từ (1) và (2) có hệ phương trình: 	  (thoả mãn)
Trả lời: 	Vòi thứ nhất chảy đầy bể trong 28 giờ
		Vòi thứ hai chảy đầy bể trong 21 giờ
Bài tập C.05: 
Gọi số xe lúc đầu của đội  là x (xe) ( x[image: ] N*)
Thì số xe của đội lúc sau là : x + 3 (xe).
Số hàng một xe phải chở lúc đầu là:   [image: ] (tấn).
Số hàng một xe phải chở lúc sau là:   [image: ] (tấn).
Lập được phương trình: [image: ]
Giải phương trình được x = 9 ( nhận ); x = -12 (loại).
Vậy số xe của đội lúc đầu là :  9 xe.
Bài tập C.06: 


Gọi số sản phẩm tổ 1 làm theo kế hoạch là  (SP), (ĐK:  )


Gọi số sản phẩm tổ  2  làm theo kế hoạch là (SP), (ĐK:  )
Vì hai tổ sản xuất được giao làm 600 sản phẩm nên ta có phương trình:

                                       (1)

Số sản phẩm vượt mức của tổ 1 là:  (sảnphẩm)

Số sản phẩm vượt mức của tổ 2 là:  (sảnphẩm)
Vì tăng năng suất 2 tổ đã làm được 685 sảnphẩm, nên ta có phương trình:

                     (2)

Từ (1) và (2) ta cóhpt
 (TMĐK)
Vậy số sản phẩm tổ 1 làm theo kế hoạch là 350  sản phẩm
Số sản phẩm tổ 2 làm theo kế hoạch là 250 sản phẩm.
Bài tập C.07: 

Gọi số xe ban đầu là x (xe) nên số hàng thực tế mỗi xe chở là  (tấn)

Số xe thực tế là x + 2 (xe) nên số hàng thực tế mỗi xe chở là  (tấn)
Theo bài ra ta có phương trình: 

Giải PT ta được  x1 = 4 ( thỏa mãn điều kiện) và x2 = - 6 (loại).
Vậy số xe ban đầu là 4 xe.
Bài tập C.08: 
Gọi số chi tiết máy tháng đầu của tổ 1 là x (chi tiết) (x nguyên dương, x < 900)
Gọi số chi tiết máy tháng đầu của tổ 2 là y (chi tiết) (y nguyên dương, y < 900)
Theo đề bài ta có hệ  (thoả mãn)
Đáp số 400, 500.
Bài tập C.09: 
Gọi  số kg giấy vụn tổ 1 được bí thư chi đoàn giao là x  (kg)   (Đk : 0 < x <10)
Số kg giấy vụn tổ 2 được bí thư chi đoàn giao là y  (kg)   (Đk : 0 < x <10 )

Theo đầu bài ta có hpt: 
Giải hệ trên ta được : (x; y ) = (5;5)
Trả lời : số giấy vụn tổ 1 được bí thư chi đoàn giao là 5 kg.
              Số giấy vụn tổ 2 được bí thư chi đoàn giao là 5 kg.
Bài tập C.10: 
Gọi x (h) là thời gian người thứ nhất làm 1 mình xong công việc (x >6). 
thì trong 1h người thứ nhất làm được 1/x (cv)
Gọi y (h) là thời gian người thứ hai làm 1 mình xong công việc (y > 6)
thì trong 1h người thứ nhất làm được 1/y (cv)

Trong 3h20' người thứ nhất làm được (cv),

Trong 10h người thứ hai làm được 10.(cv)

ta có phương trình  
Giải HPT ta được   x = 10; y = 15. Kết luận.
Bài tập C.11: 
Gọi x (giờ ) và  y (giờ ) lần lượt là thời gian làm một mình của máy thứ nhất và máy thứ hai để san lấp toàn bộ khu đất (x > 0 ;  y > 0)

Nếu làm 1 mình thì trong 1 giờ máy ủi thứ nhất san lấp được (khu đất), 

và máy thứ 2 san lấp được (khu đất).

Theo giả thiết ta có hệ phương trình :     . 



Đặt  và  ta được hệ phương trình: 


Giải hệ phương trình tìm được , Suy ra: 
Trả lời: Để san lấp toàn bộ khu đất thì: Máy thứ nhất làm một mình trong 300 giờ, máy thứ hai làm một mình trong 200 giờ .
Bài tập C.12: 
Gọi số xe thực tế chở hàng là x (xe) ( ĐK: x [image: ] N*)
Thì số xe dự định chở hàng là x +1 ( xe ).
Theo dự định mỗi xe phải chở số tấn là : [image: ]  ( tấn )
Nhưng thực tế mỗi xe phải chở số tấn là : [image: ]  ( tấn )   
Theo bài ra ta có PT :    [image: ] -[image: ]= 0,5
Giải phương trình ta được : x1 = -6   (loại ) ; x2=  5    ( t/m)
Vậy thực tế có 5 xe tham gia vận chuyển hàng .
Bài tập C.13: 


Số áo tổ  may được trong 1 ngày là x 
Số áo tổ  may được trong 1 ngày là y

* Chênh lệch số áo trong 1 ngày giữa 2 tổ là:  (1)

* Tổng số áo tổ  may trong 3 ngày, tổ  may trong 5 ngày là:  (2)

Từ (1) và (2) ta có hpt    

Giải hpt ta được 
Kết luận:	Mỗi ngày tổ  may được 170(áo), tổ  may được 160(áo)
Bài tập C.14: 
Gọi x (chiếc) số tàu dự định của đội( xN*, x<140)

Số tàu tham gia vận chuyển là  (chiếc)

Số tấn hàng trên mỗi chiếc theo dự định:  (tấn)

Số tấn hàng trên mỗi chiếc thực tế:  (tấn)




Theo đề bài ta có pt: - = 2  Giải HPT ta được  . 
Vậy đội tàu lúc đầu là 10 chiếc.
Bài tập C.15: 
Gọi x là số xe của đội xe lúc đầu (  x > 5, nguyên).

Lượng hàng mỗi xe dự định phải chuyển là: (tấn)
Số xe thực tế  khi làm việc là : x -5 (xe)

Nên lượng hàng mỗi xe phải chở  thực tế là :  (tấn)


Theo đề ra ta có phương trình :  -  = 5

Rút gọn, ta có phương trình : 


Giải ra ta được  (nhận),  (loại). Vậy đội xe ban đầu có 15 chiếc.
Bài tập C.16: 
Cách 1: Gọi x(xe) là số xe của đội lúc đầu (x nguyên dương)

Số tấn hàng mỗi xe dự định chở (tấn)

(xe) là số xe của đội lúc sau

Số tấn hàng mỗi xe khi thực hiện chở (tấn)

Theo đề bài ta có phương trình


Giải phương trình ta được  (thỏa đk);(không thỏađk)

Vậy số tấn hàng mỗi xe dự định chở là  (tấn)
Cách 2:
Gọi x là số tấn hàng của mỗi xe ban đầu dự định chở ( x nguyên dương, x > 1 )
Số tấn hàng của mỗi xe lúc sau chở: x – 1 ( tấn )

Số xe dự định ban đầu :   ( xe ) 

 Số xe lúc sau :   ( xe ) 


Theo đề bài ta có phương trình :  –  = 4  
Giải phương trình ta được : x1 = 6 ( nhận );  x2 = –5 ( loại )
Vậy số tấn hàng của mỗi xe ban đầu dự định chở là : 6(tấn )
Bài tập C.17: 
Gọi số xe lúc đầu của đoàn xe là x chiếc (x > 3, x nguyên dương)

Số hàng mỗi xe phải chở theo dự định là (tấn)
Số xe thực tế chở hàng là: x – 3 (chiếc)

Số hàng mỗi xe thực tế phải chở là: ()  (tấn)
Theo bài ra ta có pt:  Giải PT ta được  x = – 9 hoặc x = 12 (tmđk) . 
Vậy đoàn xe lúc đầu có 12 chiếc.
Bài tập C.18: 

Gọi thời gian người thợ thứ nhất làm một mình xong việc là x (giờ) 

Gọi thời gian người thợ thứ hai làm một mình xong việc là y (giờ) 

Suy ra trong thời gian 1 giờ người thợ thứ nhất làm được (công việc).

Trong thời gian 3giờ người thợ thứ nhất làm được (công việc)

trong thời gian 1 giờ người thợ thứ hai làm được (công việc).

Trong thời gian 6 giờ người thợ thứ hai làm được (công việc)

Hai người cùng làm trong 16 giờ thì xong việc, có phương trình: 

Người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 6 giờ thì được một phần tư công việc, ta có phương trình: 


Từ đó ta có hệ phương trình  Giải HPT ta được  
Kết luận: thời gian người thợ thứ nhất làm một mình xong việc là 24 giờ
	    thời gian người thợ thứ hai làm một mình xong việc là 48 giờ
Bài tập C.19: 

Gọi số thùng xưởng phải sản xuất mỗi ngày theo kế hoạch là x ( cái )   
             Phương trình:     [image: ]
             Giải phương trình được :    [image: ], [image: ]  (loại) 
             Vậy mỗi ngày theo kế hoạch xưởng phải sản xuất là 100 cái thùng.
Bài tập C.20: 
Gọi x (giờ) là thời gian người thứ I một mình làm xong cả công việc.

và y (giờ) là thời gian người thứ II một mình làm xong cả công việc. (Với )
Ta có hệ phương trình: 

Từ (1) và (2) ta có phương trình: 

Giải phương trình được x1 = 4, . Chọn x = 4. (thoả mãn điều kiện)
Vậy thời gian một mình làm xong cả công việc của người thứ I là 4 giờ, 
của người thứ II là 10 giờ.
Bài tập C.21: 
Gọi số chiếc xe ban đầu của đoàn xe vận tải là x (chiếc) (x > 5, x ∈ N)
Số chiếc xe thực tế của đòan xe vận tải là x – 5 (chiếc)

Khối lượng hàng mỗi xe phải chở ban đầu là (tấn)

Khối lượng hàng mỗi xe phải chở thực tế là (tấn)

Theo giả thiết ta có phương trình 

                                                     

Giải pt ta được       
Kết hợp với điều kiện, ta được số chiếc xe ban đầu của đoàn xe vận tải là 30 chiếc.
Bài tập C.22: 
Gọi trọng tải của mỗi xe nhỏ là x (tấn) ( điều kiện: x > 0) 
Trọng tải của mỗi xe lớn là x + 1 (tấn)	


Số xe (lớn) dự định phải dùng là  (xe); số xe (nhỏ) thực tế phải dùng là(xe)
Vì số xe nhỏ thực tế phải dùng nhiều hơn dự định 1 xe nên ta có phương trình:

   
Vậy trọng tải của mỗi xe nhỏ là 4 tấn.
Bài tập C.23: 
Gọi x(giờ) là thời gian đội I làm xong công việc (điều kiện: x >12)

Thời gian đội thứ II làm xong công việc là:  (giờ)
Trong một giờ:

+) Đội I làm được  (công việc)

+) Đội II làm được (công việc)

+) Cả hai đội làm được (công việc)
Theo bài ra ta có phương trình:



	+=
	

	
Vậy thời gian đội I làm xong công việc là 28 giờ, 
thời gian đội II làm xong công việc là: 28 – 7 = 21(giờ).
Bài tập C.24: 


Gọi ẩn và giải hệ phương trình và   hay x + 2y = 850. 
Từ đó tính được  y = 250 tấn, x = 350 tấn.
Bài tập C.25: 

Gọi x là số toa xe lửa và y là số tấn hàng phải chở. (Điều kiện: x  N*, y > 0).

Theo bài ra ta có hệ phương trình: . 
Giải hpt ta được: x = 8, y = 125 (thỏa mãn) 
Vậy xe lửa có 8 toa và cần phải chở 125 tấn hàng.
Bài tập C.26: 
Gọi x là sốxe lúc đầu (x nguyên dương, chiếc)

Số xe lúc sau là :  (chiếc)

Lúc đầu mỗi xe chở :  (tấn hàng)

Lúc sau mỗi xe chở :  ( tấn hàng)


Ta có phương trình :  -  = 1,6

Giải phương trình ta được: (tmđk) 
Vậy đoàn xe lúc đầu có: 12 (chiếc).
Bài tập C.27: 

Gọi x, y số chi tiết máy của tổ 1, tổ 2 sản xuất trong tháng giêng (x, y  N* ),


 ta có x + y = 900 (1) (vì tháng giêng 2 tổ sản xuất được 900 chi tiết). Do cải tiến kỹ thuật nên tháng hai tổ 1 sản xuất được:, tổ 2 sản xuất được: .

 Cả hai tổ sản xuất được:  	(2)
Từ (1), (2) ta có hệ phương trình:

         Giải HPT ta được  x = 400 và y = 500 (thoả mãn)
Vậy trong tháng giêng tổ 1 sản xuất được 400 chi tiết máy, tổ 2 sản xuất được 500 chi tiết máy.
DẠNG TOÁN
GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Để giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai, ta có thể làm các bước sau:
	 Bước 1: Lập phương trình bậc hai:
		+ Chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho chúng.
		+ Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.
		+ Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.
	 Bước 2: Giải phương trình bậc hai.
	 Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thích hợp với bài toán (thoả mãn điều kiện ở bước 1) và kết luận.

DẠNG 1
TOÁN LIÊN QUAN HÌNH HỌC
Thuộc công thức tính chu vi; diện tích của tam giác, hình thang, hình chữ nhật, hình vuông, định lý Pi-ta-go.

1. 

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội) có mặt sân bóng hình chữ nhật với chiều dài hơn chiều rộng và có diện tích là Hãy tính chiều dài và chiều rộng của mặt sân bóng đá này
1. Một người nông dân trồng hoa trên một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15m. Cuối mỗi vụ thu hoạch, bình quân người đó bán được 20.000 đồng tiền hoa trên mỗi mét vuông đất. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó. Biết tổng số tiền bán hoa cuối vụ từ mảnh vườn người đó thu được là 252 triệu đồng.
1. 

Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài đường chéo là . Biết chiều dài mảnh đất lớn hơn chiều rộng là  Hãy tính diện tích mảnh dất hình chữ nhật đó.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN
1. 

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng là . Tính chiều rộng và chiều dài khu vườn, biết diện tích khu vườn là .
1. 

Bác Bình trồng cam trên một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4m, chu vi của mảnh vườn là . Biết rằng cứ bác Bình trồng được 1 cây cam, hỏi bác Bình trồng được bao nhiêu cây cam trên mảnh vườn đó 
1. 

Một tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông hơn kém nhau độ dài cạnh huyền bằng Tính độ dài hai cạnh góc vuông 
1. 

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn (thuộc đất trong vườn) rộng m. Tính kích thước của vườn, biết rằng đất còn lại trong vườn để trồng trọt là .
1. 
Nhà bạn Hoàng có một mảnh vườn hình chữ nhật, rộng 6m. Diện tích của mảnh vườn bằng  Tính chiều rộng và chiều dài của mảnh vườn nhà bạn Hoàng.
1. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 68cm. Nếu tăng chiều rộng 6cm và giảm chiều dài 10cm thì được một hình vuông có cùng diện tích với hình chữ nhật ban đầu. Tìm kích thước của hình chữ nhật ban đầu.

DẠNG 2
TOÁN LIÊN QUAN CHUYỂN ĐỘNG

Kiến thức cần nhớ:
	 Quãng đường = Vận tốc . Thời gian.
	  Vận tốc tỷ lệ nghịch với thời gian và tỷ lệ thuận với quãng đường đi được:
	  Nếu hai xe đi ngược chiều nhau khi gặp nhau lần đầu: Thời gian hai xe đi được là như nhau, Tổng quãng đường 2 xe đi được bằng đúng quãng đường cần đi của 2 xe.
	  Nếu hai phương tiện chuyển động cùng chiều từ hai địa điểm khác nhau là A và B, xe  từ A chuyển động nhanh hơn xe từ B thì khi xe từ A đuổi kịp xe từ B ta luôn có hiệu quãng đường đi được của xe từ A với quãng đường đi được của xe từ  B bằng quãng đường AB
	  Đối với (Ca nô, tàu xuồng)  chuyển động trên dòng nước: Ta cần chú ý: 
		+ Khi đi xuôi dòng: Vận tốc ca nô= Vận tốc riêng + Vận tốc dòng nước.
		+ Khi đi ngược dòng: Vận tốc ca nô= Vận tốc riêng - Vận tốc dòng nước.
		+ Vận tốc của dòng nước là vận tốc của một vật trôi tự nhiên theo dòng nước (Vận tốc riêng của vật đó bằng 0)

1. 





Quãng đường dài Một ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc và thời gian dự định. Trên thực tế xe đi với vận tốc chậm hơn dự định nên xe đến chậm hơn dự định phút. Tính vận tốc và thời gian ô tô dự định đi trên quãng đường 
1. 


Một ô tô và một xe máy khởi hành cũng một lúc từ thành phố Cao Bằng đến huyện Bảo Lạc, quãng đường dài . Biết rằng vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy  và ô tô đến huyện Bảo Lạc trước xe máy phút. Tính vận tốc của mỗi xe.
1. 


Một người dự định đi xe máy từ A đến B với vận tốc không đổi. Nhưng sau khi đi được 2 giờ thì xe bị hỏng phải dừng lại 20 phút để sửa chữa. Do đó, để kịp đến B đúng thời gian dự định, người đó phải tăng vận tốc thêm Tính vận  tốc ban đầu của xe máy. Biết rằng quãng đường dài 



BÀI TẬP RÈN LUYỆN
1. 

Một xe khách và một xe tải xuất phát cùng một lúc từ thành phố A đến thành phố B trên quãng đường dài . Vận tốc xe khách lớn hơn vận tốc xe tải là  nên xe khách đã đến B sớm hơn xe tải 36 phút. Tính vận tốc mỗi xe.
1. 






Một người đi xe máy từ địa điểm đến địa điểm  trên quãng đường . Khi từ  về  người đó đã giảm vận tốc km/h so với lúc đi nên thời gian về nhiều hơn thời gian lúc đi là phút. Tính vận tốc của người lúc đi.
1. 




Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau Khi từ B trở về A người đó tăng vận tốc thêm Vì vậy, thời gian về ít hơn thời gian đi là phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ đến .
1. 





Một ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ địa điểm và đi đến địa điểm Do vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là nên ô tô đến B sớm hơn xe máy 30 phút. Biết quãng đường dài tính vận tốc của mỗi xe (Giả định rằng vận tốc mỗi xe là không đổi trên toàn bộ quãng đường 
1. 



Năm 2021, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt dự án xây dựng công trình đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ- Sóc Trăng, dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sóc Trăng nói riêng và khu vực đồng bằng Sông Cửu Long nói chung. Theo ước tính chiều dài toàn tuyến cao tốc từ Châu Đốc đến Sóc Trăng là Biết rằng vận tốc ô tô đi trên đường cao tốc lớn hơn vận tốc ô tô đi trên đường quốc lộ là . Vì vậy nếu ô tô di chuyển trên quãng đường thì việc di chuyển trên đường cao tốc sẽ rút ngắn được phút so với việc di chuyển trên đường quốc lộ. tính vận tốc của ô tô khi di chuyển trên đường cao tốc 
1. 








Quãng đường  dài  km. Một xe tải khởi hành đi từ  đến , cùng lúc đó một ô tô cũng đi trên quãng đường đó từ  đến  với vận tốc lớn hơn vận tốc xe tải  km/h, nên ô tô đến  sớm hơn xe tải  phút. Tính vận tốc xe tải.
1. 

Hằng ngày bạn Mai đi học bằng xe đạp, quãng đường từ nhà đến trường dài 3km. Hôm nay, xe đạp hư nên Mai nhờ mẹ chở đi đến trường bằng xe máy với vận tốc lớn hơn vận tốc khi đi xe đạp là km/h, cùng thời điểm khởi hành như mọi ngày nhưng Mai đã đến trường sớm hơn phút.tính vận tốc của bạn Mai khi đi học bằng xe đạp.
1. 




Hai ô tô khởi hành cùng một lúc tể đi từ địa điểm  đến địa điểm  cách nhau  Vận tốc ô tô thứ hai lớn hơn vận tốc ô tô thứ nhất là  nên ô tô thú hai đến  trước ô tô thứ nhất 24 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô.
1. 







Lúc 9 giờ sáng, một xe ô tô khởi hành từ  đến  với vận tốc không đổi trên cả quãng đường là  Sau khi xe ô tô này đi dược 20 phút thì cũng trên quãng đương đó, một xe ô tô khác bắt đầu đi từ  về  với vận tốc không đổi trên cả quãng đường là  Hỏi hai xe ô tô găp nhau lúc mấy giờ? Biết quãng dường  dài .
1. Một ô tô khách và một ô tô tải chở vật liệu xây dựng khởi hành cùng một lúc từ bến xe khách Lai Châu đến trung tâm thị trấn Mường Tè. Do trọng tải lớn nên xe tải chở vật liệu xây dựng đi với vận tốc chậm hơn xe khách 10 km/h. Xe khách đến trung tâm thị trấn Mường Tè sớm hơn xe tải 1 giờ 6 phút. Tính vận tốc mỗi xe biết quãng đường từ bến xe khách thành phố Lai Châu đến trung tâm thị trấn Mường Tè là 132 km.
1. 













Một xe máy khởi hành tại địa điểm  đi đến địa điểm  cách  , sau đó  giờ, một ô tô đi từ  đến . Hai xe gặp nhau tại địa điểm  cách  . Biết vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy . Tính vận tốc của mỗi xe.
1. 









Quãng đường  gồm một đoạn lên dốc dài . một đoạn bằng phẳng dài  và một đoạn xuống dốc  dài  (như hình vẽ). Một người đi xe đạp từ  đến  và quay về  ngay hết tổng cộng 130 phút. Biết rằng vận tốc người đó đi trên đoạn đường bằng phẳng là  và vận tốc xuống dốc lớn hơn vân tốc lên dốc  (vận tốc lên dốc, xuống dốc lúc đi và về như nhau). Tính vận tốc lúc lên dốc và lúc xuống dốc của người đó.
[image: ]
1. Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 24km. Khi đi từ B trở về A người đó tăng vận tốc thêm 4km/h so với lúc đi, nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính vận tốc của xe đạp khi đi từ A đến B.
1. 

DẠNG 3
TOÁN LIÊN QUAN THỰC TẾ

1. Một phân xưởng theo kế hoạch phải may 900 bộ quần áo trong một thời gian quy định, mỗi ngày phân xưởng may được số bô quẩn áo là như nhau. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày phân xương may thêm dược 10 bộ quần áo và hoàn thành kể hoạch trước 3 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngảy phân xưởng may dược bao nhiêu bộ quần áo?
1. Hai đội công nhân cùng làm một công việc thì hoàn thành tròn 12 ngày. Nếu họ làm riêng thì đội II hoàn thành công việc hết nhiều thời gian hơn đội I là 10 ngày. Hỏi nếu làm riêng, mỗi đội phải làm trong bao nhiêu ngày để xong công việc.
1. Trong kỳ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, thú Sao La được chọn làm linh vật. Một phân xưởng được giao sản xuất 420 thú nhồi bông Sao La trong một thời gian dự định để làm quà tặng. Biết rằng nếu mỗi giờ phân xưởng sản xuất thêm 5 thú nhồi bông Sao La thì sẽ rút ngắn được thời gian hoàn thành công việc là 2 giờ. Tính thời gian dự định của phân xưởng.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN
1. Theo kế hoạch, một xưởng may phải may 280 bộ quần áo. Khi thực hiện, mỗi ngày xưởng may được nhiều hơn 5 bộ quần áo so với số bộ phải may trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế xưởng đã hoàn thành công việc sớm một ngày so với kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi ngày xưởng phải may bao nhiêu bộ quần áo?
1. 



Một cửa hàng kinh doanh điện máy sau khi nhập về chiếc tivi, đã bán chiếc tivi đó; cửa hàng thu được tiền lãi là của giá nhập về. Giả sử cửa hàng tiếp tục nâng giá bán chiếc ti vi đó thêm của giá đã bán, nhưng bớt cho khách hàng đồng, khi đó cửa hàng sẽ thu được tiền lãi là của giá nhập về. Tìm giá tiền khi nhập về của chiếc ti vi đó.
1. 
Một người dự định trồng 210 cây theo thời gian định trước. Nhưng do thời tiết xấu nên theo thực tế mỗi ngày người đó trồng được ít hơn dự định cây, vì thế hoàn thành công việc chậm mất 7 ngày so với dự kiến. Hỏi theo dự định ban đầu, mỗi ngày người đó trồng được bao nhiêu cây ?
1. Thành phố Gia Nghĩa lên kế hoạch xét nghiệm Covid-19 cho 1000 người trong một thời gian quy định. Nhờ cải tiến phương pháp nên mỗi giờ xét nghiệm được thêm 50 người. Vì thế, việc xét nghiệm hoàn thành sớm hơn kế hoạch 1 giờ. Hỏi theo kế hoạch mỗi giờ thành phố Gia Nghĩa xét nghiệm được bao nhiêu người
1. 


Theo kế hoạch, một tổ công nhân dự định phải may  kiện khẩu trang để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid – 19. Nhưng khi thực hiện nhờ cải tiễn kỹ thuật nên mỗi ngày tổ đã làm tăng thêm  kiện so với dự định. Do đó tổ đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định  ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày tổ phải làm bao nhiêu kiện khẩu trang?
1. Một phân xưởng phải may 1200 bộ quần áo trong một thời gian quy định. Khi thực hiện, do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày phân xưởng may thêm được 10 bộ quần áo và hoàn thành kế hoạch trước 4 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày phân xưởng may bao nhiêu bộ quần áo?
1. Theo kế hoạch, Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ cấp 7200 thẻ căn cước công dân cho địa phương A. Một tổ công tác được điều động đến địa phương A để cấp thẻ căn cước công dân trong một thời gian nhất định. Khi thực hiện nhiệm vụ, tổ chức công tác đã cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày đã cấp tăng thêm được 40 thẻ Căn cước so với kế hoạch. Vì vậy, tổ công tác đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn kế hoạch 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi ngày tổ công tác sẽ cấp được bao nhiêu thẻ Căn cước?
1. Trong giai đoạn phòng chống đại dịch Covid-19, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, trong đó có yêu cầu giữ vệ sinh và “Khử khuẩn”.
Theo kế hoạch một công ty phải sản xuất 4000 chai dung dịch khử khuẩn trong một thời gian quy định (số chai dung dịch khử khuẩn sản xuất trong mỗi ngày là bằng nhau). Để tăng cường phòng chống dịch, mỗi ngày công ty đã sản xuất nhiều hơn dự định 100 chai dung dịch khử khuẩn. Do đó, công ty đã hoàn thành công việc trước thời hạn 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày công ty sản xuất bao nhiêu chai dung dịch khử khuẩn? 
1. Theo kế hoạch công an tỉnh Kiên Giang điều hai tổ công tác đến làm thẻ Căn cước công dân cho một phường trên địa bàn thành phố Rạch Giá. Nếu cả hai tổ cùng làm thì trong 4 ngày hoàn thành công việc. Nếu mỗi tổ làm riêng thì thời gian hoàn thành của tổ I ít hơn thời gian hoàn thành của tổ II là 6 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi tổ phải làm trong bao nhiêu ngày để hoàn thành công việc?
1. Theo kế hoạch, một tổ trong xưởng may phải may xong 8400 chiếc khẩu trang trong một thời gian quy định. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tổ đã quyết định tăng năng suất nên mỗi ngày tổ đã may được nhiều hơn 102 chiếc khẩu trang so với số khẩu trang phải may trong một ngày theo kế hoạch. Vì vậy, trước thời gian quy định 4 ngày, tổ đã may được 6416 chiếc khẩu trang. Hỏi số khẩu trang mà tổ phải may mỗi ngày theo kế hoạch là bao nhiêu?
1. Một nhóm học sinh dự định làm 360 chiếc mũ chắn giọt bắn trong một thời gian nhất định để ủng hộ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thực tế, mỗi ngày nhóm học sinh làm vượt mức 12 chiếc mũ so với dự định. Vì vậy, nhóm đã làm xong trước dự định hai ngày và làm thêm được 4 chiếc mũ. Hỏi theo dự định, mỗi ngày nhóm học sinh làm được bao nhiêu chiếc mũ?
1. Một địa phương lên kế hoạch xét nghiệm SARS-COV-2 cho 12000 người trong một thời gian quy định. Nhờ cải tiến phương pháp nên mỗi giờ xét nghiệm được thêm 1000 người. Vì thế, địa phương này hoàn thành sớm hơn kế hoạch là 16 giờ. Hỏi theo kế hoạch, địa phương này phải xét nghiệm trong thời gian bao nhiêu giờ?
1. 


Để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, một Công ty A lên kế hoạch trong một thời gian quy định làm  tấm chắn bảo hộ để tặng các chốt chống dịch. Do ý thức khẩn trương trong công tác hỗ trợ chống dịch và nhờ cải tiến quy trình làm việc nên mỗi ngày Công ty A làm được nhiều hơn  tấm so với kế hoạch ban đầu. Vì thế, Công ty A đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn đúng một ngày so với thời gian quy định và làm được nhiều hơn  tấm so với kế hoạch ban đầu. Biết rằng số tấm làm ra trong mỗi ngày là bằng nhau và nguyên cái. Hỏi theo kế hoạch ban đầu, mỗi ngày Công ty A cần làm bao nhiêu tấm chắn bảo hộ ?
1. 



Một tổ sản xuất phải làm xong  bộ đồ bảo hộ y tế trong một số ngày quy định. Thực tế, mỗi ngày tổ đó làm được nhiều hơn  bộ đồ bảo hộ y tế so với số bộ đồ bảo hộ y tế phải làm trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế  ngày trước khi hết hạn, tổ sản xuất đã làm xong  bộ đồ bảo hộ y tế đó. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày tổ sản xuất phải làm bao nhiêu bộ đồ bảo hộ y tế? (Giả định rằng số bộ đồ bảo hộ y tế mà tổ đó làm xong trong mỗi ngày là bằng nhau.)
Bài 18. Trong một phòng học có một số bàn, nếu xếp mỗi bàn 3 học sinh thì 6 học sinh không có chỗ ngồi, nếu xếp mỗi bàn 4 học sinh thì thừa 1 bàn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bàn và bao nhiêu học sinh.
Lời giải


- Gọi số bàn là 	

- Gọi số học sinh là 

- Nếu xếp mỗi bàn 3 học sinh thì số học sinh là  (hs)

Còn 6 học sinh không có chỗ nên số học sinh là  (hs)

- Nếu xếp mỗi bàn 4 học sinh thì thừa 1 bàn nên số học sinh là: (hs)
Theo bài ta có pt 
Từ (1)(2) 


Vậy lớp đó có  bàn và  học sinh
Bài 19. Ban đầu, khán đài của nhà thi đấu các nội dung thuộc môn Bơi tại SEA Games chứa 1188 ghế được xếp thành các dãy, số lượng ghế ở các dãy bằng nhau. Để phục vụ đông đảo khán giả hơn, khán đài sau đó đã được lắp thêm 2 dãy ghế và mỗi dãy được lắp thêm 4 ghế. Vì thế, khán đài được tăng thêm 254 ghế. Tìm số dãy ghế ban đầu của khán đài. 
Lời giải


Gọi số đãy ghế ban đầu của khán đài là (dãy) 


Số ghế mỗi dãy ban đầu là (ghế) 

Vì ban đầu, khán đài của Nhà thi đấu các nội dung thuộc môn Bơi tại SEA Games chứa 1188 ghế nên ta có phương trình : 
Lúc sau :


Số dãy ghế là (dãy), số ghế ở mỗi dãy là (ghế)

Vì, lúc sau, khán đài được tăng thêm ghế nên ta có phương trình :


Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình :

Vậy số dãy ghế ban đầu của khán đài là 12 dãy 



Bài 20. Bạn A dự định mua quả xoài và quả vải hết 100 000 đồng. Thực tế, A mua 3kg quả xoài và 1kg quả vải hết đồng.  Tính giá tiền của 1kg xoài và giá của 1kg quả vải 
Lời giải
Gọi giá tiền của 1kg quả xoài là x (đồng)

Giá tiền của 1kg quả vải là y (đồng) 


Bạn A dự định mua quả xoài và quả vải hết 100 000 đồng


Thực tế, A mua 3kg quả xoài và 1kg quả vải hết đồng

Từ (1), (2) ta có hệ phương trình 


Vậy 1kg xoài giá đồng và giá 1kg vải giá đồng .

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 21. Lớp 9A giao cho An đi mua bánh và kẹo để tổ chức liên hoan. An mua tất cả 15 hộp bánh và 5 túi kẹo với số tiền phải trả là nghìn đồng. Biết rằng, giá mỗi hộp bánh là như nhau, giá mỗi túi kẹo là như nhau và giá mỗi hộp bánh hơn giá mỗi túi kẹo là 10 nghìn đồng. Tính giá tiền để mua một hộp bánh và giá tiền để mua một túi kẹo. 
Lời giải


Gọi giá tiền 1 hộp bánh là (nghìn đồng) 


Giá tiền 1 túi kẹo là (nghìn đồng) 

An mua tất cả 15 hộp bánh và 5 túi kẹo với số tiền phải trả là nghìn đồng.



Vì giá mỗi túi kẹo là như nhau và giá mỗi hộp bánh hơn giá mỗi túi kẹo là 10 nghìn đồng nên ta có phương trình 
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình :



Vậy giá tiền 1 hộp bánh và 1 túi kẹo lần lượt là đồng và đồng.
Bài 22. Một tổ may gồm 47 công nhân cả nam và nữ được giao nhiệm vụ may 350 chiếc áo cho cổ động viên để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA GAME 31. Để hoàn thành nhiệm vụ, mỗi công nhân nam may 8 chiếc áo, mỗi công nhân nữ may 7 chiếc áo.Tính số công nhân nam và số công nhân nữ của tổ may đó.
Lời giải


Gọi số công nhân nam nữ lần lượt là (người) 

Vì tổ may gồm 47 công nhân, ta có pt 


Và mỗi công nhân nam may 8 chiếc áo, mỗi công nhân nữ may 7 chiếc áo, may được tổng cộng chiếc áo nên ta có phương trình 
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

Vậy tổ có 26 công nhân nam và 21 công nhân nữ 
Bài 23. Một đoàn khách du lịch gồm 40 người dự định tham quan đỉnh núi Bà Đen, nóc nhà Đông Nam Bộ bằng cáp treo khứ hồi (gồm lượt lên và lượt xuống). Nhumg khi tới nơi có 5 bạn trẻ muốn khám phá bằng đường bộ khi leo lên còn lúc xuống sẽ đi cáp treo để trải nghiệm nên 5 bạn chỉ mua vé lượt xuống, do đó đoàn đã chi ra [image: ] đồng để mua vé. Hỏi giá cáp treo khứ hồi và giá vé 1 lượt là bao nhiêu? Biết rằng giá vé 1 lượt rẻ hơn giá vé khứ hồi là [image: ] đồng.
Lời giải
Gọi giá vé cáp treo khứ hồi và giá vé cáp treo 1 lượt lần lượt là [image: ] và [image: ] (đồng), [image: ].
Vì giá vé cáp treo 1 lượt rẻ hơn giá vé cáp treo khứ hồi là [image: ] đồng nên ta có phương trình:
[image: ]
Có [image: ] người mua vé cáp treo khứ hồi và 5 người mua vé cáp treo 1 lượt nên ta có phương trình:
[image: ]
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:



Giải hpt ta được 
Vậy giá vé cáp treo khứ hồi là [image: ] đồng và giá vé cáp treo 1 lượt là [image: ] đồng.
Bài 24. Theo các chuyên gia về sức khỏe, người trưởng thành cần đi bộ từ 5000 bước mỗi ngày sẽ rất tốt cho sức khỏe. Để rèn luyện sức khỏe, anh Sơn và chị Hà đề ra mục tiêu mỗi ngày một người phải đi bộ ít nhất 6000 bước. Hai người cùng đi bộ ở công viên và thấy rằng, nếu cùng đi trong 2 phút thì anh Sơn bước nhiều hơn chị Hà 20 bước. Hai người cùng giữ nguyên tốc độ đi như vậy nhưng chị Hà đi trong 5 phút thì lại nhiều hơn anh Sơn đi trong 3 phút là 160 bước. Hỏi mỗi ngày anh Sơn và chị Hà cùng đi bộ trong 1 giờ thì họ đã đạt được số bước tối thiểu mà mục tiêu đề ra hay chưa? (Giả sử tốc độ đi bộ hàng ngày của hai người không đổi).
Lời giải
Gọi số bước anh Sơn đi bộ trong 1 phút là x (bước) ( x N*).
Gọi số bước chị Hà đi bộ trong 1 phút là y (bước) ( y N*, y < x).
2 phút anh Sơn đi được 2x (bước)
2 phút chị Hà đi được 2y (bước)
Nếu đi cùng trong 2 phút thì anh Sơn đi nhiều hơn chị Hà 20 bước nên: 2x – 2y = 20   (1)
3 phút anh Sơn đi được 3x (bước)
5 phút chị Hà đi được 5y (bước)
Do chị Hà đi trong 5 phút thì nhiều hơn anh Sơn đi trong 3 phút là 160 bước nên: 5y – 3x = 160   (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

Đối chiếu với điều kiện suy ra x = 105, y = 95
Mỗi ngày anh Sơn đi bộ trong 1 giờ nên số bước anh Sơn đi là 105.60 = 6300 (bước)
Mỗi ngày chị Hà đi bộ trong 1 giờ nên số bước chị Hà đi là 95.60 = 5700 (bước)
Vậy anh Sơn đạt được mục tiêu đề ra còn chị Hà thì không đạt được mục tiêu đề ra là 6000 bước mỗi ngày.





Bài 25. Đại hội Thể thao Đông Nam Á – SEA Games (South East Asian Games) là sự kiện thể thao được tổ chức  năm  lần với sự tham gia của các vận động viên trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam là chủ nhà của SEA Games  diễn ra từ ngày đến ngày. 
[image: Description: Description: Ảnh có chứa cây kéo

Mô tả được tạo tự động]





	Ở môn bóng đá nam, một bảng đấu gồm có  đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt (mỗi đội thi đấu đúng một trận với các đội còn lại). Trong mỗi trận đấu, đội thắng được  điểm, đội hòa được  điểm và đội thua được  điểm. 
	a) Hỏi có tất cả bao nhiêu trận đấu đã diễn ra ở bảng đấu trên?


	b) Khi kết thúc bảng đấu, các đội lần lượt có điểm số là. Hỏi có bao nhiêu trận hòa và cho biết dó là trận hòa giữa các đội nào (nếu có)? 
Lời giải







	a) Nếu có đội tham gia thi đấu, mỗi đội phải đấu với  đội còn lại  nên với  đội tham gia thì có trận đấu. Nhưng mỗi trận đấu có  đội tham gia nên tổng số trận đấu khi có  đội tham gia là  trận đấu. 

	b) Tổng số điểm của các đội là  điểm. 


	Gọi là số trận thắng – thua và là số trận hòa. 

	Vì có 10 trận nên ta có: 



	Mỗi trận thắng – thua có tổng số điểm là  và mỗi trận hòa có tổng số điểm là  nên ta có phương trình: 




	Từ và ta có:  và . 





















	Mỗi đội có  trận đấu với các đội còn lại mà đội A có  điểm tức đội thắng trận hòa  trận. Đội có  điểm tức thắng  trận thua  trận. Đội có  điểm tức thắng trận thua  trận. Đội có  điểm tức thắng  trận hòa  trận. Đội  không có điểm tức thua hết  trận. Vậy trận hòa là của đội và đội.
DẠNG 4. TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
Diện tích hình chữ nhật S = x.y ( x là chiều rộng; y là chiều dài)

Diện tích tam giác  ( x là chiều cao, y là cạnh đáy tương ứng)
Độ dài cạnh huyền : a2 = b2 + c2 (a là độ dài cạnh huyền; b,c là độ dài các cạnh góc vuông)

- Số đường chéo của một đa giác (n là số đỉnh)
…………………………..
II.  MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
Hệ phương trình – phương trình bậc nhất
Chú ý
Hình chữ nhật có các kích thước là x và y 
- Chu vi là 2(x + y)
- Diện tích là xy
Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là x và y

Diện tích là 

-  Dùng hệ phương trình:  Điều kiện 
- Dùng phương trình
- Tính nửa chu vi 

Điều kiện 
- Sơ đồ tóm tắt cách giải
	
	Chiều dài
	Chiều rộng
	Chu vi
	Diện tích

	Lúc đầu
	
	
	
	

	Lúc sau
	
	
	
	


Ví dụ minh họa:Một sân trường hình chữ nhật có chu vi là 340m. Biết 3 lần chiều dài hơn 4 lần chiều rộng là 20m. Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường
1) Phân tích tìm cách giải
Bài cho: Sân trường hình chữ nhật
     Biết chu vi là 340m
 3 lần chiều dài hơn 4 lần chiều rộng là 20m
    => Tìm chiều dài và chiều rộng
2) Bảng tóm tắt cách giải
a) Dùng hệ phương trình
	
	Chiều dài
	Chiều rộng
	Chu vi

	Lúc đầu
	x
	y
	2(x + y)

	Lúc sau
	3x
	4y
	


Điều kiện 85 < y < x < 170
Ta có hệ phương trình

Kết luận
b) Dùng phương trình
	
	Chiều dài
	Chiều rộng
	Nửa chu vi

	Lúc đầu
	x
	170 - x
	340 : 2 = 170

	Lúc sau
	3x
	4(170 – x)
	


Điều kiện 85 < x < 170
Phương trình 3x = 4(170 – x) + 20 
      Giải PT ta được   x = 100 (thỏa mãn)
Kết luận
Bài toán hình liên quan đến định lý Pytago
Chú ý
1) Bài cho đường chéo hình chữ nhật, tam giác vuông biết cạnh huyền
2) Sử dụng định lý Pytago để lập phương trình
Ví dụ: Một mảnh vườn hình chữ nhật có độ dài đường chéo là 15m và chiều dài hơn chiều rộng 3m. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó
1) Phân tích bài tìm lời giải
Bài cho: Đường chéo hình chữ nhật là 15m
    Chiều dài hơn chiều rộng 3m
         => Tìm chiều dài, chiều rộng
2) Lời giải tóm tắt
	Cách 1: Dùng hệ phương trình
	Cách 2: Dùng phương trình

	Gọi chiều dài mảnh vườn là x (m)
       Chiều rộng mảnh vườn là y (m)
Điều kiện x > 3 ; y > 0
Ta có hệ phương trình


Từ (1) và (2) ta được y2 + (y + 3)2 = 152
Tương đương 2y2 + 6y – 216 = 0
Sử dụng máy tính ta được 
y = 9 (thỏa mãn) hoặc y = - 12 (loại)
Vậy chiều dài mảnh vườn là 12m
       Chiều rộng mảnh vườn là 9m
	Gọi chiều dài mảnh vườn là x (m)
 Chiều rộng mảnh vườn là x – 3 (m)
Điều kiện x > 3
Theo bài, biết mảnh vườn hình chữ nhật có độ dài đường chéo là 15m, ta có phương trình
x2 + (x - 3)2 = 152
Tương đương 2x2 – 6x – 216 = 0
Sử dụng máy tính ta được 
x = 12 (thỏa mãn) hoặc x = - 9 (loại)
Vậy chiều dài mảnh vườn là 12m
       Chiều rộng mảnh vườn là 9m


Nhận xét cách giải
Chọn lập phương trình thì cách giải đơn giản hơn
III. BÀI TẬP MINH HOẠ
Bài tập 1: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 3m và diện tích bằng 270m2. Tìm chiều dài, chiều rộng của khu vườn.
Hướng dẫn giải
Gọi x (m) là chiều rộng của khu vườn. (ĐK: x > 0)	
Chiều dài của khu vườn là: x + 3 (m)
Do diện tích khu vườn là 270m2 nên ta có phương trình:  


Giải phương trình ta được: (thỏa mãn điều kiện), 

                                            (không thỏa mãn điều kiện)
Vậy chiều rộng khu vườn là 15 m, chiều dài khu vườn là 18 m.
Bài tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5 m. Tính kích thước của mảnh đất, biết rằng diện tích mảnh đất là 150 m2.
Hướng dẫn giải
Gọi chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là a (m), (điều kiện: a > 0)
suy ra chiều dài của mảnh đất là a + 5 (m)
Vì diện tích là 150 m2 nên ta có phương trình
 (loại)
Vậy chiều rộng là 10 m, chiều dài là 15 m.
Bài 3: Cạnh bé nhất của một tam giác vuông có độ dài là 12cm. Cạnh huyền có độ dài lớn hơn cạnh góc vuông còn lại 4cm. Tính độ dài cạnh huyền của tam giác vuông đó.
HD giải: 
* Cách 1: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Gọi độ dài cạnh huyền của hình tam giác là x (x > 12, cm)
Độ dài cạnh góc vuông còn lại của hình tam giác là x – 4 (cm)
Áp dụng định lý Pytago, ta có phương trình: x2 + 122  =  (x – 4)2 
Giải phương trình, tính được x = 20 (thỏa mãn)
Vậy độ dài cạnh huyền của tam giác vuông đó bằng 20cm
* Cách 2: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Gọi độ dài cạnh huyền của hình tam giác là a (a > 12, cm)
Độ dài cạnh góc vuông còn lại của hình tam giác là b (b > 0, cm)
Theo đề bài, cạnh huyền có độ dài lớn hơn cạnh góc vuông còn lại 4cm nên ta có phương trình a – b = 4 (1)
Theo định lý Pytago ta có phương trình: a2 - b2 = 122 (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 

Giải hệ phương trình ta đượcc a = 20 (thỏa mãn) và b = 16 (thỏa mãn)
Vậy độ dài cạnh huyền của tam giác vuông đó là 20cm
Bài 4: Cho tam giác vuông có cạnh huyền bằng 20cm. Hai cạnh góc vuông có độ dài hơn kém nhau 4cm. Tính độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông
HD giải:  
Gọi một cạnh góc vuông của tam giác là x cm (x > 0)
Cạnh góc vuông còn lại của tam giác là x + 4 (cm)
Vì cạnh huyền của tam giác bằng 20cm nên theo định lý Pitago ta có phương trình: 
x2 + (x + 4)2 =  202 
Giải PT, được x = -16 (loại)
Với x = 12 (t/m)
Vậy một cạnh góc vuông là 12cm, cạnh còn lại 16cm
Bài 5: Một tam giác vuông có chu vi là 60m và có cạnh huyền là 25m. Tính độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác.
HD giải:  
Tổng hai cạnh góc vuông bằng 60 – 25 = 35(m)
Gọi độ dài một cạnh góc vuông là x (m), 35 > x > 0
Cạnh góc vuông còn lại là 35 – x (m)
Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác vuông, ta có phương trình: 
x2 + (35 – x)2  =  252
Giải PT được x = 20
Vậy tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng 20m, cạnh còn lại là 15m
Bài 6: Một tam giác vuông có chu vi 30cm, độ dài hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 7cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác?
HD giải:  
Gọi độ dài cạnh góc vuông nhỏ của tam giác là: x cm ( 0< x < 30)
Độ dài cạnh góc vuông lớn của tam giác là: x + 7 (cm)
Vì tam giác vuông có chu vi 30cm nên độ dài cạnh huyền là  ta có phương trình: 
x2 + (x + 7)2 =  (23 – x)2
Giải PT, được x = 48 (loại)
Với x = 5 (t/m)
Vậy cạnh góc vuông nhỏ là 5cm, cạnh góc vuông lớn là: 12cm
Bài 7: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 60m. Nếu tăng chiều dài lên 4 lần và chiều rộng lên 3 lần thì chu vi khu vườn sẽ tăng 162m. Tìm diện tích khi vườn.
HD giải:   
Gọi chiều dài của khu vườn là x (m); chiều rộng của khu vườn là y (m, x > y > 0) 
Vì chu vi khu vườn là 60m nên ta có phương trình:
2.(x + y) = 60 hay x + y = 30 (1)
Nếu tăng chiều dài lên 4 lần thì chiều dài mới là 4x (m); nếu tăng chiều rộng lên 3 lần thì chiều rộng mới là 3y (m).
Chu vi khu vườn mới là: 2(4x + 3y) = 8x + 6y (m)
Vì chu vi khu vườn mới hơn chu vi khu vườn cũ 162m nên ta có phương trình:
(8x + 6y) – 2(x + y) = 162
Thu gọn, được: 3x + 2y = 81 (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

Giải hệ PT, được: (x = 21; y = 9) (t/m)
Diện tích khu vườn ban đầu là:
S = 21.9 = 189m2. KL
Bài 8: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 280m. Người ta làm lối đi xung quanh vườn (thuộc đất trong vườn) rộng 2m. Tính kích thước của vườn, biết rằng đất còn lại trong vườn để trồng trọt là 4256m2.
HD giải:  
Nửa chu vi của khu vườn là 280 : 2 = 140(m)
Gọi một cạnh của khu vườn là: x (m, 4 < x < 140)
Cạnh còn lại của khu vườn là: 140 – x (m)
Diện tích của toàn bộ khu vườn là: x(140 – x) (m2) 
Diện tích để làm lối đi là: 4(x – 4) + 4(140 – x) = 544 (m2)
Vì diện tích đất còn lại để trồng cây là 4256m2 nên ta có phương trình:
x(140 – x) – 544 = 4256
Giải PT được x = 80, x = 60. Lập luận đk để chọn giá trị.
Vậy khu vườn có một cạnh là 80m, cạnh còn lại là 60m.
Bài 9: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 400cm. Nếu tăng chiều dài thêm 6cm và giảm chiều rộng 6cm thì diện tích giảm 276cm2. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.
HD giải: 
Nửa chu vi của hình chữ nhật bằng 400 : 2 = 200cm
Gọi chiều dài của hình chữ nhật là x (cm, x > 0)
Chiều rộng của hình chữ nhật là 200 – x (cm)
Diện tích ban đầu của hình chữ nhật là: x(200 – x) (cm2)
Tăng chiều dài thêm 6cm được chiều dài mới có độ dài là: x + 6 (cm)
Giảm chiều rộng đi 6cm được chiều rộng mới có độ dài là: 200 – x – 6 = 194 – x (cm) 
Nếu tăng chiều dài thêm 6cm và giảm chiều rộng 6cm thì diện tích giảm 276cm2 nên ta có phương trình:
x(200 − x) − (x + 6) (194 − x) = 276 
Giải phương trình tính được x = 120 (thỏa mãn)
KL: Chiều dài của hình chữ nhật bằng 120cm và chiều rộng bằng 80cm
Bài 10: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu cả chiều dài và chiều rộng cùng tăng thêm 5cm thì được một hình chữ nhật mới có diện tích bằng 153cm2. Tính chu vi của hình chữ nhật ban đầu
HD giải:  
Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là x cm (x > 0)
Suy ra, chiều dài của hình chữ nhật là 3x (cm)
Chiều rộng tăng thêm 5cm thì có độ dài mới là x + 5 (cm)
Chiều dài tăng thêm 5cm thì có độ dài mới là 3x + 5 (cm)
Vì diện tích hình chữ nhật mới là 153cm2 nên ta có phương trình:
(x + 5) ( 3x + 5) = 153
Giải PT được x = 4 (tm).  KL
Vậy hình chữ nhật ban đầu có chiều rộng là 4cm, chiều dài là 12cm. Do đó chu vi của hình chữ nhật ban đầu là: 2(4 + 12) = 32 (cm)
Bài 11: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 250m. Tính diện tích của khu vườn biết rằng nếu một cạnh giảm 3 lần và cạnh còn lại tăng 2 lần thì chu vi của khu vườn không đổi.
HD giải:  
Nửa chu vi của khu vườn là 250 : 2 = 125(m)
Gọi cạnh thứ nhất của khu vườn là: x (m), 0 < x < 125
Cạnh thứ hai của khu vườn là: 125 – x (m)
Giả sử cạnh thứ nhất giảm đi 3 lần thì độ dài cạnh thứ nhất bằng   (m)
Giả sử cạnh thứ hai tăng lên 2 lần thì độ dài cạnh thứ hai bằng 2(125 – x) (m)
Vì khi một cạnh giảm 3 lần và cạnh còn lại tăng 2 lần thì chu vi của khu vườn không đổi nên ta có phương trình:
2[  + 2(125 – x)] = 250
Giải PT được x = 75 (t/m)
Vậy một cạnh của khu vườn bằng 75m, cạnh còn lại là 50m. Do đó diện tích của khu vườn hình chữ nhật ban đầu là: 75 × 50 = 3750(m2)
Bài 12: Một sân bóng hình chữ nhật có diện tích là 100m2. Tính độ dài các cạnh của sân bóng, biết rằng nếu tăng chiều rộng của sân bóng lên 2m và giảm chiều dài của sân bóng đi 5m thì diện tích của thửa ruộng sẽ tăng thêm 5m2.
HD giải:  
Gọi chiều dài của sân bóng là: x (m), x > 0)
Gọi chiều rộng của sân bóng là: y (m), y > 0)
Diện tích của sân bóng là 100m2 nên ta có PT: x.y = 100      (1)
Nếu tăng chiều rộng của sân bóng lên 2m và giảm chiều dài của sân bóng đi 5m thì diện tích của thửa ruộng sẽ tăng thêm 5m2 nên ta có PT: 
(x – 5).(y + 2) = 105                 (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:


Giải hệ PT, được x =20 , y = 5. KL
Bài 13: Chiều cao của một tam giác vuông bằng 9,6 cm và chia cạnh huyền thành hai đoạn hơn kém nhau 5,6 cm. Tính độ dài cạnh huyền của tam giác?
                                           HD giải: 

[image: ]
- Vẽ hình minh họa 
- Theo hình vẽ trên bài toán yêu cầu tìm đoạn nào, đã cho biết đoạn nào?
- Cạnh huyền của tam giác vuông được tính như thế nào?
 		[image: ]h[image: ] = c'. b' [image: ]AH2 = BH. CH
 Gọi độ dài của BH là x (cm, điều kiện x > 0 )
Thì độ dài HC là: x + 5,6(cm)
Theo công thức AH2 = BH. CH, ta có phương trình:
                  x(x + 5,6) = 9,62
Giải phương trình ta được: x = 7,2 (tmđk)
Vậy độ dài BH = 7,2 (cm )
       Độ dài CH = 7,2 + 5,6 =12,8 ( cm )
       Độ dài cạnh huyền là: BC = CH + BH = 12,8 + 7,2 = 20 (cm)
Bài 14: Một thửa ruộng hình chữ nhật. Nếu tăng chiều dài thêm 2m và chiều rộng 3m thì diện tích tăng 100m2. Nếu cùng giảm chiều dài và chiều rộng đi 2m thì diện tích giảm 68m2. Tính diện tích thửa ruộng?
                                           HD giải: 
 Gọi chiều dài của thửa ruộng là x, chiều rộng là y (m, x, y > 0 )
 Diện tích thửa ruộng là x.y
 Nếu tăng chiều dài thêm 2m, chiều rộng thêm 3 m thì diện tích thửa ruộng  tăng thêm 100m2    ta có PT:      
        (x + 2) (y + 3) = xy +100   (1)
 Nếu giảm cả chiều dài và chiều rộng 2m thì diện tích thửa ruộng  giảm 68m2 nên ta có PT:

           (x-2) (y-2) = xy – 68 (1) 
    Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
[image: Description: Description: \left\{\begin{matrix} (x+2)(y+3)=xy+100\\ (x-2)(y-2)=xy-68 \end{matrix}\right.]   


 Giải hệ PT, ta được : 
      Vậy diện tích thửa ruộng là: S = 22 .14= 308 (m2).
Bài 15: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 5m. Nếu giảm chiều rộng đi 4m và chiều dài đi 5m thì diện tích mảnh đất giảm đi 180m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.
                                                    HD giải: 
 Gọi x, y (m) lần lượt là chiều dài và chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật đó
  (x, y > 0)
 Do chiều dài hơn hơn chiều rộng 5m nên ta có phương  trình:  x - y = 5 (1)
 Vì giảm chiều rộng đi 4m và giảm chiều dài đi 5m thì diện tích mảnh đất giảm đi 180 m2 nên  ta có phương trình:
(x - 5)(y - 4) = xy - 180 hay 4x + 5y = 200 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 


  Giải hệ PT, ta được : 
  Vậy chiều dài mảnh đất là 25 m và chiều rộng mảnh đất là 20 m. 
IV. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài tập D.01: Cạnh huyền của một tam giác vuông bằng 13 cm .Hai cạnh góc vuông có độ dài hơn kém nhau 7 cm.Tính độ dài các cạnh góc vuông của tam giác vuông đó.
(Đ/S: 12 cm và 7cm)
Bài tập D.02: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 cm và diện tích của nó là 15 cm2. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó.
(Đ/S: 3 cm và 5cm)
Bài tập D.03: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 28 cm và mỗi đường chéo của nó có độ dài 10 cm. Tìm độ dài các cạnh của hình chữ nhật đó.
(Đ/S: 8 cm và 6 cm)
Bài tập D.04: Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài đường chéo là 13 m và chiều dài lớn hơn chiều rộng 7 m. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó.
(Đ/S: 5 m và 12 m)
Bài tập D.05: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 100 m. Nếu tăng chiều rộng 3 m và giảm chiều dài 4m thì diện tích giảm 2 m2 . Tính diện tích của mảnh vườn.
(Đ/S: 600 (m2))
Bài tập D.06: Tính độ dài các cạnh của hình chữ nhật, biết chiều dài hơn chiều rộng 1m và độ dài mỗi đường chéo của hình chữ nhật là 5m.
(Đ/S: 4m và 3m)
Bài tập D.07: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 34m. Nếu tăng thêm chiều dài 3m và chiều rộng 2m thì diện tích tăng thêm 45m2. Hãy tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.
(Đ/S: 12 m và 5 m)
Bài tập D.08: Một hình chữ nhật ban đầu có cho vi bằng 2010 cm. Biết rằng nều tăng chiều dài của hình chữ nhật thêm 20 cm và tăng chiều rộng thêm 10 cm thì diện tích hình chữ nhật ban đầu tăng  lên 13 300 cm2. Tính chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu.
(Đ/S: 700 và 305 m)
Bài tập D.09: Cho mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng ngắn hơn chiều dài 45 m. Nếu giảm chiều dài 2 lần tăng chiều rộng lên 3 lần thì chu vi không đổi. Tính diện tích mảnh đất

(Đ/S:  (m2).
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài tập D.01: 
Gọi x(cm) là độ dài cạnh góc vuông lớn (điều kiện: 7 < x < 13)


độ dài cạnh góc vuông nhỏ là :  (cm)

+ Vì độ dài cạnh huyền bằng 13 cm nên ta có phương trình: 

+Thực hiện biến đổi thu gọn ta được phương trình:
+ Giải phương trình ta được : 	x1 = 12 (tmđk)
			                      x2 = -5 (loại)
Trả lời : Vậy độ dài hai cạnh của tam giác vuông là : 12cm và 7cm.
Bài tập D.02: 
Gọi chiều rộng của HCN là x (cm);  x > 0
       Chiều dài của HCN là : x + 2 (cm)

Theo bài ra ta có PT:  


Giải ra tìm được:  (loại );  ( thỏa mãn ) .
Vậy chiều rộng HCN là : 3cm, chiều dài HCN là: 5 cm.
Bài tập D.03: 
Gọi a, b là độ dài của 2 cạnh hình chữ nhật.


Theo giả thiết ta có:  (1) và  (2)

Từ (2) suy ra  (3). Thế (1) vào (3) ta được  ab = 48 (4)
Từ (1) và (4) ta có a, b là nghiệm của phương trình: X2 – 14X + 48 = 0 
Suy ra a = 8 cm và b = 6 cm
Bài tập D.04:

Gọi chiều rộng của mảnh đất 1à x (m) 
thì chiều dài của mảnh đất 1à x + 7 (m).
Lập luận được phương trình: x2+ (x + 7)2 = 132

                                              
Giải phương trình được: xl = 5 (thoả mãn); x2 = -12 (loại)
Trả 1ời: Chiều rộng của mảnh đất 1à 5 mvà chiều dài của mảnh đất 1à 12 m.
Bài tập D.05: 
Nữa chu vi của mảnh vườn là: 50m.
Gọi chiều rộng của mảnh vườn là: x (m), (điều kiện: 0 < x < 50)
Suy ra chiều dài của mảnh vườn là: 50 - x (m).
Diện tích mảnh vườn là: x( 50 - x)  (m2)
Chiều rộng của mảnh vườn sau khi tăng 3m là: x + 3 (m)

Chiều dài của mảnh vườn sau khi giảm 4m là:   (m)
Do khi tăng chiều rộng 3m và giảm chiều dài 4m thì diện tích giảm 2 m2 nên ta có pt: 


Giải PT ta được   x = 20 thỏa mãn
Suy ra diện tích của mảnh vườn là: 20.( 50 - 20) = 600 (m2)

Bài tập D.06: 

Gọi chiều dài của hình chữ nhật là a (m), chiều rộng là b (m) (đk:)
Theo đề bài ta có [image: ] (1)
Theo Pitago ta có : [image: ] (2)
Từ (1) ta có a = b + 1 thế vào (2) : [image: ](*)
Giải (*) ta được  b = 3 (tmđk) ; b = -4 (loại)
Vậy b = 3 ; a = 4
KL: chiều dài HCN là 4 m, chiều rộng là 3 m.
Bài tập D.07: 
Gọi chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật lần lượt là x(m); y(m). 
Điều kiện:  [image: ]
Chu vi của mảnh vườn là: [image: ] (m).
Diện tích trước khi tăng:  xy (m2).
Diện tích sau khi tăng:   [image: ] (m2).
Theo bài ta có hệ: [image: ]
Giải hpt ta được [image: ] (thỏa mãn (*)). Vậy chiều dài là 12m, chiều rộng là 5m.
Bài tập D.08: 
Gọi chiều dài hình chữ nhật là x (cm), chiều rộng là y (cm) (điều kiện x, y > 0)
Chu vi hình chữ nhật ban đầu là 2010 cm. ta có phương trình
[image: ]  (1)
Khi tăng chiều dài 20 cm, tăng chiều rộng 10 cm thì kích thước hình chữ nhật mới là:
Chiều dài: [image: ] (cm), chiều rộng: [image: ](cm)
Khi đó diện tích hình chữ nhật mới là: [image: ]
[image: ][image: ]  (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ:  [image: ]
Trừ từng vế của hệ ta được: y = 305  (thoả mãn). Thay vào phương trình (1) ta được: [image: ]
Vậy chiều dài hình chữ nhật ban đầu là: 700 cm, chiều rộng là 305 cm 
Bài tập D.09: 
Gọi chiều rộng, chiều dài của thửa ruộng tương ứng là x, y. Điều kiện x > 0, y > 0; đơn vị của x, y là mét.

Vì chiều rộng ngắn hơn chiều dài 45 m nên          (1).

Chiều dài giảm 2 lần, chiều rộng tăng 3 lần ta được hình chữ nhật có hai cạnh là  và 3x.

Theo giả thiết chu vi không thay đổi nên (2).

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình .

Giải hệ này ta có 

Vậy diện tích của thửa ruộng là  (m2).

                    (140 bài tập này sưu tầm – chưa kiểm định các bạn đọc tham khảo)

CÁC BÀI TẬP TỰ LUYỆN PHÂN DẠNG
DẠNG 1. TÌM TUỔI, TÌM SÔ HỌC SINH, SỐ SÁCH, SỐ CÔNG NHÂN, …

1. Trước đây 5 năm, tuổi Dung bằng nửa tuổi của Dung sau 4 năm nữa. Tính tuổi của Dung hiện nay.											
ĐS:    14 tuổi.
1. Năm nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Nếu 5 năm nữa tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi.									
ĐS:   10 tuổi
1. Bốn năm về trước tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Năm năm sau (so với hiện nay) thì tuổi mẹ sẽ gấp ba lần tuổi con. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi?  		
ĐS: 10 và 40 tuổi
1. Tính tuổi của hai người, biết rằng cách đây 10 năm tuổi người thứ nhất gấp 3 lần tuổi của người thứ hai và sau đây hai năm, tuổi người thứ hai sẽ bằng một nửa tuổi của người thứ nhất.								ĐS:   46 tuổi và 12 tuổi
1. Ông của Bình hơn Bình 58 tuổi. Nếu cộng tuổi của bố Bình với hai lần tuổi Bình thì bằng tuổi của ông và tổng số tuổi của ba người bằng 130. Hãy tính tuổi Bình.                      
ĐS: 14 tuổi
1. 

* Ba lớp A, B, C góp sách tặng các bạn học sinh vùng khó khăn, tất cả được 358 cuốn. Tỉ số số cuốn sách của lớp A so với lớp B là . Tỉ số số cuốn sách của lớp A so với lớp C là . Hỏi mỗi lớp góp được bao nhiêu cuốn sách?
  ĐS:   Lớp A: 84 cuốn; lớp B: 154 cuốn; lớp C: 120 cuốn.
1. Hai thư viện có tất cả 15000 cuốn sách. Nếu chuyển từ thư viện thứ nhất sang thứ viện thứ hai 3000 cuốn, thì số sách của hai thư viện bằng nhau. Tính số sách lúc đầu ở mỗi thư viện.
   ĐS:   10500 cuốn và 4500 cuốn 
1. 
Số học sinh tiên tiến của hai khối 7 và 8 là 270 học sinh. Biết rằng  số học sinh tiên tiến của khối 7 bằng 60% số học sinh tiên tiến của khối 8. Tính số học sinh tiên tiến của mỗi khối.							ĐS:   lớp 7: 120 HS và lớp 8: 150 HS
1. Khi mới nhận lớp 8A, cô giáo chủ nhiệm dự định chia lớp thành 3 tổ có số bạn bằng nhau. Nhưng sau khi nhận thêm 4 học sinh thì cô giáo chia thành 4 tổ, biết số học sinh mỗi tổ ít hơn so với dự tính ban đầu là 2 học sinh. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh.            			ĐS: 36
1. Một phòng họp có 100 chỗ ngồi, nhưng số người đến họp là 144. Do đó, người ta phải kê thêm 2 dãy ghế và mỗi dãy ghế phải thêm 2 người ngồi. Hỏi phòng họp lúc đầu có mấy dãy ghế?											
 ĐS: 10 dãy
1. Số công nhân của hai xí nghiệp trước kia tỉ lệ với 3 và 4. Nay xí nghiệp 1 thêm 40 công nhân, xí nghiệp 2 thêm 80 công nhân. Do đó số công nhân hiện nay của hai xí nghiệp tỉ lệ với 8 và 11. Tính số công nhân của mỗi xí nghiệp hiện nay.                             
ĐS:    640 và 880
1. 

Hai phân xưởng có tổng cộng 220 công nhân. Sau khi chuyển 10 công nhân ở phân xưởng 1 sang phân xưởng 2 thì  số công nhân phân xưởng 1 bằng  số công nhân phân xưởng 2. Tính số công nhân của mỗi phân xưởng lúc đầu.					
	ĐS: 130 và 90
1. 

Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đội sửa được  đoạn đường, ngày thứ hai đội sửa được một đoạn đường bằng  đoạn được làm được trong ngày thứ nhất, ngày thứ ba đội sửa 80m còn lại. Tính chiều dài đoạn đường mà đội phải sửa.									ĐS:    360m.
1. 

Một xe ô tô chở gỗ đến công trường trong 3 ngày. Ngày đầu chở  số gỗ phải chở và 20 m3, ngày thứ hai chở số gỗ bằng  số gỗ của ngày thứ nhất, ngày thứ ba chở 60 m3 gỗ còn lại. Tính số gỗ mà ô tô phải chở. 							
	ĐS:   240m3
1. Một người mua 36 chiếc tem và bìa thư. Giá mỗi chiếc tem thư là 500 đồng và mỗi chiếc bìa thư là 100 đồng. Tổng cộng hết 11600 đồng. Hỏi người đó mua bao nhiêu chiếc mỗi loại? 										
    ĐS: 20 tem và 16 bìa thư
DẠNG 2. TÌM SỐ
1. Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng:
– Tổng hai chữ số là 12
– Nếu đổi chỗ hai chữ số thì được một số mới lớn hơn số đó là 36.				
ĐS:48
1. Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng:
– Tổng hai chữ số là 10
– Nếu viết số đó theo thứ tự ngược lại thì được một số mới nhỏ hơn số đó là 36.        
ĐS: 73
1. Một số có hai chữ số, trong đó chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị. Nếu đổi chỗ hai chữ số ta được một số có hai chữ số nhỏ hơn số ban đầu 18 đơn vị. Tìm số đó.   	ĐS: 31.
1. Một số tự nhiên có hai chữ số có tổng các chữ số bằng 7. Nếu thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số ta được một số có 3 chữ số lớn hơn số đã cho là 180. Tìm số đó.			
ĐS: 25.
1. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào bên phải số đó thì ta được một số gấp 153 lần số đầu
ĐS: 14
1. Tìm một số có chữ số hàng đơn vị là 2, biết rằng nếu xoá chữ số 2 đó thì số ấy giảm đi 200.											ĐS:222.
1. Hiệu hai số là 12. Nếu chia số bé cho 7 và lớn cho 5 thì thương thứ nhất lớn hơn thương thứ hai là 4 đơn vị.  Tìm hai số đó.						
ĐS:   28; 40
1. Bài 8. Tìm hai số nguyên liên tiếp, biết rằng 2 lần số nhỏ cộng 3 lần số lớn bằng –87.
ĐS: -18. -17
1. 

Một phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số là 8. Nếu thêm 2 đơn vị vào tử số và bớt mẫu số đi 3 đơn vị thì ta được phân số bằng . Tìm phân số đã cho.						ĐS:
1. Thương của hai số là 3. Nếu tăng số bị chia lên 10 và giảm số chia đi một nửa thì hiệu của hai số mới là 30. Tìm hai số đó.							
ĐS:    24; 8.
1. Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 156. Nếu lấy số lớn chia số bé ta được thương là 6 và dư là 9. Tìm hai số đó.         						
ĐS: 135 và 21
1. Tổng của hai số bằng 4. Nếu lấy số lớn chia cho 5 và số bé chia cho 6 thì thương thứ nhất hơn thương thứ hai là 3. Tìm hai số. 
ĐS: 10 và -6
1. Tổng của hai số là 40. Nếu thêm 4 đơn vị vào số lớn thì lúc này số lớn sẽ gấp 11 lần số bé. Tìm hai số đó.  									

ĐS: 
1. Tìm số tự nhiên có năm chữ số biết rằng trong hai cách viết: Viết thêm chữ số 7 vào đằng trước và viết thêm số 7 vào đằng sau số đó thì cách viết thứ nhất cho số lớn gấp 5 lần cách viết thứ hai. 											
ĐS : 14285
1. Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 1 vào đằng trước và đằng sau số đó thì sẽ tăng 21 lần số cũ. 							
ĐS: 9091
1.  Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng đơn vị. Nếu viết thêm chữ số 9 xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn chữ số ban đầu là 810 đơn vị. Tìm số ban đầu. 			ĐS: 84

Bài 17. Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng các bình phương của nó là 85.
Hướng dẫn giải

Gọi hai số tự nhiên liên tiếp lần lượt là: x ;  x + 1().
Vì tổng các bình phương của nó là 85 nên ta có phương trình: x2 + (x + 1)2 = 85
Giải PT ta được  :
Vậy hai số phải tìm là 6 và 7.
DẠNG 3. NĂNG SUẤT

1. 
Hai đội công nhân cùng sửa một con đường hết 24 ngày. Mỗi ngày, phần việc làm được của đội I bằng  phần việc của đội thứ II. Hỏi nếu mỗi đội làm một mình thì mỗi đội sẽ sửa xong con đường trong bao lâu.							
	ĐS:   40 ngày; 60 ngày
1. 
Hai người cùng làm một công việc trong 12 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 4 giờ, người thứ 2 làm trong 6 giờ thì được  công việc. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người làm hết công việc trong bao lâu. 							
ĐS: 20 giờ và 30 giờ
1. Một công nhân phải làm một số sản phẩm trong 18 ngày. Do đã vượt mức mỗi ngày 5 sản phẩm nên sau 16 ngày anh đã làm xong và làm thêm 20 sản phẩm nữa ngoài kế hoạch. Tính xem mỗi ngày anh đã làm được bao nhiêu sản phẩm.					
ĐS:   75 sản phẩm.
1. Một xưởng dệt theo kế hoạch mỗi ngày phải dệt 30 áo. Xưởng đã dệt đuôc mỗi ngày 40 áo, nên đã hoàn thành trước thời hạn 3 ngày, ngoài ra còn làm thêm 20 chiếc áo nữa. Tính số áo xưởng đã dệt theo kế hoạch ban đầu.							
	ĐS: 420 áo
1. Một đội máy kéo dự định cày mỗi ngày 40 ha. Nhưng khi thực hiện mỗi ngày cày được 52 ha. Vì vậy, đội không những cày xong trước thời hạn 2 ngày mà còn cày thêm được 4 ha nữa. Tính diện tích ruộng mà đội máy kéo phải cày theo kế hoạch đã định. 		
	ĐS: 360ha
1. Một đội thự mỏ lập kế hoạch khai thác than, theo đó mỗi ngày phải khai thác được 50 tấn than. Khi thực hiện mỗi ngày đội khai thác được 57 tấn than. Do đó, đội đã hoàn thành kế hoạch trước một ngày và còn vượt mức 13 tấn than. Hỏi theo kế hoạch đội phải khai thác bao nhiêu tấn
  ĐS: 500 tấn.

1. Một xí nghiệp ký hợp đồng dệt một tấm thảm len trong 16 ngày. Do cải tiến kỹ thuật, năng suất tăng 20% nên không những xí ngầu đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn 2 ngày mà còn dệt thêm được 24 tấm nữa. Tính số thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng.        
	ĐS: 480 tấm
1. 

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước, sau  giờ thì đầy bể. Mỗi giờ lượng nước vòi thứ nhất chảy được  lượng nước của vòi thứ hai chảy trong 1 giờ. Hỏi mỗi vòi chảy riêng trong bao lâu thì đầy bể. 							
ĐS: 8 giờ và 12 giờ
1. Hai máy bơm cùng làm việc 12 giờ bơm nước đầy bể. Nếu máy bơm I làm 3 giờ và máy bơm II làm 18 giờ thì hai máycũng  bơm nước đầy bể. Hỏi mỗi máy làm một mình thì bơm nước đầy bể trong bao lâu. 								
ĐS: 30 và 20 giờ
1. Hai người cùng làm việc trong 4 ngày thì xong. Nhưng làm được hai ngày đầu người thứ nhất chuyển đi làm việc khác. Người thứ hai tiếp tục làm trong 6 ngày nữa thì xong. Hỏi mỗi người làm một mình bao lâu thì xong.					
ĐS: 6 và 12 ngày
1. Hai người định làm chng trong 12 ngày thì hoàn thành một công việc. Nhưng chỉ làm chung trong 8 ngày thì người thứ nhất chuyển đi làm việc khác. Người thứ hai tiếp tục làm trong 5 ngày nữa thì xong. Hỏi mỗi người làm một mình bao lâu thì xong. 	
	ĐS: 60 và 15 ngày
1. Hai cây nến có chiều dài bằng nhau. Cây nến I cháy hết trong 2 giờ, cây nến II cháy hết trong 3 giờ. Người ta thắp cả hai cây đến lúc 8 giờ. Đến lúc nào thì cây nến II dài gấp đôi cây nến I? 											
ĐS: 9 giờ 30 phút

DẠNG 4. CHUYỂN ĐỘNG
1. Một xe vận tải đi từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 50 km/h, rồi từ B quay ngay về A với vận tốc 40 km/h. Cả đi và về mất một thời gian là 5 giờ 24 phút. Tìm chiều dài quãng đường từ A đến B.										

ĐS:   .
1. Trên quảng đường AB dài 30km, một người đi từ A đến C với vận tốc 30km/h, rồi đi từ C đến B với vận tốc 20km/h hết cả thảy 1 giờ 10 phút. Tính quảng đường AC và CB.   
ĐS: 20 và 10
1. Một xe đạp khởi hành từ điểm A, chạy với vận tốc 20 km/h. Sau đó 3 giờ, một xe hơi đuổi theo với vận tốc 50 km/h. Hỏi xe hơi chạy trong bao lâu thì đuổi kịp xe đạp?               

ĐS:   giờ.
1. 


Một người đi xe gắn máy, đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên một quãng đường dài . Lúc trở về người đó đi theo con đường khác dài  với vận tốc kém hơn vận tốc lượt đi là 6 km/h. Thời gian lượt về bằng  thời gian lượt đi. Tìm vận tốc lượt đi và lượt về.
			ĐS:   30 km/h; 24 km/h.
1. Một xe tải đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h. Đi được 24 phút thì gặp đường xấu nên vận tốc trên quãng đường còn lại giảm còn 40 km/h. Vì vậy đã đến nơi chậm mất 18 phút. Tìm chiều dài quãng đường từ A đến B.								

ĐS:   .
1. Lúc 6 giờ 15 phút, một ô tô đi từ A để đên B với vận tốc 70 km/h. Khi đến B, ô tô nghỉ 1 giờ rưỡi, rồi quay về A với vận tốc 60 km/h và đến A lúc 11 giờ cùng ngày. Tính quãng đường AB.												
ĐS:   105 km.
1. Hàng ngày Tuấn đi xe đạp đến trường với vận tốc 12 km/h. Sáng nay do dậy muộn, Tuấn xuất phát chậm 2 phút. Tuấn nhẩm tính, để đến trường đúng giờ như hôm trước thì Tuấn phải đi với vận tốc 15 km/h. Tính quãng đường từ nhà Tuấn đến trường.			
ĐS:   2 km.
1. Một người đi xe máy từ thành phố Thanh Hoá và thành phố Vinh. Nếu chạy với vận tốc 25 km/h thì sẽ muộn so với dự định là 2 giờ. Nếu chạy với vận tốc 30 km/h và giữa đường nghỉ 1 giờ thì cũng muộn mất 2 giờ. Hỏi để đến nơi đúng giờ mà dọc đường không nghỉ thì xe phải chạy mỗi giờ bao nhiêu kilômet? 								
ĐS:   37,5 km.

1. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc để đi từ Huế và Đà Nẵng. Vận tốc xe thứ nhất là 40 km/h, vận tốc xe thứ hai là 60 km/h. Xe thứ hai đến Đà Nẵng nghỉ nửa giờ rồi quay lại Huế thì gặp xe thứ nhất ở cách Đà Nẵng 10 km. Tính quãng đường Huế - Đà Nẵng.	
ĐS:   110 km.
1.  Quãng đường AD dài 9 km, gồm đoạn AB lên dốc, đoạn BC nằm ngang, đoạn CD xuống dốc. Một người đi bộ từ A đến D rồi quay trở về A hết tất cả 3 giờ 41 phút. Tính quãng đường BC, biết vận tốc lúc lên dốc của người đó là 4 km/h, lúc xuống dốc là 6 km/h và lúc đi trên đường nằm ngang là 5 km/h.						
ĐS:  4 km.
1. Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 8h sáng dự kiến đến Hải Phòng lúc 10h30. Nhưng mỗi giờ ô tô lại đi chậm hơn so với dự kiến là 10 km nên mãi mới đến 11h20 xe mới đến Hải phòng. Tính quảng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng.						
ĐS:   100 km.
1. Một ô tô đi quãng đường dài 60 km trong một thời gian đã định. Ô tô đi nửa quãng đường đầu với vận tốc hơn dự định là 10 km/h và đi nửa quãng đường còn lại với vận tốc thấp hơn dự định là 6 km/h nhưng ô tô đã đến đúng thời gian đã định. Tính thời gian ô tô đã dự định đi quãng đường trên.										
ĐS:    2 giờ.
1.  Một xe ô tô đi từ Hà Nội về Thanh Hoá. Sau khi đi được 43 km thì dừng lại 40 phút. Để về đến Thanh Hoá đúng giờ đã định nó phải đi với vận tốc bằng 1,2 lần vận tốc trước đó. Tính vận tốc lúc đầu, biết rằng quãng đường Hà Nội - Thanh Hoá dài 163 km.        
ĐS: 30 km
1.  Hai người đi bộ cùng khởi hành từ A để đến B. Người thứ nhất đi nửa thời gian đầu với vận tốc 5 km/h, nửa thời gian sau với vận tốc 4 km/h. Người thứ hai đi nửa quãng đường đầu với vận tốc 4 km/h và nửa quãng đường sau với vận tốc 5 km/h. Hỏi người nào đến B trước?
								ĐS:   Người thứ nhất đến trước.
1.  Một xe tải đi từ A đến B với vận tốc 45 km/h. Sau đó một thời gian, một xe con cũng xuất phát từ A với vận tốc 60 km/h và nếu không có gì thay đổi thì đuổi kịp xe tải tại B. Nhưng sau khi đi được nửa quãng đường AB thì xe con tăng vận tốc lên 75 km/h, nên sau đó 1 giờ thì đuổi kịp xe tải. Tính quãng đường AB.						
ĐS:   450 km.
1.  Một đò máy xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ và ngược dòng từ B về A mất 5 giờ. Vận tốc của dòng nước là 2 km/h. Tìm chiều dài quãng đường từ A đến B.	
ĐS:80km
1.  Một ca nô xuôi dòng từ A đến B mất 5 giờ và ngược dòng từ B đến A mất 6 giờ. Tính khoảng cách AB, biết vận tốc dòng nước là 2 km/h.				
ĐS:   120 km.
1.  Hai bến sông A và B cách nhau 40 km. Cùng một lúc với ca nô xuôi dòng từ bến A, có một chiếc bè trôi từ bến A với vận tốc 3 km/h. Sau khi đến B, ca nô trở về bêbs A ngay và gặp bè khi bè đã trôi được 8 km. Tính vận tốc của ca nô.				
ĐS:   27 km/h.
Bài 18.  Một chiếc thuyền đi từ bến A đến bến B hết 5 giờ, từ bến B đến bến A hết 7 giờ. Hỏi một đám béo trôi theo dòng sông từ A đến B hết bao lâu?				
ĐS:   35 giờ.
Bài 19. Một xe du lịch đi từ A để đến B. Sau đó 17 phút, một xe tải rời B để đến A. Sau khi khởi hành 28 phút, xe tải gặp xe du lịch. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng vận tốc cảu xe du lịch lớn hơn vận tốc của xe tải là 20km/h và quảng đường AB dài 88km. 			
ĐS: 80 và 60
DẠNG 5. DẠNG TOÁN LIÊN QUAN HÌNH HỌC
1. 

Chu vi một khu vườn hình chữ nhật bằng , hiệu độ dài của chiều dài và chiều rộng là . Tìm độ dài các cạnh của hình chữ nhật.                        		
ĐS:  5m, 25m
1. 



Một thửa đất hình chữ nhật có chu vi là . Nếu giảm chiều rộng  và tăng chiều dài  thì diện tích tăng thêm . Tìm chiều rộng và chiều dài thửa đất.		
ĐS:12m, 16m
1. 

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 3 lần chiều rộng. Nếu tăng mỗi cạnh thêm  thì diện tích khu vườn tăng thêm . Tính độ dài các cạnh của khu vườn.    
ĐS:18m, 54m
1. 

Hiệu số đo chu vi của hai hình vuông là  và hiệu số đo diện tích của chúng là . Tìm số đo các cạnh của mỗi hình vuông.							
ĐS:25m, 33m
1. 


Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là . Nếu giàm chiều dài đi  chiều dài cũ và tăng chiều rộng thêm  chiều rộng cũ thì chu vi hình chữ nhật không đổi. Tính chiều dài và chiều rộng khu vườn. 								
ĐS:100m; 125m
1. 
Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 10m. Nếu chiều dài tăng thêm 6m, chiều rộng giảm đi 3m thì diện tích mới tăng hơn diện tích cũ là . Tính các kích thước của khu đất.										
ĐS:    20m, 30m
1. Một hình chữ nhật có chu vi 320m. Nếu tăng chiều dài 10m, tăng chiều rộng 20m thì diện tích tăng thêm 2700m2. Tính độ dài mỗi chiều.    				
ĐS: 70 và 90
1. Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2cm. Nếu tăng thêm chiều dài 4cm và giảm chiều rộng đi 3cm thì diện tích hình chữ nhật không thay đổi. Tính chiều dài ban đầu của các cạnh hình chữ nhật.										
ĐS: 18 và 20
1. 
Một hình chữ nhật có chu vi 800m. Nếu giảm chiều dài đi 20%, tăng chiều rộng thêm của nó thì chu vi không đổi. Tính số đo chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật.  
ĐS: 250 và 150
1. Một hình chữ nhật có chu vi 60m. Nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 2m thì diện tích hình chữ nhật tăng 70m2. Tính diện tích lúc đầu của hình chữ nhật.              
ĐS: 200 m2
1. Hai cây cọ mọc đối diện nhau ở hai bên bờ sông, cách nhau 50 thước, một cây cao 30 thước, một cây cao 20 thước. trên ngọn của mỗi cây có một con chim đang đậu. Bỗng nhiên cả hai con chim đều nhìn thấy một con các bơi trên mặt nước giữa hai cây, chúng bổ nhào xuống con cá cùng một lúc với vận tốc như nhau và cùng đến đích một lúc. Tính khoảng cách từ gốc cây cao hơn đến con cá. 								
ĐS: 20 thước
DẠNG KHÁC
1. 
Hai bể nước chứa 800 lít nước và 1300 lít nước. Người ta tháo ra cùng một lúc ở bể thứ nhất 15 lít/phút, bể thứ hai 25 lít/phút. Hỏi sau bao lâu số nước ở bể thứ nhất bằng  số nước ở bể thứ hai?											
ĐS:   40 phút.
1. Một số học sinh chung tiền nhau mua một quả bóng, dự kiến mỗi người góp 3000 đồng. Nhưng khi góp tiền, có 3 bạn không mang tiền, bởi vậy các bạn còn lại phải góp thêm mỗi người 1000 đồng nữa. Hỏi giá tiền quả bóng.                          				
ĐS: 36 000đồng
1. Hai thùng đựng dầu: Thùng thứ nhất đựng 120 lít dầu, thùng thứ hai đựng 90 lít dầu. Sau khi lấy ra ở thùng thứ nhất một lượng dầu gấp 3 lần lượng dầu lấy ra ở thùng thứ hai, thì lượng dầu còn lại trong thùng thứ hai gấp đôi lượng dầu còn lại trong thùng thứ nhất. Hỏi đã lấy ra bao nhiêu dầu ở mỗi thùng.							
ĐS: 90 và 30
1. Hai đội công nhân I và II phải trồng 1000 cây và 950 cây. Mỗi giờ đội I trồng được 120 cây, mỗi giờ đội II trồng được 160 cây. Biết rằng hai đội làm cùng một ngày. Hỏi sau bao lâu số cây còn lại phải trồng của đội I nhiều gấp đôi số cây còn lại của đội II?
ĐS: 4,5 giờ
1. Một bể nước có dung tích 1250 lít chưa có nước. Người ta cho một vòi nước lạnh chảy vào bể, mỗi phút chảy được 30 lít, rồi khóa vòi nước lạnh lại và cho vòi nước nóng chảy vào bể, mỗi phút chảy được 40 lít cho đến khi đầy bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy vào bể, biết hai vòi chảy tổng cộng trong 35 phút.
 ĐS: 20 phút
1. Hai vòi nước cùng chảy trong 12 giờ thì đầy một hồ nước. Cho hai vòi cùng chảy trong 8 giờ rồi khoá vòi thứ nhất lại và cho vòi thứ hai chảy tiếp với lưu lượng mạnh gấp đôi thì phải mất 3 giờ 30 phút nữa mới đầy hồ. Hỏi mỗi vòi chảy một mình với lưu lượng ban đầu thì phải mất bao lâu mới đầy hồ.
	ĐS:    28 giờ, 21 giờ.
1. Thùng thứ nhất đựng 40 lít dầu, thùng thứ hai đựng 85 lít dầu. Ở thùng thứ hai lấy ra một lượng dầu gấp 3 lần lượng dầu lấy ra ở thùng thứ nhất. Sau đó lượng dầu còn lại trong thùng thứ nhất gấp đôi lượng dầu còn lại trong thùng thứ hai. Hỏi đã lấy ra bao nhiêu lít dầu?
	ĐS:    26 lít và 78 lít.
1. Chu vi bánh xe lớn của một đầu máy xe lửa là 5,6 m và của bánh xe nhỏ là 2,4 m. Khi xe chạy từ ga A đến ga B thì bánh nhỏ đã lăn nhiều hơn bánh lớn là 4000 vòng. Tính quãng đường AB.
	ĐS:    16800 m.
1. Có hai dung dịch muối I và II. Người ta hòa 200 gam dung dịch muối I với 300 gam dung dịch muối II thì được dung dịch có nồng độ muối là 4%. Tính nồng độ muối trong mỗi dung dịch I và II biết rằng nồng độ muối trong dung dịch I lớn hơn nồng độ muối trong dung dịch II là 5%.
ĐS: 7% và 2 %
1. Cho một lượng dung dịch chứa 10% muối. Nếu pha thêm 200 gam nước thì được một dung dịch 6%. Hỏi có bao nhiêu gam dung dịch đã cho.  
ĐS: 300 gam

Bài 11. Trong 300 gam dung dịch a-xit, lượng a-xit nguyên chất chiếm 10%. Phải thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch để được nồng độ a-xit trong dung dịch là 6%. 
ĐS: 200gam
BÀI TẬP TRONG ĐỀ TUYỂN SINH THPT

1. Cho mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 360m2. Nếu tăng chiều rộng 2m và giảm chiều dài 6m thì diện tích mảnh đất không đổi. Tính chu vi của mảnh đất lúc ban đầu.
TS lớp 10 TPHCM 06 - 07	ĐS : 92m
1. Tháng thứ nhất hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy. Tháng thứ hai tổ I vượt mức 15% và tổ II vượt mức 10% so với tháng thứ nhất, vì vậy hai tổ đã sản xuất được 1010 chi tiết máy. Hỏi tháng thứ nhất mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?
TS lớp 10 Hà Nội 08 - 09	ĐS : Tổ I: 400, Tổ II: 500
1. Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn hàng trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày đội đó chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 1 ngày và chở thêm được 10 tấn. Hỏi theo kế hoạch đội xe chở hàng hết bao nhiêu ngày ?
TS lớp 10 Hà Nội 11 - 12	ĐS : 7 ngày
1. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 28 cm và mỗi đường chéo của nó có độ dài 10 cm. Tìm độ dài các cạnh của hình chữ nhật đó.
TS lớp 10 Đà Nẵng 11 - 12	ĐS : Chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm
1. Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 192 m2. Biết hai lần chiều rộng lớn hơn chiều dài 8m. Tính kích thước của hình chữ nhật.
TS lớp 10 Bắc Giang 11 - 12	ĐS : Chiều rộng: 12 m; Chiều dài: 16 m
1. Tính chiều dài và chiều rộng của một hình chữ nhật có nửa chu vi là 33m và diện tích là 252m2.
TS lớp 10 Bình Dương 11 - 12	ĐS : Chiều rộng: 12 m; Chiều dài: 21 m
1. Một hình chữ nhật có chu vi là 52 m. Nếu giảm mỗi cạnh đi 4 m thì được một hình chữ nhật mới có diện tích 77 m2. Tính các kích thước của hình chữ nhật ban đầu?
TS lớp 10 Hải Dương 11 - 12	ĐS : Chiều rộng: 15 m; Chiều dài: 11 m
1. Một nhà máy theo kế hoạch làm một công việc. Nếu hai dây chuyền sản xuất của nhà máy cùng làm chung thì hoàn thành công việc sau 12 giờ. Nếu làm riêng để hoàn thành công việc thì dây chuyền 1 làm lâu hơn dây chuyền 2 là 7 giờ. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi dây chuyền làm xong công việc trong bao lâu?
TS lớp 10 Hà Nam 11 - 12	ĐS : Dây chuyền 1: 28(giờ); Dây chuyền 2: 21(giờ) 
1. Tính độ dài các cạnh của hình chữ nhật, biết chiều dài hơn chiều rộng 1 m và độ dài mỗi đường chéo của hình chữ nhật là 5 m.
TS lớp 10 Lạng Sơn 11 - 12	ĐS : Chiều dài 4m, chiều rộng 3m
1. Trong một phòng có 144 người họp, được sắp xếp ngồi hết trên các dãy ghế (số người trên mỗi dãy ghế đều bằng nhau). Nếu người ta thêm vào phòng họp 4 dãy ghế nữa, bớt mỗi dãy ghế ban đầu 3 người và xếp lại chỗ ngồi cho tất cả các dãy ghế sao cho số người trên mỗi dãy ghế đều bằng nhau thì vừa hết các dãy ghế. Hỏi ban đầu trong phòng họp có bao nhiêu dãy ghế ?
TS lớp 10 Huế 11 - 12	ĐS : 12 dãy ghế
1. Quãng đường AB dài 120 km. Hai xe máy khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B. Vận tốc của xe máy thứ nhất lớn hơn vận tốc của xe máy thứ hai là 10 km/h nên xe máy thứ nhất đến B trước xe máy thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc của mỗi xe ?
TS lớp 10 Nghệ An 11 - 12	
1. Một người đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B dài 30 km. Khi đi ngược trở lại từ B về A người đó tăng vận tốc thêm 3 (km/h) nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp lúc đi từ A đến B.
TS lớp 10 Ninh Bình 11 - 12	ĐS : 12 km/h
1. Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Lóp 9A trường THCS Hoa Hồng dự định trồng 300 cây xanh. Đến ngày lao động, có 5 bạn được Liên Đội triệu tập tham gia chiến dịch an toàn giao thông nên mỗi bạn còn lại phải trồng thêm 2 cây mới đảm bảo kế hoạch đặt ra. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh.
TS lớp 10 Phú Yên 11 - 12	
1. Hai bến sông cách nhau 15 km. Thời gian một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B, tại bến B nghỉ 20 phút rồi ngược dòng từ bến B trở về bến A tổng cộng là 3 giờ. Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, biết vận tốc của dòng nước là 3 km/h.
TS lớp 10 Quảng Ngãi 11 - 12	ĐS: 12 km/h
1. Tính chu vi của một hình chữ nhật, biết rằng nếu tăng mỗi chiều hình chữ nhật thêm 4m thì diện tích hình chữ nhật tăng 80m2; nếu giảm chiều rộng 2m và tăng chiều dài 5m thì diện tích hình chữ nhật bằng diện tích ban đầu.
TS lớp 10 Quảng Trị 11 - 12	ĐS : 32 m
1. Nhà Mai có một mảnh vườn trồng rau cải bắp. Vườn được đánh thành nhiều luống, mỗi luống trồng cùng một số cây cải bắp. Mai tính rằng: nếu tăng thêm 7 luống rau nhưng mỗi luống trồng ít đi 2 cây thì số cây toàn vườn ít đi 9 cây, nếu giảm đi 5 luống nhưng mỗi luống trồng tăng thêm 2 cây thì số rau toàn vườn sẽ tăng thêm 15 cây. Hỏi vườn nhà Mai trồng bao nhiêu cây rau cải bắp ?
TS lớp 10 Quảng Ninh 11 - 12	ĐS : 750 cây
1. Một xe ô tô tải đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Sau 2 giờ 30 phút thì một xe ô tô taxi cũng xuất phát đi từ A đến B với vận tốc 60 km/h và đến B cùng lúc với xe ô tô tải. Tính độ dài quãng đường AB.
TS lớp 10 Bắc Giang 12 - 13	ĐS : AB = 300 km
1. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 34 m. Nếu tăng thêm chiều dài 3m và chiều rộng 2 m thì diện tích tăng thêm 45 m2. Hãy tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.
TS lớp 10 Bắc Ninh 12 - 13	ĐS : Chiều dài: 12 m, Chiều rộng: 15 m
1. Quãng đường từ Qui Nhơn đến Bồng Sơn dài 100 km. cùng một lúc, một xe máy khởi hành từ Qui Nhơn đi Bồng Sơn và một xe ô tô khởi hành từ Bồng Sơn đi Qui Nhơn. Sau khi hai xe gặp nhau, xe máy đi 1 giờ 30 phút nữa mới đến Bồng Sơn. Biết vận tốc hai xe không thay đổi trên suốt quãng đường đi và vận tốc của xe máy kém vận tốc xe ô tô là 20 km/h. Tính vận tốc mỗi xe.
TS lớp 10 Bình Định 12 - 13	ĐS : vôtô = 40 km/h, vxemáy = 60 km/h
1. Một ô tô dự định đi từ A đến B cách nhau 120 km trong một thời gian quy định. Sau khi đi được 1 giờ thì ô tô bị chặn xe cứu hỏa 10 phút. Do đó để đến B đúng hạn xe phải tăng vận tốc thêm 6 km/h. Tính vận tốc lúc đầu của ô tô đó.
TS lớp 10 Cần Thơ 12 - 13	ĐS : 48 km/h
1. Hai ô tô đi từ A đến B dài 200 km. Biết xe thứ nhất nhanh hơn xe thứ hai là 10 km/h nên xe thứ nhất đến B sớm hơn xe thứ hai 1 giờ. Tinh vận tốc mỗi xe.
TS lớp 10 ĐăkLăk 12 - 13	ĐS : 50 km/h; 40km/h
1. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B dài 100 km. Một giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai là 10 km, nên đến B sớm hơn 30 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô.
TS lớp 10 Đồng Tháp 12 - 13	ĐS : 50 km/h, 40km/h
1. Một thửa đất hình chữ nhật có chu vi bằng 198 m, diện tích bằng 2430 m2. Tính chiều dài và chiều rộng của thửa đất hình chữ nhật đã cho.
TS lớp 10 Đồng Nai 12 - 13	ĐS : Dài: 54m, rộng: 45m
1. Hai người cùng làm chung một công việc trong [image: ] giờ thì xong. Nếu mỗi người làm một mình thì người thứ nhất hoàn thành công việc trong ít hơn người thứ hai là 2 giờ. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu thời gian để xong công việc ?
TS lớp 10 Hà Nội 12 - 13	ĐS : Người thứ nhất 4g, người thứ hai: 6g
1. Cho quãng đường từ địa điểm A tới địa điểm B dài 90 km. Lúc 6 giờ một xe máy đi từ A để tới B. Lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, một ô tô cũng đi từ A tới B với vận tốc hơn vận tốc xe máy 15 km/h (Hai xe chạy trên cùng một con đường đã cho). Hai xe nói trên đén B cùng lúc. Tính vận tốc mỗi xe.
TS lớp 10 Hà Nam 12 - 13	ĐS : Xe máy: 45 km/h;  Ô tô: 60 km/h
1. Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 8 và số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai.
TS lớp 10 Hải Phòng 12 - 13	ĐS : Số thứ nhất: 6, số thớ hai: 2
1. Một phòng họp có 320 ghế ngồi được xếp thành từng dãy và số ghế mỗi dãy đều bằng nhau. Nếu số ghế tăng thêm 1 và số ghế mỗi dãy tăng thêm 2 thì trong phòng có 374 ghế. Hỏi trong phòng có bao nhiêu dãy ghế và mỗi dãy có bao nhiêu ghế ?
TS lớp 10 Hòa Bình  12 - 13	
ĐS : 10 dãy, mỗi dãy 32 ghế hoặc 16 dãy, mỗi dãy có 20 ghế
1. Quãng đường từ A đếnB dài 50 km. Một người dự định đi xe đạp từ A đến B với vận tốc không đổi. Khi đi được 2 giờ, người ấy dừng lại 30 phút để nghỉ. Muốn đến B đúng thời gian đã định, người đó phải tăng vận tốc thêm 2 km/h trên quãng đường còn lại. tính vận tốc ban đầu của người đi xe đạp.
TS lớp 10 Khánh Hòa 12 - 13	ĐS : 10 km/h
1. Một phòng họp có 360 chỗ ngồi và đươhc chia thành các dãy có số chỗ ngồi bằng nhau. Nếu thêm cho mỗi dãy 4 chỗ và bớt đi 3 dãy thì số chỗ ngồi trong phòng không thay đổi. Hỏi ban đầu số chỗ ngồi trong phòng họp được chia thành bao nhiêu dãy ?
TS lớp 10 Kiên Giang 12 - 13	ĐS : 18 dãy
1. Hai đội công nhân cùng đào một con mưng. Nếu họ cùng làm thì trong 8 giờ xong việc. Nếu họ làm riêng thì đội A hoàn thành công việc nhanh hơn đội B 12 giờ. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi đội phải làm trong bao nhiêu giờ mới xong việc ?
TS lớp 10 Lâm Đồng 12 - 13	ĐS : Đội A: 12 giờ. Đội B: 24 giờ
1. Trong tháng thanh niên Đoàn trường phát động và giao chỉ tiêu mỗi chi đoàn thu gom 10 kg giấy vụn làm kế hoạch nhỏ. Để nâng cao tinh thần thi đua bí thư cho đoàn 10A chia các đoàn viên trong lớp thành hai tổ thi đua thu gom giấy vụn. Cả hai tổ đều tích cực tham gia. Tổ 1 thu gom vượt chỉ tiêu 30%, tổ hai gom vượt chỉ tiêu 20% nên tổng số giấy vụn chi đoàn 10A thu gom được là 12,5 kg. Hỏi mỗi tổ được bí thư chi đoàn giao chỉ tiêu thu gom bao nhiêu kg giấy vụn ?
TS lớp 10 Lạng Sơn 12 - 13	ĐS : Tổ 1: 5 kg. Tổ 2: 5 kg
1. Cho một hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 8m. Nếu tăng chiều rộng thêm 2 m và giảm chiều dài đi 5 m thì diện tích hình chữ nhật mới là 210 m2. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu.
TS lớp 10 Long An 12 - 13	ĐS : Chiều rộng: 12 m; Chiều dài: 20 m 
1. Trên quãng đường AB dài 156 km, một người đi xe máy từ A và một người đi xe đạp từ B. hai xe xuất phát cùng một lúc và sau 3 giờ thì gặp nhau. Biết rằng vận tốc xe máy lớn hơn vận tốc xe đạp là 28 km/h. Tính vận tốc của mỗi xe.
TS lớp 10 Nghệ An 12 - 13	ĐS : vxeđạp = 8km/h; vxemáy = 36 km/h
1. Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30 km. Một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B rồi ngược dòng từ bến B về bến A. Tổng thời gian ca nô đi xuôi dòng và ngược dòng là 4 giờ. Tìm vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, biết vận tốc dòng nước là 4 km/h.
TS lớp 10 Ninh Bình 12 - 13	ĐS : 16 km/h  
1. Quãng đường từ A đến B dài 50 km. Một người dự định đi xe đạp từ A đến B với vận tốc không đổi. Khi đi được 2 giờ, người ấy dừng lại 30 phút để nghỉ. Muốn đến B đúng thời gian đã định, người đó phải tăng vận tốc thêm 2 km/h trên quãng đường còn lại. Tính vận tốc ban đầu của người đi xe đạp.
TS lớp 10 Bà Rịa – Vũng Tàu  13 - 14	ĐS : 
1. Tìm hai số tự nhiên hơn kém nhau 12 đơn vị. Biết tích của chúng bằng 20 lần số lớn cộng với 6 lần số bé.
TS lớp 10 Bắc Giang 13 - 14	ĐS  24 và 36
1. Quảng đường từ A đến B dài 210km. Lúc 7 giờ một xe máy đi từ A đến B, sau đó lúc 8 giờ một ô tô đi cũng đi từ A đến B với vận tốc lớn hơn vận tốc xe máy là 20km/h. Hai xe gặp nhau tại một điểm trên quảng đường AB. Sau khi hai xe gặp nhau, xe ô tô đi 1 giờ 30 phút nữa mới đến B. Tính vận tốc của mỗi xe ?
TS lớp 10 Bình Định 13 - 14	ĐS : 
1. Hưởng ứng chiến dịch mùa hè xanh tình nguyện năm 2013, lớp 9A của trường THCS Nguyễn Văn Trỗi được giao trồng 480 cây xanh, lớp dự định chia đều số cây phải trồng cho mỗi bạn trong lớp. Đến buổi lao động có 8 bạn phải đi làm việc khác nên mỗi bạn có mặt phải trồng thêm 3 cây nữa mới xong. Tính số học sinh của lớp 9A.
TS lớp 10 Bình Phước 13 - 14	ĐS : 
1. Một xưởng có kế hoạch in xong 6000 quyển sách giống nhau trong một thời gian quy định, biết số quyển sách in được trong mỗi ngày là bằng nhau. Để hoàn thành sớm kế hoạch, mỗi ngày xưởng đã in nhiều hơn 300 quyển sách so với số quyển sách phải in trong một ngày theo kế hoạch, nên xưởng in xong 6000 quyển sách nói trên sớm hơn kế hoạch 1 ngày. Tính số quyển sách xưởng in được trong mỗi ngày theo kế hoạch.
TS lớp 10 Đồng Nai  13 - 14	ĐS : 1200 quyển
1. Hai đội công nhân cùng làm xong một công việc trong 12 ngày. Nhưng họ chỉ làm cùng nhau được 6 ngày thì đội II phải đi làm việc khác, còn đội I tiếp tục làm một mình với năng suất tăng gấp đôi so với lúc đầu nên đã hoàn thành nốt phần việc còn lại sau đó 7 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội làm xong công việc đó trong mấy ngày.
TS lớp 10 Đồng Tháp 13 - 14	ĐS : Đội I: 28 ngày;  Đội II: 21 ngày
1. Quãng đường từ A đến B dài 90 km. Một người đi xe máy từ A đến B. Khi đến B, người đó nghỉ 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 9 km/h. Thời gian kể từ lúc bắt đầu đi từ A đến lúc trở về đến A là 5 giờ. Tính vận tốc xe máy lúc đi là A đến B.
TS lớp 10 Hà Nội  13 - 14	ĐS : 36 km/h
1. Một tổ công nhân dự định làm xong 240 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Nhưng khi thực hiện, nhờ cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày tổ đã làm tăng thêm 10 sản phẩm so với dự định. Do đó, tổ đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định 2 ngày. Hỏi khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã làm được bao nhiêu sản phẩm?
TS lớp 10 Quảng Ngãi 13 - 14	ĐS: 40 sản phẩm
1. Hai người thợ quét sơn một ngôi nhà. Nếu họ cùng làm thì trong 6 ngày xong việc. Nếu họ làm riêng thì người thợ thứ nhất hoàn thành công việc chậm hơn người thợ thứ hai là 9 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người thợ phải làm trong bao nhiêu ngày để xong việc.
TS lớp 10 Hà Tĩnh 13 - 14	ĐS :  Người 1: 18 ngày;  người 2: 9 ngày
1. Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 36 km. Khi đi từ B trở về A, người đó tăng vận tốc thêm 3 km/h, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 36 phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ A đến B. 
TS lớp 10 Bắc Ninh 13- 14	ĐS : 
1. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 3m và diện tích bằng 270 m2. Tìm chiều dài, chiều rộng của khu vườn.
TS lớp 10 Hải Phòng 13 - 14	ĐS : Chiều rộng 15m, chiều dài 18m
1. Một người dự định đi xe gắn máy từ A đến B với quãng đường dài 90 km. Thực tế vì có việc gấp nên người đó đã tăng vận tốc thêm 10km/giờ so với dự định, nên đã đến B sớm hơn 45 phút. Tính vận tốc người đó dự định đi từ A đến B.
TS lớp 10 Lâm Đồng 13 - 14	ĐS : 
1. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5 m. Tính kích thước của mảnh đất, biết rằng diện tích mảnh đất là 150 m2.
TS lớp 10 Lạng Sơn 13 - 14	ĐS : Chiều rộng 10m, chiều dài 15m
1. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 100 m. Nếu tăng chiều rộng 3 m và giảm chiều dài 4 m thì diện tích mảnh vườn giảm 2 m2. Tính diện tích của mảnh vườn. 
TS lớp 10 Nghệ An 13 - 14	ĐS: 600m2
1. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều tộng 6m và bình phương độ dài đường chéo gấp 2,5 lần diện tích mảnh vườn hình chữ nhật. Tính diện tích mảnh vườn đó.
TS lớp 10 Thừa Thiên – Huế 13 - 14	ĐS: 72 m2
1. Tìm số tự nhiên có hai chữ số. Biết tổng hai chữ số của nó bằng 11 và nếu đổi  chỗ hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị cho nhau thì ta được số mới lớn hơn số ban đầu 27 đơn vị.
TS lớp 10 Vĩnh Phúc 13 - 14	ĐS: 47
1. Hai người thợ cùng làm một công việc trong 6 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 6 giờ thì họ làm được một phần tư công việc. Hỏi mỗi người thợ làm một mình thì trong bao nhiêu giờ mới xong công việc đó. 
TS lớp 10 Quảng Ninh 13 - 14	ĐS: Người I: 24 giờ. Người II: 48 giờ
1. Quãng đường AB dài 90 km, có hai ô-tô khởi hành cùng một lúc. Ô-tô thứ nhất đi từ A đến B, ô-tô thứ hai đi từ B đến A. Sau 1 giờ hai xe gặp nhau và tiếp tục đi. Xe ô-tô thứ hai tới A trước xe thứ nhất tới B là 27 phút. Tính vận tốc mỗi xe.
TS lớp 10 Tiền Giang 13 - 14	ĐS: Xe 1: 40 km/h. Xe 2: 50 km/h
1. Một phân xưởng theo kế hoạch cần phải sản xuất 1100 sản phẩm trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày phân xưởng đó sản xuất vượt mức 5 sản phẩm nên phân xưởng đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?
TS lớp 10 Hà Nội 14 - 15	ĐS: 50 sản phẩm
1. Nghiệp đoàn nghề cá Phú Câu và nghiệp đoàn nghề cá Phú Lâm cùng đánh bắt trên ngư trường trường Sa. Trong tháng 4, hai nghiệp đoàn đánh bắt được 800 tấn hải sản. Trong tháng 5, nhờ áp dụng công nghệ hiện đại, nghiệp đoàn nghề cá Phú Câu vượt mức 200/0, nghiệp đoàn nghề cá Phú Lâm vượt mức 300/0 so với tháng 4, nên cả hai nghiệp đoàn đánh bắt được 995 tấn hải.Tính xem trong tháng 4, mỗi nghiệp đoàn đánh bắt được bao nhiêu tấn hải sản.
TS lớp 10 Phú Yên 14 – 15 	ĐS: 
1. Để chuẩn bị cho một chuyến đi đánh bắt cá ở Hoàng Sa, hai ngư dân đảo Lý Sơn cần chuyển một số lương thực, thực phẩm lên tàu. Nếu người thứ nhất chuyển xong một nửa số lương thực, thực phẩm; sau đó người thứ hai chuyển hết số còn lại lên tàu thì thời gian người thứ hai hoàn thành lâu hơn người thứ nhất là 3 giờ. Nếu cả hai cùng làm chung thì thời gian chuyển hết số lương thực, thực phẩm lên tàu là [image: ] giờ. Hỏi nếu làm riêng một mình thì mỗi người chuyển hết số lương thực, thực phẩm đó lên tàu trong thời gian bao lâu?
TS lớp 10 Quảng Ngãi  14 - 15		ĐS: Người thứ I là 4 giờ, người thứ II là 10 giờ
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